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LỜI GIỚI THIỆU 


Nghi lễ giúp đời sống của Tu sĩ trở nên trang nghiêm và thanh 
tịnh. Phật giáo thiếu nghi lễ thì thiếu sống động và tôn nghiêm. 
Vì thế, nghi lễ là một bộ phận không tách rời khỏi những hoạt 
động của Phật giáo. Nghi lễ Phật giáo đã có ngay vào thời kỳ của 
đức bổn sư còn sinh tiền. Ngài đã từng dạy những nghi lễ xuất 
gia, nghỉ lễ sám hối, nghi lễ tụng giới bổn v.v...Có những vị xuất 
gia vào thời Phật, tu thiền trong rừng bị phi nhân phá, Phật dạy 
kinh Từ bi Karaniya đến chư tỳ khưu, bài kinh đó ngày nay chư 
tăng Phật giáo Nguyên thủy vẫn còn tụng đọc. 


Kinh tụng Phật giáo Nguyên thủy đa phần trích từ những bài 
kinh Tiểu tụng, kinh Tập, tất cả đều có xuất xứ, nguyên do đức 
phật dạy kinh này. Kinh tụng phật giáo Nguyên thủy, chúng ta 
thường thấy xuất hiện ba phần chính. Thứ nhất, lễ bái Tam bảo, 
tán dương ân đức Phật Pháp Tăng; thứ hai, những bài Kinh tụng 
có nguồn gốc từ Pali, trích trong Tiểu tụng và Kinh tập; thứ ba, 
phần hồi hướng. 


Điểm ưu việt kinh tụng Phật giáo Nguyên thủy đều thống nhất 
nghi lễ phổ thông tụng bằng ngôn ngữ cô điên Ấn Độ bằng tiếng 
Pali. Nên chư tăng Phật giáo Nguyên thủy trên thế giới đều cử 
hành nghi thức tụng bằng tiếng Pali giống nhau. Tuy nhiên, ở mỗi 
quốc gia của phật giáo Nguyên thủy cử hành nghỉ thức bằng song 
ngữ, tức là tiếng Pali và địa phương ngữ. 


Ở Việt Nam, Nghi lễ tụng niệm dành cho Chư tăng và Cư sĩ 
phải nói là Hòa thượng Hộ Tông là người có công dịch những 
kinh tụng chư tăng và kinh nhật tụng cư sĩ để đáp ứng nhu cầu 
cần thiết khi phật giáo Nguyên thủy mới du nhập. Về sau kinh 
nhật tụng được biên soạn để đáp ứng nhu cầu Phật tử, có Hòa 
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thượng Pháp Tri; Hòa thượng Siêu Việt, Hòa thượng Hộ Giác; 
Thượng tọa Tăng Định; Hòa thượng Viên Minh; Hòa thượng Bửu 
Trí và Chùa Huyền Không Huế cũng xuất bản kinh tụng theo bản 
dịch mới. Gần đây, Đại đức Đức Hiền biên soạn Tuyển tập kinh 
tụng Nam Tông, giới thiệu kinh tụng theo hai dạng, bản dịch cũ 
và bản dịch mới. 


Kinh Nhật tụng Phật giáo Nguyên thủy ra đời dựa vào những 
tài liệu trên để biên soạn. Giúp người đọc tụng những thời khóa 
công phu dễ dàng, tiện lợi. Thời khóa công phu gồm có 3 phân: 
Lễ bái Tam bảo, Kinh nhật tụng trong tuần và Hồi hướng. Ngày 
nào cũng có bài kinh mới đề đọc và chiêm nghiệm triết lý của đạo 
phật trong đời sống. Kinh nhật tụng trong tuần là tham khảo tài 
liệu nghi lễ của Thái Lan và Miễn Điện. Đồng thời, cũng giới 
thiệu thêm một số bài kinh hay, dài đã được Hòa thượng Hộ Tông 
và Hòa thượng Thích Minh Châu dịch từ lâu, nhưng ít tụng 
niệm. Nay chúng tôi cũng đưa vào đề tụng đọc trong tuần đề làm 
phong phú và đa dạng nghi lễ Nhật tụng Phật giáo Nguyên thủy. 
Những bài kinh đó là, Kinh Niệm xứ, Kinh lễ bái Lục phương, 
kinh Vô ngã tướng, kinh Chuyển pháp luân v.v... 


Hy vọng Kinh Nhật tụng Phật giáo Nguyên thủy sẽ giúp cho 
quý vị thời khóa công phu đạt được nhiều kết quả tốt đẹp. Kính 
chúc Quý vị thân tâm an lạc. 


Thủ Đức, ngày 24 tháng 5 năm 2013 


Đại đức Tiên sĩ Siêu Minh 
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Chú ý Cách tụng 


1. Tụng Phần Lễ bái Tam Bảo và Phần Hồi hướng phải 
đọc đầy đủ theo các bài đã in. Phần kinh tụng trong 
tuần chú ý tụng theo thứ tự trong tuần, ví dụ như ngày 
thứ 2, đọc những bài kinh như sau: kinh Phật lực, 
kinh Huân tập công đức, Kinh Niệm xứ. 


2. Thời gian tụng tùy theo hoàn cảnh. Nếu ở chùa tụng 
theo thời gian đã quy định trước. 


3. Phương pháp đọc: Văn xuôi, dấu chấm và dấu phây 
phải ngừng. Văn thơ, cuối mỗi câu phải ngừng. Đặc 
biệt, những bài kinh sau đây: Kinh Chuyên pháp luân, 
Kính Vô ngã Tướng kinh, Kinh Girimananda, Tứ 
niệm xứ, Lễ bái lục phương, vì dài nên đọc chập, liên 
tục, khi hết hơi thì dừng. Đọc tương tự như kinh văn 
Pa]. 

4. Phần II, nếu phật tử chưa quen đọc Tiếng Pä]T thì đọc 
tiếng Việt cũng được. 

5. Hành giả Xuất gia và Tại gia hành trì đúng theo 
những bài kinh trong quyền kinh Nhật tụng này sẽ có 
những lợi ích như sau: Có sức khỏe tốt, trí tuệ phát 
sanh. Chư thiên và Phi nhơn hộ trì, ít bịnh hoạn, có 
nhiều phước lộc, ngừa tai nạn. 


Kính chúc Quý vị thân khỏe, tâm an và hanh thông 
mỌI SỰ. 
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QUỲ GÓI CHÁP TAY LẺ PHẠT- PHÁP- TĂNG 


- Araham sammasambuddho Bhagava Buddham 
bhagavantam abhivademu. 
Nhất tâm đảnh lễ đức thế Tôn bậc A la hán, Chánh 
đăng, chánh giác, ngài là thiên nhân từ phụ, bi trí vẹn 
toàn. (7 /ay) 


- SWakhato Bhagavdta  dhammmo  dhamumna1m 
naInqssãmi 
Nhất tâm lễ bái Giáo pháp do đức Thế tôn khéo 
thuyết giảng, đạo chuyển mê khai ngộ, thiết thực hiện 
tiền, vượt thời gian. (1 /ay) 


- Suppdafianno Bhagavafo sãvakasangho sangham 
HaIHÑHH. 

Nhất tâm kính lễ chư Thánh hiền tăng đệ tử của 
đức Thế tôn, các ngài là bậc hoăng truyền chánh 
pháp, xứng đáng cho chúng sanh lễ bái cúng dường. 
(I lạy) 


PHẢN I - KINH NHẬT TỤNG 
NGUYÊN THỦY (TIÊNG VIỆT) 
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LẺ BÁI TAM BẢO 


THỈNH CHƯ THIÊN 


Xin thỉnh Chư Thiên ngự trên cõi trời Dục giới, cùng 

Sắc giới; Chư Thiên ngự trên đảnh núi, núi không liền, 
hoặc nơi hư không: ngự nơi cồn bãi đất liền, hoặc các 
châu quận; ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn; 
Chư Dạ-Xoa, Càn-Thác-Bà cùng Long Vương dưới 
nước trên bờ, hoặc nơi không bằng thắng gần đây, xin 
thỉnh hội họp lại đây. Lời nào là kim ngôn cao thượng 
của Đức Thích Ca Mâu Ni, mà chúng tôi tụng đây, xin 
các bậc Hiền Triết nên nghe lời ấy. 
Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe Pháp bảo. 
Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe Pháp bảo. 
Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe Pháp bảo. 
(lạy) 


LẺ DÂNG CÚNG TAM BẢO 


Con xin dâng các lễ vật này, nhứt là nhang đèn để 
cúng Phật - Pháp - Tăng Tam bảo, ngưỡng câu cho các 
bậc ân nhân, nhứt là cha mẹ con, và con đều được sự tấn 
hóa, sự lợi ích, sự bình an lâu dài. (/ay) 


~——_——_——_——~——~—~—~—^~ 


Con đem hết lòng thành kính, làm lễ Đức Bhagavã 
đó. Ngài là bậc Á-Rá-Hăn cao thượng, được chứng quả 
Chánh Biến Tri, do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. 
(đọc 3 lần, 1 lạy) 
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LỄ BÁI PHẬT BẢO 


Đức Phật tham thiền về số tức quan, ngôi trên bồ 
đoàn, dưới bóng cây Bồ Đề quý báu, và đắc thắng toàn 
bọn Ma Vương, mà thành bậc Chánh Đăng Chánh Giác. 
Ngài là bậc tối thượng hơn cả chúng sanh, con đem hết 
lòng thành kính, mà làm lễ Ngài. /ay) 

Chư Phật đã thành Chánh Giác trong kiếp quá khứ, 
Chư Phật sẽ thành Chánh Giác trong kiếp vị lai, Chư 
Phật đang thành Chánh Giác trong kiếp hiện tại này. 

Con đem hết lòng thành kính, mà làm lễ Chư Phật 
trong Tam Thế ấy. (/ay) 


Ân Đức Phật 
Hồng danh Phật nhiệm mầu Ứng Cúng 
Chánh Biến Tri, Minh Hạnh đủ đầy 
Ơn đức Thiện Thệ cao dày 
Bậc Thế Gian Giải chỉ bày chơn tâm 
Vô Thượng Sĩ đoạn mâm ách phược 
Bậc trọn lành Điều Ngự Trượng Phu 
Trời, người quy phục Đạo Sư 
Phật, Thế Tôn hiển Chơn Như độ đời. (lạy) 


Lời Bố Cáo Quy Y Phật Bảo 


Chắng có chi đáng cho con phải nương theo, chỉ có 
Đức Phật là quí báu, nên con phải hết lòng thành kính 
mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con, y như 
lời chơn thật này. (7qy) 
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Sám Hồi Phật Bảo 
Con đem hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ vi trần 
dưới chân Đức Phật, là Đâng Chí Tôn Chí Thánh. Các 
tội lôi mà con đã vô ý, phạm đên Phật bảo, cúi xin Phật 
bảo xá tội lôi ây cho con. (/qy) 


~————_—_——~——~———~—~ 


LẺ BÁI PHÁP BẢO 
Các pháp đúng theo đạo Bát chánh, là con đàng đi 
của bậc Thánh nhân, là con đàng chánh, dẫn người hữu 
chí nhập niết-bàn được. Pháp bảo là pháp trừ diệt các sự 
lao khổ, và các điều phiền não, là pháp chỉ dẫn chúng 
sanh, thoát khỏi cái khổ sanh tử luân hồi, con đem hết 
lòng thành kính, mà làm lễ pháp ấy. (/ay) 


Các pháp của chư Phật đã có trong kiếp quá khứ. Các 
pháp của chư Phật sẽ có trong kiếp vị lai. Các pháp của 
chư Phật đang giáo truyền trong kiếp hiện tại nây. Con 
đem hết lòng thành kính, mà làm lễ các pháp trong tam 
thế ấy. (/ạy) 

Ân Đức Pháp Bảo 

Pháp Bắt Diệt: Cha Lành khéo dạy 

Lìa danh ngôn hý luận, nghĩ bàn 

Vượt thời gian, vượt không gian 

Thiết thực hiện tại, hoát nhiên tỏ tường. 

Pháp hướng thượng, đến rồi thấy rõ 

Lầa si mê, xả bỏ vọng trần 

Trí nhân ngộ tánh chân nhân 

Tự mình chứng nghiệm pháp thân diệu thường (7/4y). 
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Lời Bố Cáo Quy Y Pháp Bảo 


Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, chỉ có 
Pháp bảo là quí báu, nên con phải hệt lòng thành kính 
mà nương theo, đặng câu sự an lạc đên cho con, y như 
lời chơn thật nây. (1qy) 

Sám Hồi Pháp Bảo 

Con đem hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ hai hạng 
Pháp bảo, là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con 
đã vô ý, phạm đên Pháp bảo, cúi xin Pháp bảo xá các tội 
lỗi ây cho con. (/qy) 


~————_———~——~—~.~~^~ 


LỄ BÁI TĂNG BẢO 
Chư Thánh Tăng đã được trong sạch quí báu, là bậc 
đáng cho người dâng lễ cúng dường, vì lục căn của các 
Ngài đã thanh tịnh, lòng tham muốn đã dứt trừ, là Tăng 
đã thoát ly trần tục, con đem hết lòng thành kính, mà 
làm lễ chư Thánh Tăng ấy. (7y) 


Chư Tăng đã đắc đạo cùng quả trong kiếp quá khứ. 
Chư Tăng sẽ đắc đạo cùng quả trong kiếp vị lai. Chư 
Tăng đang đắc đạo cùng quả trong kiếp hiện tại này, con 
đem hết lòng thành kính, mà làm lễ chư Thánh Tăng 
trong Tam Thế ấy. (/ay) 
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Ân Đức Tăng Bảo 

Bậc Diệu Hạnh, Thanh văn đệ tử 

Bậc Chánh Chơn, Pháp lữ Tăng già 

Bậc Mô Phạm cối ta bà 

Thân tâm trực hạnh, lìa xa luân hôi. 

Thành đạo quả: Bôn đôi, tám chúng 

Đệ tử Phật, Ung Cúng tôn nghiêm 

Cung nghĩnh, kính lê một niêm 

Thánh đức cao cả, phước điên dày sâu. (2y) 

Lời Bố Cáo Quy Y Tăng Bảo 

Chắng có chi đáng cho con phải nương theo, chỉ có 
đức Tăng là quí báu, nên con phải hêt lòng thành kính 
mà nương theo, đặng câu sự an lạc đên cho con, y như 
lời chân thật này. (/7ay) 

Sám Hồi Tăng Bảo 

Con đem hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ hai bậc 
Tăng bảo, là Phàm Tăng và Thánh Tăng, các tội lỗi mà 
con đã vô ý, phạm đên Tăng bảo, cúi xin Tăng bảo xá 
tội lôi ây cho con. (/qy) 


~————_—_——~——~~_~^~ 


LẼ BÁI XÁ LỢI 
Con xin thành kính làm lễ tắt cả Bảo Tháp, Ngọc Xá 
lợi, đại thọ Bô-đê, và kim thân Phật đã tạo thờ trong 
khắp mọi nơi. 


~—_—_—_——~——~——~~^~ 
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KỆ LẺ BÁI PHẬT TÍCH 


Con thành tâm đảnh lễ Đức Phật Tổ Gotama, 

Cái-thế đại hùng anh, biển khổ đau đã băng qua. 

Còn nêu trong tam giới, chỗ quy- ngưỡng của quân sanh, 
Phiền não đoạn trừ xong, giác ngộ tâm đến Vô - sanh. 
Thành tâm con đảnh lễ những Thánh-tích Sakya, 

Lưu dấu tại trần gian đủ năm nơi Phật trải qua: 


Một là trên bãi cát kế mé sông Nammãda; 
Hai, ở tận đầu non Suvanna - mãlika; 

Ba là trên đảnh núi Suvanqa Pabbata; 

Bồn là trên thượng đảnh núi Sumana-konta; 
Năm, ở trong thành đô hiệu Yonakapuri. 


Con thành tâm đảnh lễ năm dấu chân Đức Mâu-ni; 
Châu báu khắp trân gian xét kỹ ra thật khôn bì. 
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LỄ TAM THẺ PHẬT 


I-Con đem hết lòng thành kính, làm lễ 28 vị Chánh 
biến tri, 12 ngàn vị Chánh biến tri, và 500 ngàn vị 
Chánh biến tri. Con đem hết lòng thành kính, làm lễ 
Pháp bảo và Tăng bảo của các vị Chánh biến tri ấy. 
Do sự lễ bái cúng dường, xin nhờ oai lực các bậc 
Chánh biến tri, mà những điều rủi ro, và sự tai hại, 
thảy đều diệt tận. 


2- Con đem hết lòng thành kính, làm lễ 55 vị Chánh 
biến tri, 24 ngàn vị Chánh biến tri, và l triệu vị 
Chánh biến tri. Con đem hết lòng thành kính, làm lễ 
Pháp bảo và Tăng bảo của các vị Chánh biến tri ấy. 
Do sự lễ bái cúng dường, xin nhờ oai lực các bậc 
Chánh biến tri, mả những điều rủi ro, và sự tai hại, 
thảy đều diệt tận. 


3-Con đem hết lòng thành kính làm lễ 109 vị Chánh 
biến tri, 48 ngàn vị Chánh biến tri, và 2 triệu vị 
Chánh biến tri. Con đem hết lòng thành kính, làm lễ 
pháp bảo và Tăng bảo của các vị Chánh biến tri ấy. 
Do sự lễ bái cúng dường, xin nhờ oai lực của bậc 
Chánh biến tri, mà những điều rủi ro, và sự tai hại, 
thảy đều diệt tận. (7y) 
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DÂNG HOA CÚNG PHẬT 

-_ Dâng hoa cúng đến Phật-đà, 
Nguyện mau giải thoát sanh già khô đau. 
Hoa tươi nhưng sẽ úa sâu, 

Tâm thân tứ đại khỏi sao điêu tàn. 

-_ Dâng hoa cúng đến Đạt-ma, 
Nguyện mau giải thoát sanh già khô đau. 
Hoa tươi nhưng sẽ úa sâu, 

Tâm thân tứ đại khỏi sao điêu tàn. 

-_ Dâng hoa cúng đến Tăng-già, 

Nguyện mau giải thoát sanh già khô đau. 
Hoa tươi nhưng sẽ úa sâu, 
Tâm thân tứ đại khỏi sao điêu tàn (/4y). 


~————_—_——~——~~_~~^~ 


TAM QUI 
- ĐệtửquiyPhật - 
đâng thiên nhơn Điêu Ngự, bi trí vẹn toàn. 
-_ Đệ tử qui y Pháp 


đạo chuyên mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc. 
-_ Đệ tử qui y Tăng 
bậc hoăng trì Chánh Pháp, vô thượng phước điên. 
Lần thứ hai: đệ tử qui y Phật, Pháp, Tăng - Tam Bảo 
Lần thứ ba: đệ tử qui y Phật, Pháp, Tăng - Tam Bảo 
(lay). 


~——_—_—_——~——~———~^~ 
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QUÁN TƯỞNG TỨ VẬT DỤNG 


+ Quán tưởng yếu tô tứ vật dụng 


Y phục này dùng làm phương tiện 
Đó chỉ là tứ đại sở sanh 

Người dùng y cũng là duyên đại 
Phi chúng sanh thọ giả tánh không. 


Vật thực này dùng làm phương tiện 
Đó chỉ là tứ đại sở sanh 

Người thọ thực cũng là duyên đại 
Phi chúng sanh thọ giả tánh không. 


Chỗ ở này dùng làm phương tiện 
Đó chỉ là tứ đại sở sanh 

Người trú ngụ cũng là duyên đại 
Phi chúng sanh thọ giả tánh không. 


Dược phẩm này dùng làm phương tiện 
Đó chỉ là tứ đại sở sanh 

Người dùng thuốc cũng là duyên đại 
Phi chúng sanh thọ giả tánh không. 


* Quán tướng sự đáng chán của tứ vật dụng 


Người dùng y phải thường quán tưởng 
Y phục này vốn chẵng gớm đâu 
Khi xúc chạm vào thân uế trược 
Liền trở nên đáng gớm biết bao. 


Người thọ thực phải thường quản tưởng 
Vật thực này vôn chăng gớm đâu 
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Khi xúc chạm vào thân uê trược 
Liên trở nên đáng gớm biệt bao. 


-_ Người trú ngụ phải thường quán tưởng 
Liêu cốc này vốn chắng gớm đâu 
Khi xúc chạm vào thân uế trược 
Liền trở nên đáng gớm biết bao. 


-- Người dùng thuốc phải thường quán tưởng 
Dược phẩm này vốn chẳng gớm đâu 
Khi xúc chạm vào thân uế trược 
Liền trở nên đáng gớm biết bao. 


* Quán tưởng khi đang thọ dụng tứ vật dụng 


-_ Chơn chánh quán tưởng rằng 
Ta thọ dụng y phục 
Để ngăn ngừa nóng lạnh 
Hoặc xúc chạm muỗi mòng 
Gió sương và mưa nắng 
Cùng răn rít côn trùng 
Và chỉ để che thân 
Tránh những điều hồ thẹn. 


-_ Chơn chánh quán tưởng rằng. 
Ta thọ dụng vật thực 
Không phải để vui đùa 
Không ham mê vô độ 
Không phải để trang sức 
Không tự làm đẹp mình 
Mà chỉ để thân này 
Được bảo trì mạnh khỏe 


20 


Để tránh sự tốn thương 
ĐỀ trợ duyên phạm hạnh 
Cảm thọ cũ được trừ 
Thọ mới không sanh khởi 
Và sẽ không lầm lỗi 
Ta sống được an lành. 

-_ Chơn chánh quán tưởng rằng 
Ta thọ dụng liêu thất 
Để ngăn ngừa nóng lạnh 
Hoặc xúc chạm muỗi mòng 
Gió sương và mưa nắng 
Cùng răn rít côn trùng 
Để giải trừ nguy hiểm 
Do phong thô tứ thời 
Và chỉ với mục đích 
Sống độc cư an tịnh. 

-_ Chơn chánh quán tưởng rằng 
Ta thọ dụng y dược 
Dành cho người bệnh dùng 
Để ngăn các cảm thọ 
Tàn hại đã phát sinh 
Được hoàn toàn bình phục. 


* Quán tướng lại tứ vật dụng đã dùng trong ngày 


- _Y phục dùng trong ngày 
Mà ta chưa quán tưởng 
Y phục ấy được dùng 
Đề ngăn ngừa nóng lạnh 
Hoặc xúc chạm muỗi mòng 
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Gió sương và mưa nắng 
Cùng răn rít côn trùng 

Và chỉ để che thân 

Tránh những điều hồ thẹn. 


Vật thực dùng trong ngày 
Mà ta chưa quán tưởng 
Vật thực ấy được dùng 
Không phải để vui đùa 
Không ham mê vô độ 
Không phải để trang sức 
Không tự làm đẹp mình 
Mà chỉ để thân này 

Được bảo trì mạnh khỏe 
Để tránh sự tốn thương 
ĐỀ trợ duyên phạm hạnh 
Cảm thọ cũ được trừ 

Thọ mới không sanh khởi 
Và sẽ không lầm lỗi 

Ta sống được an lành. 
Chỗ ở dùng trong ngày 
Mà ta chưa quán tưởng 
Chỗ ở ấy được dùng 

Để ngăn ngừa nóng lạnh 
Hoặc xúc chạm muỗi mòng 
Gió sương và mưa nắng 
Cùng răn rít côn trùng 
Để giải trừ nguy hiểm 
Do phong thô tứ thời 

Và chỉ với mục đích 
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Sông độc cư an tịnh. 


Dược phẩm dùng trong ngày 
Mà ta chưa quán tưởng 
Dược phẩm ấy được dùng 
Để ngăn các cảm thọ 

Tàn hại đã phát sanh 

Được hoàn toàn bình phục. 
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Thỉnh Chư Thiên 


Ba tòa thanh tịnh bô đề 

Mười phương thiên chúng hội về nghe kinh 
Pháp mẫu diệt tận vô minh 

Pháp mâu cứu khổ sinh linh vạn loài 
Từ Dục giới vân đài sáu cõi 

Đến thiên cung sắc giới hữu hình 

Chư Thiên đã tạo nghiệp lành 

Do theo phước quả thiện sanh đến giờ 
Các Ngài ngự bến bờ đồng ruộng 
Hoặc hư không châu quận thị phường 
Non xanh rừng rậm đất bằng 

Hoặc nơi quán cảnh xóm làng gần xa 
Xin đồng thỉnh Dạ-xoa chư chúng 
Càn-thát-bà, Long chủng nơi nơi 
Đầm, ao, thành quách lâu đời 

Hoặc là sông nước biến khơi trùng trùng 
Pháp vi diệu nghìn thân nan ngộ 

Đạo thậm thâm, kiên khổ khó vào 
Ngày tàn tháng lụn qua mau 

Đắm say trần cảnh vùi đầu tử sinh 
Đây là giờ chuyên kinh vô thượng 
Đây là giờ đọc tụng pháp âm 

Lời vàng lý nghĩa cao thâm 

Xin chư hiền giả lắng tâm thọ trì (7ay). 
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NHẬT TỤNG TRONG TUẦN 


Kinh tụng ngày thứ 2:......... trang 26 
Kinh tụng ngày thứ 3:......... trang 41 
Kinh tụng ngày thứ 4:......... trang 53 
Kinh tụng ngày thứ Š5:......... trang 68 
Kinh tụng ngày thứ 6:......... trang 81 
Kinh tụng ngày thứ 7:......... trang 89 


Kinh tụng ngày Chủ nhật:...... trang 97 


~—~—~—~—~—~—~—~~~ 
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KINH TỤNG NGÀY THỨ 2 
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KINH PHẬT LỰC 


I1- Đức Phật cao thượng hơn các bậc trí tuệ, ngài đã cảm 
thắng Ma Vương, Ma Vương biến ngàn cánh tay đều 
cầm khí giới; cưỡi voi Gri-mê-khá-lá đủ cả binh ma, 
tiếng hét la vang rèn. Nhờ Pháp Thập độ, nhất là Pháp 
Bồ thí mà đức Phật cảm thắng được Ma Vương. Do 
nhờ Phật lực này, xin cho sự hạnh phúc phát sanh đến 
nƯỜi. 


2- Đức Phật đã cảm thắng Dạ Xoa A-la-quá-cá, rất cang 
ngạnh, không lòng nhẫn nhục, khoe tài trọn đêm cùng 
đức Phật. Dạ Xoa rất hung ác, cảm đõng hơn Ma Vương 
đã bị Đức Chánh Biến Tri dùng Pháp Nhẫn nhục thâu 
phục rồi. Do nhờ Phật lực này, xin cho sự hạnh phúc 
phát sanh đến người. 


3- Đức Phật đã cảm thắng voi Na-la-gí-rí đến cơn hung 
ác, dữ tợn như lửa rừng, như sắm sét, nhờ rải lòng Từ 
bi, mà Đức Chánh Biến Tri đã cảm thắng được voi ấy. 
Do nhờ Phật lực này, xin cho sự hạnh phúc phát sanh 
đến người. 


4- Đức Phật dùng Pháp Thần thông cảm thắng Ăn-gú-lí- 
má-lá, kẻ cướp sát nhân, cắt ngón tay người xỏ làm 
tràng hoa, kẻ quá hung bạo, nhưng rất tinh nhuệ, cầm 
gươm rượt Đức Chánh Biến Tri xa ba do tuần. Do nhờ 
Phật lực này, xin cho sự hạnh phúc phát sanh đến người. 


5- Đức Phật đã khử trừ lời dữ của nàng Chinh-cha, nàng 
dùng cây tròn giông dạng đứa bé trong thai, giả làm phụ 


27 


nữ mang thai. Nhờ dùng Pháp Chánh định mà đức 
Chánh Biến Tri đã cảm thắng nàng giữa chốn đông 
người. Do nhờ Phật lực này, xin cho sự hạnh phúc phát 
sanh đến người. 


6- Đức Phật sáng suốt nhờ ngọn đèn tuệ, Ngài đã cảm 
thắng kẻ ngoại đạo Sách-chá-cá, là kẻ không ngay thật, 
chỉ ưa thích sự nâng cao lời nói mình, như người dựng 
cột phướng, kẻ rất si mê, chăng khác người mù. Do nhờ 
Phật lực này, xin cho sự hạnh phúc phát sanh đến người. 


7- Đức Phật dạy Đại đức Mục- kiền-liên, biến làm Long 
Vương, để thâu phục. rồng, chúa Nan-đô-bá-nanh-đa, là 
rồng tà kiến, có nhiều thần thông. Nhờ dạy Đại đức 
Mục-kiền-liên, mà Đức Chánh Biến Tri đã thâu phục 
được rồng chúa ẫy. Do nhờ Phật lực này, xin cho sự 
hạnh phúc phát sanh đến người. 


S- Đức Phật đã cảm thắng Đại Phạm Thiên Bá-ká tự cho 
mình là cao thượng, vì đức trong sạch, có thần thông và 
chấp hắn tà kiến. Nhờ Giác tuệ, mà Đức Chánh Biến Tri 
đã cảm thắng được Đại Phạm Thiên ấy. Do nhờ Phật lực 
nảy, xin cho sự hạnh phúc phát sanh đến người. 


Những người có trí tuệ, không biếng nhác, thường 
ngày hằng tụng hoặc niệm tám kệ ngôn, tán dương oai 
lực của Đức Chánh Biến Trị, thì sẽ tránh khỏi vô sô nạn 
tai, và sẽ chứng quả niết-bàn, là nơi an vui độc nhất. 


~—~—~—~—~—~—~—~~~ 
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KINH HUẦN TẬP CÔNG ĐỨC 


Người chôn giấu tài sản 
Nơi hang sâu mực nước 
Dụng tâm lúc hữu sự 

BỊ Pháp nước luật vua 
Hay gặp phải cường hào 
Đem chuộc thân gIữ mạng 
Hoặc trang trải nợ nần 
Hoặc phòng cơn đói kém 
Sự cất giấu như vậy 

Là thường tình thế gian 
Vị tất đã an toàn. 


Dù chôn sâu giấu kín 

Có khi bị thất thoát 

Vì tài chủ lãng quên 
Hay Long chủng dời đổi 
Dạ-xoa đoạt mang ổi 
Hay bị kẻ thừa tự 

Sanh lòng tham đánh cắp 
Hoặc hết phước làm chủ 
Tài sản tự biến mất. 


Ai bố thí trì giới 
Phòng hộ và tự chế 
Gọi cất giữ tài sản 
Bảo đảm và an toàn. 


Ai cúng dường đền tháp 
Năng phụng dưỡng mẹ, cha 
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Hậu đãi bậc huynh trưởng 
Hay khách khứa láng giềng 
Khéo cất giữ như vậy 
Không ai chiếm đoạt được. 


Khi mạng sống chấm dứt 
Bao của tiền bỏ lại 

Chỉ mang theo phước đức 
Phước là tài sản thật 
Không thể bị chiếm đoạt. 


Bậc trí tạo phúc nghiệp 
Thứ tài sản đáng quí 

Khiến trời người các cõi 
Được mãn nguyện hài lòng. 


Người màu da tươi sáng 
Giọng nói đẹp lòng người 
Dung mạo nhìn dễ mến 

Có phong cách đoan trang 
Người quyền quí cao sang 
Bậc vương triều tôn chủ 
Bậc chuyền luân thánh chúa 
Bậc thiên vương cõi trời 
Tất cả quả lành nầy 

Do công đức đã tạo. 


Những hạnh phúc trần gian 
Cùng thiên lạc cõi trời 
Quả niêt-bàn vô thượng 
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Tất cả quả lành nầy 
Do công đức đã tạo. 


Người có được bạn lành 
Thuần thục trong thiền định 
Đạt chánh trí giải thoát 

Tất cả quả lành nầy 

Do công đức đã tạo. 


Bồn tuệ giác phân tích 
Của Thánh, đệ tử Phật 
Hay độc giác toàn giác 
Tất cả quả lành nầy 
Do công đức đã tạo. 


Bởi lợi lạc to lớn 

Của phước hạnh đã làm 

Nên thiện nhân hiền trí 

Tán thán và khuyến khích 

Sự cất giấu tài sản 

Bằng tích lũy phước lành (1ay). 


~—~—~—~—~—~—~—~~~ 
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KINH TỨ NIỆM XỨ 


Như vây tôi nghe. Một thời Đức Thế Tôn ngự giữa 
dân chúng xứ Ku-ru tại đô thị Kam-ma-sa-đam-ma. Tại 
đấy, đức Phật dạy các Tỳ Khưu: Này các Tỳ Khưu, đây 
là con đường độc nhất dẫn đến thanh tịnh, vượt khỏi sầu 
não, đoạn tận khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ 
niết bàn. Đó là bốn niệm xứ. 

Bồn niệm xứ ấy là gì? 

-_ Nầy các Tỳ Khưu, người tu tập lẫy thân quán thân với 
tinh tấn, tỉnh giác, chánh niệm khắc phục ham muốn 
âu lo. 

-_ Người tu tập lấy thọ quán thọ với tỉnh tấn, tỉnh giác; 
chánh niệm khắc phục ham muốn âu lo. 

- Người tu tập lấy tâm quán tâm với tinh tấn, tỉnh giác; 
chánh niệm khắc phục ham muốn âu lo. 

- Người tu tập lấy pháp quán pháp với tinh tấn, tỉnh 
giác, chánh niệm khắc phục ham muốn âu lo. 


Quán thân - niệm hơi thở: Này các Tỳ Khưu, thế 
nào là quán thân trên thân? Người tu tập đi vào Từng 
văng, hay dưới cội cây hoặc nơi nhà trống, ngôi kiết già 
với lưng thăng hướng sự chú ý ngay trước mặt. Vị ây 
thở ra, thở vào với sự tỉnh thức. Khi thở vô dài vị ây 
sáng suốt nhận biết: đang thở vô dài; khi thở ra dài vị ấy 
sáng suốt nhận biết: đang thở ra dài. Khi thở vô ngắn vị 
ây sáng suốt nhận biết: đang thở vô ngắn; khi thở ra 
ngắn vị ấy sáng suốt nhận biết: đang thở ra ngắn. Vị ấy 
thực tập: cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vô; vị ây thực 
tập: cảm giác toàn thân tôi sẽ thở ra; vị ấy thực tập: an 
tịnh toàn thân tôi sẽ thở ra; vị ấy thực tập: an tịnh toàn 
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thân tôi sẽ thở vô; vị ấy thực tập: an tịnh toàn thân tôi sẽ 
thở ra; vị ấy thực tập: an tịnh toàn thân tôi sẽ thở vô. 
Cũng như người thợ tiện thành thạo khi quay dài hay 
ngắn đều biết rõ, người tu tập cũng vậy. 


Quán thân - đại oai nghỉ: Lại nữa, này các Tỳ Khưu, 
người tu tập khi đi, sáng suốt ghi nhận: đang đi; khi 
đứng, sáng suốt ghi nhận: đang đứng; khi ngôi, sáng 
suốt ghi nhận: đang ngồi; khi nằm, sáng suốt ghi nhận: 
đang năm. Thân thể trong tư thế ra sao biết rõ như thế. 


Quán thân - tiểu oai nghỉ: Lại nữa, nầy các Tỳ Khưu, 
người tu tập khi bước tới bước lui, biết rõ việc mình 
đang làm; khi ngó tới ngó lui, biết rõ việc mình đang 
làm; khi co tay duỗi tay, biết rõ việc mình đang làm; khi 
mặc y kép hay thượng y hoặc khi mang bát, biết rõ việc 
mình đang làm; khi ăn, uống, nhai, nếm, biết rõ việc 
mình đang làm; khi đại tiện, tiểu tiện, biết rõ việc mình 
đang làm; khi đi, đứng, ngủ, thức, nói, im lặng, biết rõ 
việc mình đang làm. 


Quán thân - quán thể trược: Lại nữa, này các Tỳ 
Khưu, người tu tập quán sát thân nầy từ bàn chân đến 
ngọn tóc. Toàn thân bao bọc bởi da, chứa đầy những vật 
bất tịnh khác nhau. Trong thân này gồm: tóc, lông, 
móng, răng, da, thịt, gân, xương, thận, tủy, tim, gan, 
hoành cách mô, lá lách, phôi, ruột, màng ruột, bao tử, 
phân, mật, đàm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, Tước mắt, mỡ 
da, nước miếng, nước mũi, nhớt, nước tiêu. Nầy các Tỳ 
Khưu ví như một người có mắt mở ra bao đựng các thứ 
hột có thể phân biệt rõ: đây là gạo, đây là lúa, đây là 
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đậu, đây là mè". Tương tự như vậy, người tu tập quán 
sát thân nây chứa đựng những thứ bất tịnh khác nhau. 


Quán thân - quán tứ đại: Lại nữa, nầy các Tỳ Khưu, 
người tu tập quán sát về vị trí và sự sắp đặt của tứ đại. 
Vị ấy chánh niệm: trong thân này có địa đại, thủy đại, 
hoả đại và phong đại. Như một người đỗ tế rành nghề có 
thể phân một con bò thành từng phần riêng biệt, người 
tu tập có thể nhận rõ vị trí của tứ đại trong thân này. 


Quán thân - quán tử thi: Lại nữa, này các Tỳ Khưu, 
người tu tập nhìn thấy một tử thi quăng bỏ trong bãi tha 
ma một ngày, hai ngày, ba ngày trong trạng thái căng 
phông, biến thành màu xanh đen, nát thối. Vị ấy quán: 
thân nây tự tánh là vậy, bản chất là vậy, không thê vượt 
ngoài tánh chất ấy. 


Quán thân - quán tử thi bị hủy thể: Lại nữa, nầy 
các Tỳ Khưu, người tu tập nhìn thấy một tử thi quăng 
bỏ trong bãi tha ma bị các loài cầm thú quạ, diều hâu, 
kên kên, chó, đã can hay côn trùng đục khoét để ăn. Vị 
Ấy. quán: thân nây tự tánh là vậy, bản chất là vậy, không 
thể vượt ngoài tánh chất ấy. 

Như vậy, vị ấy quán thân bằng nội thân hay ngoại 
thân hoặc cả hai. Vị ấy quán tánh sanh khởi trên thân, 
quán tánh hoại diệt trên thân hoặc cả hai tánh sanh diệt 
trên thân. Vị ấy quán niệm sự hiện hữu của thân với hy 
vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Vị ấy không ở 
lại, chấp trước bất cứ vật gì ở đời. Nầy các Tỳ Khưu, 
như vậy là người tu tập lấy thân quán thân. 


Quán thân - quán hài cốt: Lại nữa, nầy các Tỳ Khưu, 
người tu tập nhìn thây một tử thi quăng bỏ trong bãi tha 
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ma chỉ còn là một bộ xương với chút ít máu thịt còn sót 
lại với các sợi gân còn kết nối. Hoặc một bộ xương 
không còn thịt còn chút máu được các sợi gân kết nối. 
Hoặc một bộ xương không còn máu thịt, không còn các 
sợi gân kết nối. Hoặc rải rác từng phần xương tay, 
xương chân, xương ống, xương đùi, xương mông, 
xương sống, sọ đầu. Vị ấy quán: thân này tự tánh là vậy, 
bản chất là vậy, không thể vượt ngoài tánh chất ấy. 


Quán thân - quán hài cốt mục rã: Lại nữa, nầy các 
Tỳ Khưu, người tu tập nhìn thấy một tử thi quăng bỏ 
trong bãi tha ma chỉ toàn xương trắng màu vỏ ốc... Hoặc 
đã biến dạng theo thời gian vài ba năm ... Hoặc mục nát 
thành bột... VỊ ấy quán: thân nầy tự tánh là vậy, bản 
chất là vậy, không thể vượt ngoài tánh chất ấy. Như vậy 
vị ấy quán thân bằng nội thân hay ngoại thân hoặc cả 
hai. Vị ấy quán tánh sanh khởi trên thân, quán tánh hoại 
diệt trên thân hoặc cả hai tảnh sanh diệt trên thân. VỊ ấy 
quán niệm sự hiện hữu của thân với hy vọng hướng đến 
chánh trí, chánh niệm. Vị ấy không ỷ lại, chấp trước bất 
cứ vật gì ở đời. Nầy các Tỳ Khưu, như vậy là người tu 
tập lẫy thân quán thân. 

Quán thọ: Này các Tỳ Khưu, thế nào là quán thọ 
trên thọ? Nâầy các Tỳ Khưu, người tu tập khi cảm thọ 
lạc, sáng suốt biết rõ: cảm thọ lạc; khi cảm thọ khổ, 
sáng suốt biết rõ: cảm thọ khổ; khi cảm thọ không lạc 
không khổ, sáng suốt biết rõ: cảm thọ không lạc không 
khổ. Khi cảm thọ lạc thuộc vật chất, sáng suốt biết rõ: 
cảm thọ lạc thuộc vật chất; Khi cảm thọ lạc không thuộc 
vật chất, sáng suốt biết rõ: cảm thọ lạc không thuộc vật 
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chất. Khi cảm thọ khổ thuộc vật chất, sáng suốt biết rõ: 
cảm thọ khổ thuộc vật chất; Khi cảm thọ khổ không 
thuộc vật chất, sáng suốt biết rõ: cảm thọ khổ không 
thuộc vật chất. Khi cảm thọ không lạc không khổ thuộc 
vật chất, sáng suốt biết rõ: cảm thọ không lạc không khổ 
thuộc vật chất; khi cảm thọ không lạc không khổ không 
thuộc vật chất, sáng suốt biết rõ: cảm thọ không lạc 
không khổ không thuộc vật chất. Như vậy, vị ây quán 
thọ băng nội thọ hay ngoại thọ hoặc cả hai. Vị ấy quán 
tánh sanh khởi trên thọ, quán tánh hoại diệt trên thọ 
hoặc cả hai tánh sanh diệt trên thọ. VỊ ấy quán niệm sự 
hiện hữu của thọ với hy vọng hướng đến chánh trí, 
chánh niệm. Vị ấy không ÿ lại, chấp trước bất cứ vật gì 
ở đời. Nầy các Tỳ Khưu, như vậy là người tu tập lẫy thọ 
quán thọ. 


Quán tâm: Này các Tỳ Khưu, thế nào là quán tâm 
trên tâm? Nầày các Tỳ Khưu, người tu tập khi ham 
muốn, biết rõ: tâm ham muốn. Khi sân hận, biết rõ: tâm 
sân hận. Khi si mê, biết rõ: tâm si mê. Khi tâm thâu 
nhiếp, biết rõ: tâm thâu nhiếp. Khi tâm tán loạn, biết rõ: 
tâm tán loạn. Khi tâm quảng đại, biết rõ: tâm quảng đại. 
Khi tâm hạn hẹp, biết rõ: tâm hạn hẹp. Khi tâm cao 
thượng, biết rõ: tâm cao thượng. Khi tâm tập chú, biết 
rõ: tâm tập chú. Khi tâm không định, biết rõ: tâm không 
định. Khi tâm giải thoát, biết rõ: tâm giải thoát. Khi tâm 
ràng buộc, biết rõ: tâm ràng buộc. Như vậy, vị ây quán 
tâm bằng nội tâm hay ngoại tâm hoặc cả hai. Vị ấy quán 
tánh sanh khởi trên tâm, quán tánh hoại diệt trên tâm 
hoặc cả hai tánh sanh diệt trên tâm. Vị ấy quán niệm sự 
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hiện hữu của tâm với hy vọng hướng đến chánh trí, 
chánh niệm. Vị ấy không ý lại, chấp trước bất cứ vật gì 
ở đời. Nây các Tỳ Khưu, như vậy là người tu tập lây 
tâm quán tâm. 


Quán pháp - quán năm pháp ngăn ngại: Nây các 
Tỳ Khưu, thế nào là quán pháp trên pháp? Nâầy các Tỳ 
Khưu, người tu tập quán pháp qua năm ngăn ngại. Nầy 
các Tỳ Khưu, khi người tu tập tâm có ham muốn, vị ấy 
sáng suốt biết rõ: nội tâm có ham muốn; tâm không có 
ham muốn, vị ấy sáng suốt biết rõ: nội tâm không có 
ham muốn. Với sự ham muốn vốn không có nay sanh 
khởi, vị ấy biết rõ.Với sự ham muốn đã sanh khởi nay 
đoạn diệt, vị ấy biết rõ. Với sự ham muốn đã đoạn diệt 
tương lai không sanh khởi nữa, vị ấy biết rõ. Khi tâm có 
sân hận, vị ấy sáng suốt biết rõ: nội tâm có sân hận; tâm 
không có sân hận, vị ấy sáng suốt biết rõ: nội tâm không 
có sân hận. Với sự sân hận vốn không có nay sanh khởi, 
VỊ ấy biết rõ. Với sự sân hận đã sanh khởi nay đoạn diệt, 
vị ấy biết rõ.Với sự sân hận đã đoạn diệt tương lai 
không sanh khởi nữa, vị ây biết rõ. Khi tâm có hôn trầm 
thụy miên, vị ấy sáng suốt biết rõ: nội tâm có hôn trầm 
thụy miên; tâm không có hôn trầm thụy miên, vị ấy sáng 
suốt biết rõ: nội tâm không có hôn trầm thụy miên. Với 
sự hôn trầm thụy miên vốn không có nay sanh khởi, vị 
ấy biết rõ. Với sự hôn trầm thụy miên đã sanh khởi nay 
đoạn diệt, vị ấy biết rõ. Với sự hôn trầm thụy miên đã 
đoạn diệt tương lai không sanh khởi nữa, vị ây biết rõ. 
Khi tâm có loạn động, vị ấy sáng suốt biết rõ: nội tâm 
có loạn động; tâm không có loạn động, vị ấy sáng suốt 
biết rõ: nội tâm không có loạn động.Với sự loạn động 
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vốn không có nay sanh khởi, vị ấy biết rõ.Với sự loạn 
động đã sanh khởi nay đoạn diệt, vị ấy biết rõ.Với sự 
loạn động đã đoạn diệt tương lai không sanh khởi nữa, 
vị ấy biết rõ. Khi tâm có nghi hoặc, vị ấy sáng suốt biết 
rõ: nội tâm có nghi hoặc; tâm không có nghi hoặc, vị ấy 
sáng suốt biết rõ: nội tâm không có nghi hoặc.Với sự 
nghi hoặc vốn không có nay sanh khởi, vị ấy biết rõ. Với 
sự nghi hoặc đã sanh khởi nay đoạn diệt, vị ấy biết rõ. 
Với sự nghi hoặc đã đoạn diệt tương lai không sanh 
khởi nữa, vị ấy biết rõ. Như vậy, vị ấy tu tập quán pháp 
qua năm triền cái. 

Quán pháp - quán năm thủ uấẫn: Lại nữa, nây các Tỷ 
Khưu, người tu tập quán pháp qua năm thủ uân. VỊ ây 
quán sát: đây là sắc, đây là tập khởi của sắc, đây là sự 
đoạn diệt của sắc; đây là thọ, đây là tập khởi của thọ, 
đây là sự đoạn diệt của thọ; đây là tưởng, đây là tập 
khởi của tưởng, đây là sự đoạn diệt của tưởng; đây là 
hành, đây là tập khởi của hành, đây là sự đoạn diệt của 
hành; đây là thức, đây là tập khởi của thức, đây là sự 
đoạn diệt của thức. Như vậy, vị ấy tu tập quán pháp qua 
năm thủ uấn. 


Quán pháp - quán sáu xứ: Lại nữa, nầy các Tỳ 
Khưu, người tu tập quán pháp qua sáu nội và ngoại xứ. 
Vị ấy sáng suốt biết rõ: do duyên hai thành tố mắt và 
cảnh sắc, kiết sử sanh khởi. Do duyên hai thành tô tai và 
âm thanh, kiết sử sanh khởi. Do duyên hai thành tổ mũi 
và mùi hương, kiết sử sanh khởi. Do duyên hai thành tố 
lưỡi và các vị, kiết sử sanh khởi. Do duyên hai thành tô 
thân và cảnh xúc, kiết sử sanh khởi. Do duyên hai thành 
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tố ý và cảnh pháp, kiết sử sanh khởi.Với kiết sử chưa 
sanh nay sanh khởi, vị ấy sáng suốt biết rõ. Với kiết sử 
đã sanh nay đoạn diệt, vị ấy sáng suốt biết rõ. Với kiết 
sử đã đoạn diệt tương lai không sanh khởi, vị ấy sáng 
suốt biết rõ.Như vậy, là người tu tập quán pháp qua sáu 
nội và ngoại xứ. 

Quán pháp - quán bảy giác chỉ: Lại nữa, nầy các Tỳ 
Khưu, người tu tập quán pháp qua bảy giác chi. Này các 
Tỳ Khưu, khi tâm có niệm giác chỉ vị ấy biết rõ: nội tâm 
có niệm giác chỉ; khi tâm có trạch pháp giác chi vị ấy 
biết rõ: nội tâm có trạch pháp giác chỉ; khi tâm có tỉnh 
tấn giác chỉ vị ấy biết rõ: nội tâm có tỉnh tấn giác chỉ; 
khi tâm có hỷ giác chi vị ấy biết rõ: nội tâm có hỷ giác 
chỉ; khi tâm có tịnh giác chi vị ấy biết rõ: nội tâm có 
tịnh giác chi; khi tâm có định giác chi vị ấy biết rõ: nội 
tâm có định giác chi; khi tâm có xả giác chỉ vị ấy biết 
rõ: nội tâm có xả giác chi. Với các giác chi vốn không có 
nay sanh khởi, vị ấy sáng suốt biết rõ.Với các giác chi 
đã sanh nay được viên thành, vị ấy sáng suốt biết rõ. 
Như vậy, là người tu tập quán pháp qua bảy giác chi. 


Quán pháp - quán bốn thánh để: Lại nữa, này các 
Tỳ Khưu, người tu tập quán pháp qua bốn thánh đế. Nây 
các Tỳ Khưu, người tu tập sáng suốt biết rõ đây là khổ; 
sáng suốt biết rõ đây là nhân sanh khổ; sáng suốt biết rõ 
đây là sự chấm dứt khổ; sáng suốt biết rõ đây là con 
đường dẫn đến diệt khổ. Như vậy vị ấy quán pháp bằng 
pháp. Vị ấy quán tánh sanh khởi trên pháp, quán tánh 
hoại diệt trên pháp hoặc cả hai tánh sanh diệt trên pháp. 
Vị ấy quán niệm sự hiện hữu của pháp với hy vọng 


39 


hướng đến chánh trí, chánh niệm. VỊ ấy không ý lại, 
châp trước bât cứ vật gì ở đời. Nây các Tỳ Khưu, như 
vậy là người tu tập lây pháp quán pháp. 


Quả chứng: Này các Tỳ Khưu, người nào tu tập bốn 
niệm xứ trong bảy năm như vậy có thể chứng một trong 
hai quả ngay trong đời hiện tại: một là vô lậu chánh trí 
nếu không thì quả bất hoàn. Nầy các Tỳ Khưu, không 
nhất thiết phải tu tập đến bảy năm, một người có thể 
chứng quả trong thời gian tu tập bốn niệm xứ trong sáu 
năm, năm năm, bốn năm, ba năm, hai năm, một năm 
hoặc bảy tháng, sáu tháng, năm tháng, bốn tháng, ba 
tháng, hai tháng, một tháng, nửa tháng thậm chí bảy 
ngày có thể chứng đắc một trong hai quả vô lậu chánh 
trí hoặc quả bất hoàn. Nầy các Tỳ Khưu, đây là con 
đường độc nhất dẫn đến thanh tịnh, vượt khỏi sầu não, 
đoạn tận khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết 
bàn. Đó là quán niệm bốn lãnh vực. Đức Thế Tôn thuyết 
giảng như vậy, các Tỳ Khưu hoan hỷ tín thọ lời Ngài. 
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KINH TỤNG NGÀY THỨ 3 
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BÓ CÁO HẠNH PHÚC KINH 


Xin thœnh taát cañ chö thieân ngöï trong hö khoâng 
theá giôùi, hoaẽc ngoaø1 hö khoâng theá giôùi naøy, laø 
baäc ñaõ coù loøng an tònh vaø ñaõ qui y Tam baôo, laø 
baäc naêng tìm caàu haïnh phuùc. Xin thanh taát cañ 
chö thieân ngöiï treân Tu-di sôn vöông, tĩnh anh baèng 
vaøng roàng cao thöôïng. Xin thœnh taát caô chö thieâần 
laø baäc hieàn trieát, ñoàng cu hoäi nôi ñaây, ñaểng 
nghe lôøi vaøng cuôa Ñöùc Thích Ca Maâu Ni, laø 
phaùp voâ thöôïng, laøm cho phaùt sanh ñieàu phuùc 
laïc. 


Söï phöôùc baùu maø chuùng con ñaõ laøm, coù theä 
giuùp thaønh töïu caùc thöù quaô. Caàu xin daï xoa, chö 
thieân cuøng phaïm thieân trong caô theá giôùi ta baø 
ñcàu hoan ha thoï laõnh phöôùc aáy. Taát caô daï xoa, 
chö thieân cuøng phaïm thieân, khi ñaõ thoï laốnh 
phöôùc aáy, xin ñoàng taâm hoan haœ trong Phaät phaùp, 
xin đöùt loøng deã duoâi vaø tuøy phöông tieän hoä trì 
Phaät phaùp. Caàu xin Phaät phaùp haèng ñöôïc söôùng 
minh vaø chuùng sanh haèng ñöôïc taán hoaù. Caàu xin 
taát caô chö thieân hoä trì Phaät phaùp vaø tieáp ñoä 
chuùng sanh. Caàu xin cho taát caô chuùng sanh ñeàu 
ñöôïc an vui, ñöôïc voâ-khoả-cuï, laø ngöôøI coù thieän 
taâm, luoân caô thaân baèng cuøng quyeán thuoäc. 

Taát cañ nhaân loaïi cuøng chö thieàn trong möôøI 
ngaøn theá giôùi ta baø, haèng mong caàu vaø coá 
gaéng tìm xeùt trong möôøI hai naêm, nhöõng ñieàu 
haïnh phuùc vaãn chöa tìm thaáy, tieáng xoân xao 
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thaáu ñeán coõi trôøi Phaïm thieân trong khi aáy. Ñöùc 
phaät coù giaông giaôI kinh haïnh phuùc laøm cho caùc 
toäi loãi ñeàu phaôi tieâu dieät. Chuùng sanh nhieàu 
khoâng xieát keä, ñaõ nghe vaø ñaõ ñöôïc döùt khoôi 
caùc söï thoáng khoả. 


KINH HẠNH PHÚC 


Như vây tôi nghe 

Một thời Thế Tôn 

Ngự tại Kỳ Viên tịnh xá 

Của trưởng giả Cấp-cô-độc 

Gần thành Xá-vệ 

Khi đêm gần mãn 

Có một vị trời 

Dung sắc thù thắng 

Hào quang chiếu diệu 

Sáng tỏa Kỳ-viên 

Đến nơi Phật ngự 

Đảnh lễ Thế Tôn 

Rồi đứng một bên 

Cung kính bạch Phật 

Bằng lời kệ rằng: 

“Chư thiên và nhân loại 
Suy nghĩ điều hạnh phúc, 
Hằng tầm cầu mong đợi 
Một đời sống an lành. 
Xin ngài vì bi mẫn, 
Hoan hỷ dạy chúng con 
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Về phúc lành cao thượng”. 

Thế Tôn tùy lời hỏi 

Rồi giảng giải như vây: 
“Không gần gũi kẻ ác 

Thân cận bậc trí hiền 

Dảnh lễ người đáng lễ 

Là phúc lành cao thượng. 

Ở trú xứ thích hợp 

Công đức trước đã làm 

Chơn chánh hướng tự tâm 

Là phúc lành cao thượng. 


Đa văn, nghề nghiệp giỏi 
Khéo huấn luyện, học tập 
Nói những lời chơn chất 
Là phúc lành cao thượng. 
Hiếu thuận bậc sanh thành 
Dưỡng dục vợ và con 

Sở hành theo nghiệp chánh 
Là phúc lành cao thượng. 


Bồ thí, hành đúng Pháp 

Giúp ích hàng quyến thuộc 
Giữ chánh mạng trong đời 
Là phúc lành cao thượng. 

Xã ly tâm niệm ác 

Chế ngự không say sưa 
Trong pháp không phóng dật 
Là phúc lành cao thượng. 
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Biết cung kính khiêm nhường 
Trị túc và tri ân 

Đúng thời nghe chánh pháp 
Là phúc lành cao thượng. 


Nhẫn nhục lời nhu hòa 

Yết kiến bậc sa-môn 

Tùy thời đàm luận pháp 

Là phúc lành cao thượng. 
Tự chủ, sống phạm hạnh 
Thấy rõ lý Thánh để 

Giác ngộ quả niết-bàn 

Là phúc lành cao thượng. 
Khi xúc chạm việc đời 
Tâm không động, không sầu 
Tự tại và vô nhiễm 

Là phúc lành cao thượng. 
Những sở hành như vậy 
Không chỗ nào thối thất 
Khắp nơi được an toản 

Là phúc lành cao thượng”. 
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KINH HỎI HƯỚNG VONG LINH 


Bồ cáo: 


Chánh kinh: 


Vua Bim Bí Sá Rá 

Nằm mộng thấy thân nhân 
Bị quả khổ đói lạnh 

Đến bạch hỏi Thế Tôn 
Đức Điều Ngự bi mẫn 

Chỉ dạy cách tạo phước 
Hồi hướng các vong linh 
Thoát ly mọi khổ ách. 


Các hương linh quá vãng 
Thường đến nhà thân nhân 
Đứng ngoài vách tựa cửa 
Ngã đường hay công thành 
Trông chờ hưởng phước thí 
Nhưng vì kém phước duyên 
Hương linh bị quên lãng 


Thân nhân tạo phước lành 
Do công đức bồ thí 

Nên phát nguyện bằng lời: 
lam vo ñãũngyụ hoíu 
Sukhitã hontu ñãfqyo 
Nguyện thân nhân quá vãng 
Thượng hưởng công đức nầy 
Được thọ sanh lạc cảnh 
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Những thân nhân quá vãng 
Vân tập các đạo tràng 
Nhận được phước hồi hướng 
Thường thốt lời cảm kích 
Mong ân nhân của mình 
Được trường thọ phúc lạc 
Người đã tạo công đức 
Chắc chắn được quả lành 
Trong cõi khổ ngạ quỷ 
Không có các sinh kế 
Trồng trọt hoặc chăn nuôi 
Bán buôn hay trao đổi 
Chúng sanh cảnh giới nầy 
Hằng mong đợi phước báu 
Do thân nhân hồi hướng 


Như nước trên gò cao 
Chảy xuống vùng đất thấp 
Phước lành đã hồi hướng 
Có diệu năng cứu khổ 
Như trăm sông tuôn chảy 
Cùng hướng về đại dương 
Nguyện công đức đã tạo 
Thấu đến chư hương linh 
Khi người nhớ ân trước 
Do tình nghĩa thân bằng 
Do tương duyên quyến thuộc 
Hãy cúng dường trai Tăng 
Hồi hướng phước đã tạo 
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Sự khổ sầu thương cảm 
Trước tử biệt sanh ly 
Không có lợi ích gì 

Cho thân nhân quá vãng 


Cách trai Tăng hợp đạo 

Gọi Đắc-khí-na-đa-ná (Dakkhinädãna) 
Cúng dường vô phân biệt 

Đến đại chúng Tăng Già 

Bậc phạm hạnh giới đức 

Bậc vô thượng phước điền 

Được vô lượng công đức 

Là thắng duyên tế độ 

Hương linh trong cảnh khổ. 


Do thiện sự đã làm 

Do hồi hướng đã nguyện 

Do Tăng lực đã cầu 

Xn tựu thành phúc quả (1qy). 
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KINH LẺ BÁI SÁU PHƯƠNG 
Singalovadasutta 


Tôi nghe như vây, 

Một thời đức Thế Tôn trú tại chùa Trúc-Lâm gần 
thành Vương-Xá. Vào buổi sáng Ngài đắp y mang bát đi 
khất thực. Lúc bấy giờ đức Thế Tôn trông thấy thanh 
niên Sin-gá-lá lễ bái sáu phương đông, nam, tây, bắc, 
trên, dưới. Ngài hỏi, tại sao làm thế? 

Sin-gá-lá trả lời: Khi thân phụ lâm chung, nhắn nhủ 
phải thường lễ bái sáu phương. 

Đức Thế Tôn dạy răng: Cách thức lễ bái sáu phương 
trong đạo lý thánh hiền không giống như vậy. 

Thanh niên Sin-gá-lá thỉnh cầu đức Phật giảng dạy 
đạo lý ấy. 

Đức Phật dạy rằng: Nầy gia chủ, 

Phương đông được hiểu là cha mẹ. 

Phương nam được hiểu là thầy tô. 

Phương tây được hiểu là người hôn phối. 
Phương bắc được hiểu là bạn bè. 

Phương dưới được hiểu là người giúp việc. 
Phương trên được hiểu là sa môn. 


Này gia chủ, đối với phương đông tức cha mẹ, người 
con nên làm năm việc: 

Một là phụng dưỡng cha mẹ. Hai là làm công việc 
thay cha mẹ. Ba là gìn giữ gia phong. Bốn là khéo quản 
trị tài sản thừa kế. Năm là tạo phước hồi hướng. 

Đáp lại, đối với con, cha mẹ nên làm năm việc: Một 
là ngăn con không làm điều ác. Hai là dạy con làm việc 
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lành. Ba là hướng dẫn nghề nghiệp. Bốn là tác thành gia 
thất. Năm là trao tài sản thừa kế khi thích hợp. 

Đó là cách lễ bái phương đông tức đạo nghĩa cha mẹ 
con cái. Làm như vậy được an lạc không gì lo lăng. 


Nầy gia chủ, đối với phương nam tức thầy tổ, người 
học trò nên làm năm việc: Một là giữ lòng kính trọng. 
Hai là quan tâm săn sóc. Ba là chăm chỉ học hành. Bốn 
là đáp ứng khi cần. Năm là hấp thụ những gì được 
truyền dạy. 

Đáp lại, đối với trò, thầy nên làm năm việc: Một là 
dạy trò những chuyên môn của mình. Hai là dùng 
phương pháp dễ hiểu. Ba là không giấu nghề. Bốn là 
giới thiệu tiến thân. Năm là bố trí an toàn cho trò. 

Đó là cách lễ bái phương nam tức đạo nghĩa thầy trò. 
Làm như vậy được an lạc không gì lo lắng. 


Nầy gia chủ, đối với phương tây tức người hôn phối 
thì người chồng nên làm năm việc: Một là đối xử hoà ái. 
Hai là không bạc đãi khinh khi. Ba là một dạ thủy 
chung. Bốn là giao quyền nội chính. Năm là tùy khả 
năng mua sắm tư trang cho vợ. 

Đáp lại, đối với chồng, người vợ nên làm năm việc: 
Một là quán xuyến công việc gia đình. Hai là cư xử với 
hai họ một cách đồng đều. Ba là một lòng tiết hạnh. Bốn 
là gìn giữ tài sản. Năm là cần mẫn trong bổn phận. 

Đó là cách lễ bái phương tây tức đạo nghĩa vợ chồng. 
Làm như vậy được an lạc không gì lo lắng. 


Nây gia chủ, đôi với phương bắc tức bạn bè nên làm 
năm việc: Một là rộng rãi. Hai là nhã nhặn. Ba là quan 
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tâm lợi ích của bạn. Bốn là đồng cam cộng khổ. Năm là 
thành thật. 

Đáp lại, đối với một bạn tốt, nên làm năm việc: Một 
là cảnh giác bạn trước những cám dỗ. Hai là giữ hộ tài 
sản khi bạn sa ngã. Ba là làm nơi nương tựa cho bạn lúc 
sa cơ. Bốn là không bỏ bạn lúc nguy biến. Năm là cư xử 
tốt với người thân của bạn. 

Đó là cách lễ bái phương bắc tức đạo nghĩa bạn bè. 
Làm như vậy được an lạc không gì lo lắng. 


Nẵy gia chủ, đối với phương dưới tức người giúp việc 
thì người chủ nên làm năm việc: Một là không giao việc 
quá sức. Hai là trả thù lao tương xứng. Ba là chăm sóc 
khi đau yếu. Bốn là chia sớt món ngon vật lạ.Năm là 
không bắt làm việc quá giờ. 

Đáp lại, đối với chủ, người giúp việc nên làm năm 
việc: Một là thức trước chủ. Hai là ngủ sau chủ. Ba là 
không lấy những thứ không cho. Bốn là siêng năng làm 
việc. Năm là giữ tiếng tốt cho chủ. 

Đó là cách lễ bái phương dưới tức đạo nghĩa chủ tớ. 
Làm như vậy được an lạc không gì lo lắng. 


Nẵy gia chủ, đối với phương trên tức sa môn thì 
người cư sĩ nên làm năm việc: Một là cử chỉ thân thiện. 
Hai là lời nói thân thiện. Ba là tư tưởng thân thiện. Bốn 
là luôn mở rộng cửa đón tiếp. Năm là cúng dường tứ sự. 

Đáp lại, đối với cư sĩ, sa môn nên làm năm việc: Một 
là hướng dẫn cư sĩ xa điều ác. Hai là hướng dẫn cư sĩ 
làm việc lành. Ba là luôn cư xử với tâm từ ái. Bốn là 
giảng giải đạo lý tường tận. Năm là chỉ đường an vui 
đời sau. 
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Đó là cách lễ bái phương trên tức đạo nghĩa tăng tục. 
Làm như vậy được an lạc không gì lo lăng. 


Nghe đức Thế Tôn dạy như vậy, thanh niên Sin-gá-lá 
bày tỏ niềm hoan hý: Thật vi diệu, bạch đức Thế Tôn, 
Chánh Pháp được giảng dạy như người lật lên những gì 
bị úp xuông, phơi bày những gì bị che phủ, chỉ đường 
cho người lạc lối, đem ánh sáng vào chỗ tối. 

Con xin qui y Phật, con xin qui y Pháp, con xin qui y 
Tăng. Xin Ngài nhận biết cho con là đệ tử từ nay cho 
đến trọn đời. 


~————_—_——~——~~.~~^~ 
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KINH TỤNG NGÀY THỨ 4 
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KINH CHÂẦU BÁU 


Bố báo 

Chúng ta nên đem lòng từ thiện, đối với tất cả chúng 
sanh, như Đại Đức Änanda, đã suy tưởng đầy đủ đến 
các công đức của Phật, từ khi mới phát nguyện thành 
bậc Chánh Đắng Chánh Giác, là tu 10 pháp Pãrami', 10 
pháp Upapäramĩ”, 10 pháp ParamatthapäramT”, 

Năm pháp đại thí”, 

Ba pháp hành”. 

Tư cách giáng sanh vảo lòng mẹ trong kiếp chót. 

Tư cách ra đời. 

Tư cách xuất gia. 

Tư cách tu khổ hạnh. 

Tư cách cảm thắng Ma Vương. 

Tư cách chứng quả Chánh Biến Tri trên bồ đoản. 

Chín Pháp Thánh. 

Suy tưởng xong rồi, Đại Đức Änanda, tụng kinh châu 
báu cả đêm, trọn đủ 3 canh, tại trong 3 vòng thành 
Vesälï. Tất cả chư Thiên trong mười muôn triệu thế giới 
Ta Bà, đều được thọ lãnh oai lực kinh châu báu”. Kinh 
châu báu đã làm cho 3 điều kinh sợ phát sanh, là Bệnh 
tật, Phi nhân, và sự Đói khát trong thành VesalT, được 
mau tiêu diệt. Chư Thiên này, nay chúng tôi tụng kinh 
châu báu ấy. 


` Ba-la-mật. 

: Thượng Ba-la-mật. 

3 Thắng Ba-la-mật. 

* Thí con, thí vợ, thí của, thí chi thể, thí sanh mạng. 

Ÿ Hành cho lợi kỷ, cho lợi thân quyến, cho lợi chúng sanh. 
° Ám chỉ cho bài Kinh Châu Báu (Ratanasuttam). 


Chánh kinh - 
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Chúng thiên nhân các cõi 
Dù thiên tiên địa tiên 

Đã vân tập nơi đây 

Mong khởi lòng hoan hỷ 
Thành kính nghe lời nầy 
Rồi với tâm bi mẫn 

Năng hộ trì nhơn loại 
Vốn đêm ngày hồi hướng 
Phước lành đến chư thiên 


Những vật quí trong đời 
Chốn này hay nơi khác 

Cả châu báu cõi trời 
Không gì sánh bằng được 
Với Như Lai Thiện Thệ 

Do vậy chính đức Phật 

Là châu báu thù diệu 
Mong với chân ngôn nầy 
Tựu thành muôn hạnh phúc 


Pháp bắt tử tối thượng 

Ly dục diệt phiền não 
Phật Thích-Ca-Mâu-NI 
Chứng pháp ấy trong thiền 
Không gì sánh bằng được 
Pháp thiền vi diệu ấy 

Do vậy chính Chánh Pháp 
Là châu báu thù diệu 
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Mong với chân ngôn nầy 
Tựu thành muôn hạnh phúc 


Con đường thanh lọc tâm 
Là tu tập thiền định 

Chứng hiện tại lạc trú 

Đức Phật hằng ngợi khen 
Không gì so sánh được 

Do vậy chính Chánh Pháp 
Là châu báu thù diệu 
Mong với chân ngôn nầy 
Tựu thành muôn hạnh phúc 


Thánh tám vị bốn đôi 

Là những bậc ứng cúng 

Đệ tử đẳng Thiện Thệ 
Được trí giả tán thán 

Cúng dường đến các ngài 
Hưởng vô lượng công đức 
Do vậy chính Tăng chúng 
Là châu báu thù diệu 
Mong với chân ngôn nầy 
Tựu thành muôn hạnh phúc 


Bậc tu hành thiểu dục 

Với ý chí kiên trì 

Khéo chơn chánh phụng hành 
Lời dạy đức Điều Ngự 
Chứng đạt quả giải thoát 

Thể nhập đạo bất tử 


56 


Lạc trú quả tịch tịnh 

Do vậy chính Tăng chúng 
Là châu báu thù diệu 
Mong với chân ngôn nầy 
Tựu thành muôn hạnh phúc 


Ví như cột trụ đá 

Khéo chôn chặt xuống đất 
Dầu bốn hướng cuồng phong 
Cũng không thể lay động 
Ta nói bậc chân nhân 

Liễu ngộ tứ Thánh đề 
Cũng tự tại bất động 

Trước tám pháp thế gian 
Do vậy chính Tăng chúng 
Là châu báu thù diệu 
Mong với chân ngôn nầy 
Tựu thành muôn hạnh phúc 


Bậc Thánh Tu-đà-huờn 
Chứng tri lý Thánh đế 
Được đức Gô-ta-ma 

Khéo thuyết giảng tường tận 
Các ngài dù phóng dật 

Thì cũng không bao giờ 
Tái sanh kiếp thứ tám 

Do vậy chính Tăng chúng 
Là châu báu thù diệu 
Mong với chân ngôn nầy 
Tựu thành muôn hạnh phúc 
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Nhờ chứng đạt chánh trí 
Đoạn trừ ba kiết sử 

Thân kiến và hoài nghi 
Luôn cả giới cấm thủ 
Thoát khỏi bốn đọa xứ 
Bậc nhập lưu không tạo 
Sáu bất thiện trọng nghiệp 
Do vậy chính Tăng chúng 
Là châu báu thù diệu 
Mong với chân ngôn nầy 
Tựu thành muôn hạnh phúc 


Bậc Thánh Tu-đà-huờn 

Dù vô tâm phạm lỗi 

Bằng thân, lời hay ý 

Cũng không hề che giấu 
Được xứng danh hiền Thánh 
Do vậy chính Tăng chúng 
Là châu báu thù diệu 

Mong với chân ngôn nây 
Tựu thành muôn hạnh phúc 


Đức Thế Tôn thuyết giảng 
Pháp đưa đến niết-bàn 
Tịnh lạc và thù thắng 

Lợi ích chúng hữu tình 

Ví như mưa đầu hạ 

Khiến ngàn cây đâm chi 
Do vậy chính đức Phật 
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Là châu báu thù diệu 
Mong với chân ngôn nây 
Tựu thành muôn hạnh phúc 


Đức Phật bậc vô thượng 
Liễu thông pháp vô thượng 
Ban bố pháp vô thượng 
Chuyên đạt pháp vô thượng 
Tuyên thuyết pháp vô thượng 
Do vậy chính đức Phật 

Là châu báu thù diệu 

Mong với chân ngôn nầy 
Tựu thành muôn hạnh phúc 


Nhân quá khứ đã đoạn 
Mầm tương lai không gieo 
Với tâm không ái chấp 
Trong sanh hữu đời sau 
Bởi tham muốn đã đoạn 
Các chủng tử không còn 
Ví như ngọn đèn tắt 

Bậc trí chứng niết-bàn 

Do vậy chính Tăng chúng 
Là châu báu thù diệu 
Mong với chân ngôn nầy 
Tựu thành muôn hạnh phúc 


Chúng thiên nhân các cõi 
Dù thiên tiên, địa tiên 
Đã vân tập nơi đây 
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Hãy chí thành đảnh lễ 

Đức Phật bậc như lai 

Được chư thiên nhân loại 
Đảnh lễ và cúng dường 
Mong với chân ngôn nây 
Tựu thành muôn hạnh phúc 


Chúng thiên nhân các cõi 
Dù thiên tiên, địa tiên 

Đã vân tập nơi đây 

Hãy chí thành đảnh lễ 
Chánh Pháp đạo như chân 
Được chư thiên nhân loại 
Đảnh lễ và cúng dường 
Mong với chân ngôn nây 
Tựu thành muôn hạnh phúc 


Chúng thiên nhân các cõi 
Dù thiên tiên địa tiên 

Đã vân tập nơi đây 

Hãy chí thành đảnh lễ 

Tăng chúng bậc như đức 
Được chư thiên nhân loại 
Đảnh lễ và cúng dường 
Mong với chân ngôn nầy 
Tựu thành muôn hạnh phúc. 
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Đắng Đại Bi cứu khổ 

Vì lợi ích chúng sanh 

Huân tu ba la mật 

Chứng Vô thượng chánh giác 
Mong với chân ngôn nầy 
Tựu thành muôn hạnh phúc 


Đẳng Pháp Vương vô thượng 
Đã chiến thắng Ma Vương 
Trên bồ đoàn bất bại 

Địa cầu liên hoa đỉnh 

Nơi chư Phật đăng quang 
Khiến dòng họ Thích Ca 
Tăng trưởng niềm hoan hỷ 
Nguyện chiến thăng vẻ vang 
Nguyện khải hoàn như vậy 


Khi nghiệp thân, khẩu, ý 
Chân chánh và thanh tịnh 
Chính là ngày cát tường 

Là giờ phút hanh thông 

Là thời khắc hưng vượng 
Cúng dường bậc phạm hạnh 
Là tế tự nhiệm mầu 


AI nói làm suy nghĩ 

Sáng suốt và thuần thiện 
Thì bốn nguyện viên thành 
Được vô lượng an lạc 
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Nguyện đàn-na tín thí 

Gia đình cùng quyến thuộc 
Được thiểu bệnh ít khổ 

Thường hạnh phúc an vui 

Tinh tiến tu Phật đạo 

Sở nguyện được viên thành (7qy). 


LỄ BÁI CHƯ PHẬT 


Nhất tâm đảnh lễ: 

Nam mô đại trí DIpankaro Phật 

Nam mô đại hùng Tanhamkaro Phật 
Nam mô đại uy Medhankaro Phật 
Nam mô cứu thế Saranahkaro Phật 
Nam mô vô thượng sư Kondañño Phật 
Nam mô thượng nhân Mansalo Phật 
Nam mô thường hoan hỷ Sumano Phật 
Nam mô thường an lạc Revato Phật 
Nam mô viên đức Sobhito Phật 

Nam mô siêu nhân Anomadassĩ Phật 
Nam mô phổ quang Padumo Phật 
Nam mô điều ngự Narado Phật 

Nam mô đại đạo sư Padumuttaro Phật 
Nam mô vô tỷ Sumedho Phật 

Nam mô vô thượng tôn Sujato Phật 
Nam mô vô thượng sĩ Piyadassr Phật 
Nam mô đại bị AtthadassI Phật 

Nam mô vô lượng quang DhammadassI Phật 
Nam mô lưỡng túc tôn Siddhattho Phật 
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Nam mô vô thượng trí Tisso Phật 

Nam mô vô thượng giác Pusso Phật 
Nam mô đại lực VipassT Phật 

Nam mô thiên nhân sư SikhI Phật 

Nam mô đại từ Vessabhu Phật 

Nam mô cứu khổ Kakusandho Phật 
Nam mô vô nhiễm Konägamano Phật 
Nam mô đại hạnh Kassapo Phật 

Nam mô Thích tử đại giác Gotamo Phật. 
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KINH GIẢI VỀ LỬA PHIÊN NÃO 
ADITTAP.ARIVA4VASUTTA 


Tôi là A-nan-đa được nghe lại như vầy: Một thuở nọ 
đức Thế Tôn là đắng Giáo chủ, ngự trong nước Gá-da- 
si-sá (Gayäsĩsa) gần sông Gá-da (Gayäã) cùng một ngàn 
thầy Tỳ khưu. 


Đức Thế Tôn dạy các thầy Tỳ khưu trong nước Gá- 
da-si-sá ấy phải chăm chỉ nghe lời nầy: 

Nây các Thầy Tỳ khưu! Tắt cả vật đều là nóng. 

Nẵy các Thầy Tỳ khưu! Tất cả vật đều là nóng, ấy là 
cái chỉ? 

Nẵy các thầy Tỳ khưu! 

Mắt là vật nóng. Các sắc là vật nóng. Thức nương 
theo mắt là vật nóng. Sự tiếp xúc của mắt là vật nóng. 
Sự biết rõ cảnh giới là thọ lãnh điều vui, điều khổ, hoặc 
không khổ, không vui, phát sanh do sự tiếp xúc của mắt. 
Sự biết rõ cảnh giới ấy, cũng là vật nóng. 

Nóng do lẽ chỉ? Như Lai gọi nóng do lửa Tình, do lửa 
Sân, do lửa S1, nóng do sự sanh, sự giả yếu và sự chết; 
Nóng do sự trái ý, do sự uất ức, sự khổ trong thân, do sự 
khổ trong tâm, do các sự khó chỊu trong tâm. 


Tai là vật nóng. Các tiếng là vật nóng.Thức nương 
theo tai là vật nóng. Sự tiếp xúc của tai là vật nóng. Sự 
biết rõ cảnh giới là thọ lãnh điều vui điều khổ, hoặc 
không khổ không vui, phát sanh bởi sự tiếp xúc của tai. 
Sự biết rõ cảnh giới ấy cũng là vật nóng. 

Nóng do lẽ chi? Như Lai gọi nóng do lửa Tình, do lửa 
Sân, do lửa S1, nóng do sự sanh, sự già yếu và sự chết; 
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Nóng do sự trái ý, do sự uất ức, do sự khổ trong thân, do 
sự khô trong tâm, do các sự khó chịu trong tâm. 


Mũi là vật nóng. Các mùi là vật nóng. Thức nương 
theo mũi là vật nóng. Sự tiếp xúc của mũi là vật nóng. 
Sự biết rõ cảnh giới là thọ lãnh điều vui, điều khổ, hoặc 
không khổ, không vui, phát sanh bởi sự tiếp xúc của 
mũi. Sự biết rõ cảnh giới ấy cũng là vật nóng. 

Nóng do lẽ chi? Như Lai gọi nóng do lửa Tình, do lửa 
Sân, do lửa S1, nóng do sự sanh, sự giả yếu và sự chết; 
Nóng do sự trái ý, do sự uất ức, do sự khô trong thân, do 
sự khổ trong tâm, do các sự khó chịu trong tâm. 


Lưỡi là vật nóng. Các vị là vật nóng. Thức nương 
theo lưỡi là vật nóng. Sự tiếp xúc của lưỡi là vật nóng. 
Sự biết rõ cảnh giới là thọ lãnh điều vui, điều khổ, hoặc 
không khổ không vui, phát sanh bởi sự tiếp xúc của 
lưỡi. Sự biết rõ cảnh giới ấy cũng là vật nóng. 

Nóng do lẽ chỉ? Như Lai gọi nóng do lửa Tình, do lửa 
Sân, do lửa Sĩ, nóng do sự sanh, sự già yếu và sự chết; 
Nóng do sự trái ý, do sự uất ức, do sự khổ trong thân, do 
sự khổ trong tâm, do các sự khó chịu trong tâm. 


Thân là vật nóng. Sự đụng chạm do thân thể là vật 
nóng. Thức nương theo thân thể là vật nóng. Sự tiếp xúc 
của thân là vật nóng. Sự biết rõ cảnh giới là thọ lãnh 
điều vui, điều khổ, hoặc không khổ không vui, phát 
sanh bởi sự tiếp xúc của thân. Sự biết rõ cảnh giới ấy 
cũng là vật nóng. 

Nóng do lẽ chỉ? Như Lai gọi nóng do lửa Tình, do 
lửa Sân, do lửa Š1, nóng do sự sanh, sự già yếu Và sự 
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chết; Nóng do sự trái ý, do sự uất ức, do sự khổ trong 
thân, do sự khô trong tâm, do các sự khó chịu trong tâm. 


Ý là vật nóng. Các Pháp là cảnh giới phát sanh trong 
tâm là vật nóng. Thức nương theo ý là vật nóng. Sự tiếp 
xúc của ý là vật nóng. Sự biết rõ cảnh giới là thọ lãnh 
điều vui, điều khổ, hoặc không. khổ không vui, phát 
sanh bởi sự tiếp xúc của ý. Sự biết rõ cảnh giới ấy cũng 
là vật nóng. 

Nóng do lẽ chi? Như Lai gọi nóng do lửa Tình, do lửa 
Sân, do lửa S1, nóng do sự sanh, sự giả yếu và sự chết; 
Nóng do sự trái ý, do sự uất ức, do sự khổ trong thân, do 
sự khổ trong tâm, do các sự khó chỊu trong tâm. 


Nâầy các Thầy Tỳ khưu! Các bậc Thinh-Văn cao 
thượng, khi đã nghe thấy như thế ắt sanh lòng chán nản 
trong mắt, chán nản các sắc, chán nản trong thức nương 
theo mắt, chán nản sự tiếp xúc của mắt. Chán nản sự 
biết rõ cảnh giới, là thọ lãnh điều vui, điều khổ, hoặc 
không khổ không vui, phát sanh bởi sự tiếp xúc của mắt. 


Chán nản trong tai, chán nản các giọng nói (hoặc âm 
thanh), chán nản trong thức nương theo taI, chán nản sự 
tiếp xúc của tai. Chán nản đến sự biết rõ cảnh giới, là 
thọ lãnh điều vui, điều khổ, hoặc không khổ không vui, 
phát sanh bởi sự tiếp xúc của tai. 


Chán nản trong mũi, chán nản các mùi, chán nản 
trong thức nương theo mũi, chán nản sự tiếp xúc của 
mũi. Chán nản đến sự biết rõ cảnh giới, là thọ lãnh điều 
vui, điều khổ, hoặc không khổ không vui, phát sanh bởi 
sự tiếp xúc của mũi. 
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Chán nản trong lưỡi, chán nản trong các vị, chán nản 
trong thức nương theo lưỡi, chán nản trong sự tiếp xúc 
của lưỡi. Chán nản đến sự biết rõ cảnh giới, là thọ lãnh 
điều vui, điều khổ, hoặc không khổ không vui, phát 
sanh bởi sự tiếp xúc của lưỡi. 


Chán nản trong thân thể, chán nản các sự đụng chạm, 
chán nản trong thức nương theo thân thể, chán nản sự 
tiếp xúc của thân thể. Chán nản đến sự biết rõ cảnh giới, 
là thọ lãnh điều vui, điều khổ, hoặc không khổ không 
vui, phát sanh bởi sự tiếp xúc của thân thẻ. 


Chán nản trong ý, chán nản các pháp, chán nản trong 
thức nương theo ý, chán nản sự tiếp xúc của ý. Chán 
nản đến sự biết rõ cảnh giới, là điều vui, điều khổ, hoặc 
không khổ không vui, phát sanh bởi sự tiếp xúc của ý. 

Khi đã chán nản như vậy rồi thì đứt khỏi tình dục, 
Tâm cũng giải thoát khỏi trầm luân nhờ dứt khỏi tình 
dục. Khi Tâm giải thoát khỏi trầm luân thì Tuệ của bậc 
Thinh- Văn cao thượng ấy cũng phát sanh phân minh và 
biết răng tâm của ta đã giải thoát khỏi trầm luân rồi. Các 
bậc Thinh-Văn cao thượng cũng rõ như vây: Sự sanh 
của ta đã dứt, Pháp cao thượng ta đã đắc, phận sự nên 
làm ta cũng đã làm, ngoài ra ta chăng còn phận sự gì 
khác nữa. Đức Thế Tôn là đắng Giáo-Chủ, diễn giải 
kinh nầy rồi. Các thầy Tỳ khưu ấy đều phát sanh lòng 
hoan hỷ. 

Khi đức Thế Tôn giảng giải về Pháp có mẹo mực 
này, Tâm 1000 thầy Tỳ khưu đều được giải thoát các 
nghiệp, nhờ dứt khỏi lòng ngã chấp. 
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KINH TỪ BI 


Người hăng mong an tịnh 
Nên thê hiện pháp lành 

Có khả năng, chất phác 
Ngay thắng và nhu thuận 
Hiền hoà, không kiêu mạn. 


Sống dễ dàng, tri túc 

Thanh đạm, không rộn ràng 
Lục căn luôn trong sáng 

Trí tuệ càng hiên minh 

Chuyên cần, không quyến niệm. 


Không làm việc ác nhỏ 
Mà bậc trí hiền chê 
Nguyện thái bình an lạc 
Nguyện tất cả sinh linh 
Tròn đầy muôn phúc hạnh. 


Chúng sanh dù yếu mạnh 
Lớn nhỏ hoặc trung bình 
Thấp cao không đồng đăng 
Hết thảy chúng hữu tình 
Lòng từ không phân biỆt. 


Hữu hình hoặc vô hình 
Đã sinh hoặc chưa sinh 
Gần xa không kê xiết 

Nguyện tất cả sinh linh 
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Tròn đầy muôn phúc hạnh. 


Đừng lừa đảo lẫn nhau 
Chớ bắt mãn điều gì 
Đừng mong ai đau khổ 
Vì tâm niệm sân s1 

Hoặc vì nuôi oán tưởng. 
Như mẹ giàu tình thương 
Suốt đời lo che chở 

Đứa con một của mình 
Hãy phát tâm vô lượng 
Đến tắt cả sinh linh. 


Từ bi gieo cùng khắp 

Cả thế gian khổ hãi 

Trên dưới và quanh mình 
Không hẹp hòi oan trái 
Không hờn giận oán thù. 
Khi đi, đứng, ngồi, nằm 
Bao giờ còn thức tỉnh 

G1ữ niệm từ bị này 

Thân tâm thường thanh tịnh 
Phạm hạnh chính là đây. 

Ai xả ly kiến thủ 

Có giới hạnh nghiêm trì 
Đạt chánh tri viên mãn 
Không ái nhiễm dục trần 
Thoát ly đường sanh tử./. (ạy) 


70 
KINH RÁI TÂM TỪ ĐẾN CÁC LOÀI RẮN 


Ta hãy có từ tâm, với Ví-ru-păc-khá, 

Ta hãy có từ tâm, với Ê-ra-pá-thá, 

Ta hãy có từ tâm, với Chắb-da-pút-tá, 

Ta hãy có từ tâm, với Kan-ha-gô-tá-má-ká, 

Ta hãy có từ tâm, với các loài không chân, 

Ta hãy có từ tâm, với các loài hai chân, 

Ta hãy có từ tâm, với các loài bốn chân, 

Ta hãy có từ tâm, với các loài nhiều chân. 

Mong rằng loài không chân, không có làm hại ta, 
Mong rằng loài hai chân, không có làm hại ta, 
Mong rằng loài bốn chân, không có làm hại ta, 
Mong rằng loài nhiều chân, không có làm hại ta. 


Mọi chúng sanh hữu tình, toàn thể mọi sinh vật, 
Mong chúng thây hiên thiện, chớ đi đên điêu ác. 


Đức Phật là vô lượng, 
Đức Pháp là vô lượng, 
Chúng Tăng là vô lượng. 


Có lượng là các loài bò sát, các loài răn, các con bò cạp, 
các con một trăm chân, các loài nhện giăng tơ, các con 
thăn lăn cùng các loài chuột. 

Ta đã làm sự hộ trì, 

Ta đã làm sự che chở, 

Mong răng các loài hữu tình sẽ bỏ đi. 

Ta đảnh lễ Đức Thê Tôn, 

Ta đảnh lê bảy vị Chánh Giác. 
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LỄ BÁI PHỤ MẪU 


Kính thưa cha mẹ tường tri 

Nghĩ suy con sợ lỗi nghì ơn trên 

Từ con hình thể có nên 

Mẹ cha bảo dưỡng kể bên không rời 
Năng nề cực nhọc lắm ôi! 

Chăm nom con trẻ kế thôi sao cùng 

Con xin đảnh lễ cúc cung 

Nghiêng mình phủ phục mong dung tội rày. 
Khi con la khóc rày tai 

Từ bi mẹ hát thương thay não nùng 

Tân dịch, đại tiểu tiện cùng 

Các vật uễ trược ung dung lau chùi 

Giặt rửa cha mẹ vẫn vui 

Chăng hề nhờm gớm những mùi thối tha. 
Từ bị thay! Lòng mẹ cha 

Ơn tây trời đất, khó mà đáp xong 

Cầu cho cha mẹ thảy đồng 

Đắc thành Phật quả thoát vòng tai ba. 
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KỆ NIỆM ÂN PHỤ MẪU 


Lạy cha mẹ nguồn ân cao cả 

Dẫu muôn thân vạn thuở khôn đền 
Từ ấu thơ lầm lỗi gây nên 

Nay khôn lớn chưa tròn hiếu tử 

Ân nghĩa nặng thịt xương huyết nhũ 
Công sâu dày chín tháng cưu mang 
Dưỡng bào nhi ăn uông kiêng khem 
Lúc đi đứng năm ngồi giữ ý 

Nỗi thống khổ làm sao kể xiết 

Tự chống chèo vượt cạn qua sông 
Trảo lệ vui tiếng khóc bên lòng 
Yêu con trẻ nâng như trứng mỏng. 


Lạy cha mẹ nghĩa sâu vô tận 

Suối cam lỗ tắm mát đời con 

Lắm âu lo bất trắc không sờn 

Bao đơ uế nhọc nhẳn cam chịu 
Nuốt mặn đăng chua cay tủi hận 

Ôi suốt đời vất vả lo toan 

Mới cảm đau ương yếu se mình 

Đã hớt hải cầu Trời, khấn Phật 
Tình mẹ cha thấm dòng sữa mật 
Nuôi đời con đến lúc nên người 
Buổi khó khăn khô nhạt câm hơi 
Miếng ngon ngọt dành phần con trẻ 
Năm canh đêm thức chừng con ngủ 
Sáu khắc ngày tần tảo ngược xuôi 
Đủ áo cơm nở mặt với đời 
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Cho ăn học đua đòi sĩ diện. 


Lạy cha mẹ ơn thiêng hiển hiện 

Suối bi từ vô lượng nhân gian 

Nhiều khi con hư hỏng hoang đảng 
Lắm lúc lại hỗn hào tai ngược 

Quay mặt đi dao bảo cắt ruột 

Đánh con đau lòng lại thêm đau 

Ôi thâm ân giáo dưỡng sâu mầu 

Đèn sách sáng lòng con chưa đủ sáng 
Nay nhờ Phật tâm minh trí rạng 
Đuốc thiên lương hiếu đạo soi đường 
Mẹ cha là sen báu ngát hương 

Là thanh nhạc chim trời Đao-lợi 

Là bảy báu phúc lành cao vợi 

Là trăng sao sáng đẹp tuyệt vời 

Là suối tình muôn thuở về xuôi 

Là biển rộng Thái sơn cao ngất. 


Mong báo đáp ân tảy trời đất 
Nguyện cúc cung hết dạ sớm hôm 
Khi ốm đau tận tụy thuốc thầy 
Lúc hữu sự ân cần công của 

G1ữ hòa khí châu con thuận thảo 
Gin gia phong hợp đạo nghĩa nhân 
Giúp mẹ cha bồ thí cúng dường 
Tu tín giới tham thiền niệm Phật . 
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Lạy cha mẹ bậc thầy trước nhất 

Là tiên nhân từ ái trong nhà 

Con nghiêm cung phủ phục thiết tha 
Mọi lầm lỡ thành tâm sám hồi 

Từ tắm bé muôn lầm vạn lỗi 

Đến khi con khôn lớn nên người 
Chuyện nghĩa ân thù tạc với đời 
Việc hiểu đạo chừng như bồn phận 
Có ai sống không niềm ân hận 

Ai chưa thương biết quí tình thương 
Đời phù du muôn vạn nẻo đường 
Con giong ruồi thung huyện luống tuổi 
Nhờ Phật dạy biết điều lầm lỗi 

Đã tri ân xin nguyện báo ân 

Dẫu cho con làm được muôn phần 
Chưa đáp đủ ân cha nghĩa mẹ. 


Xin minh chứng tắc lòng con trẻ 

Sống chánh chơn y pháp phụng hành 
Con hôm nay hội đủ duyên phần 

Hiếu và đạo tinh cần tu tập 

Vằng nhật nguyệt tam thiên toả khắp 
Vẹt vô minh hôn ám bao đời 

Cầu cho sanh loại muôn nơi 

Thọ trì hiểu hạnh rạng ngời nhân luân. 
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KỆ SÁM HÓI PHỤ MẪU 


Cúi đầu kính lạy mẹ cha 

Ngưỡng mong mở lượng hải hà bao dung 
Tội con bất hiễu muôn ngàn 

Âu thơ cho đến thành nhân vẫn còn 
Một đời tần tảo lo toan 

Gian truân bao độ lòng son chắng sờn 
Bút nào tả hết yêu thương 

Lời nào nói đủ đoạn trường gian lao 
Tóc xanh cho đến bạc màu 

Vì con tất cả nghĩ đâu phần mình 
Phật xưa rằng đẳng sinh thành 

Là trời Phạm Đề đức lành bao la 
Thiện thần ngự trị trong nhà 

Cổ nhân thánh đức chói lòa ngàn sau 
Bậc thầy tiên khởi thanh cao 

Dạy con từng bước đi vào lớn khôn 
Dù hai vai công song đường 

Trăm năm chưa đủ đáp ơn sâu dày 
Con từ thơ dại đến nay 

Xét ra lỗi đạo lầm sai lắm điều 
Những mong mình được nuông chiều 
Biết đâu cha mẹ bao nhiêu ưu phiền 
Lời răn của đẳng từ nghiêm 

Ít khi tạc dạ trọn niềm kính tin 

Âm no chỉ biết phần mình 

Mẹ cha mòn mỏi chút tình đợi mong 
Tình cha nghĩa mẹ biển đông 

Tình con đáp lại giọt sương đầu cành 
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Nhớ công giáo dưỡng sanh thành 

Sáu thời cung dưỡng ba canh phụng thờ 
Từ nay cho đến trọn đời 

Sống theo hiếu đạo nương nhờ Phật ân. 
Ngưỡng cầu minh chứng lòng con 
Nghiêng mình kính lễ sắt son một niềm 
Cầu cha mẹ trọn phước duyên 

Nghiêng mình kính lễ vô biên nguyện cầu. 
Nguyện đem hiếu đạo làm đầu 

Nghiêng mình kính lễ ân sâu đáp đền. 
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LỜI CHỈ GIÁO TÓM TÁT 

Tôi xin tôn kính. 

Người nào tu hành hằng ở theo lẽ chánh, hằng hành theo điều 
chánh, người ấy gọi là người hết lòng thành kính, sùng bái đức 
Như Lai, bằng cách cao thượng, vì đã được hành theo Chánh 
pháp. 

Tư cách chẳng làm tất cả điều dữ. Tư cách làm những việc 
lành. Tư cách làm cho tâm mình trong sạch. Những tư cách ây là 
Giáo-Pháp của Chư Phật. Sự nhịn nhục là Pháp thiêu hủy cao 
thượng, Chư Phật đã giải rằng: Niết-bàn là đức cao thượng, bậc 
xuất gia mà làm khó chúng sanh, thì chẳng phải bậc xuất gia, 
chăng phải bậc Sa-Môn. 


Tư cách không phi báng kẻ khác. Tư cách không làm khổ kẻ 
khác. Tư cách thu thúc trong GIới Bồn. Sự biết tiết độ trong thực 
phẩm. Tư cách năm ngồi trong nơi thanh vắng. Tư cách cố gắng 
trong sự tu tâm. Những điều ấy là Giáo Pháp của Chư Phật. 


Tất cả các Pháp lành Ấy, hằng được tăng tiến, do nhờ sự nhịn 
nhục; Sự nhịn nhục là nguyên nhân phát sanh Giới và Định. Sự 
nhịn nhục dút trừ được nguồn cội tất cả tội lỗi, người nhịn nhục 
gọi là người đã trừ tuyệt gốc rễ tội lỗi, nhứt là tội phi báng, mắng 
nhiếc, cãi lẫy. 

Sự nhm nhục là khí cụ của bậc Trí tuệ. Sự nhịn nhục là pháp 
thiêu hủy của người có pháp thiêu hủy. Sự nhịn nhục là khí lực 
của người hành giả. Sự nhịn nhục là đức đem đến điều lợi ích 
cùng sự an vui. Người nhịn nhục hằng có bằng hữu, có tài lợi, có 
sự an vui. Người nhịn nhục là nơi yêu mến vừa lòng của Chư 
Thiên và tất cả nhân loại. Người nhịn nhục làm được nhiều điều 
lợi ích cho mình và cho kẻ khác. Người nhịn nhục là người đi 
trên đường về cõi Trời và Niết-bàn. 

Người nhịn nhục là người thật hành theo Giáo Pháp của Phật, 
người nhịn nhục là người sùng bái Đức Phật bằng cách cao 
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thượng. Phẩm cách sanh ra làm người, chúng sanh khó mà sanh 
ra được. Phâm cách chứng quả Phật, chúng sanh khó mà chứng 
được. 


Phẩm cách gặp thời kỳ, là sanh ra gặp Đức Phật, gặp Phật 
Pháp, chúng sanh khó mà gặp được. Pháp của bậc Thiện Trí 
Thức, chúng sanh rất khó mà học được. Phẩm cách được chứng 
quả của Chư Phật, đem đến sự an vui, cách giảng giải về Pháp 
của bậc Thiện Trí Thức, đem đến sự an vui. Sự hòa hợp của Chư 
Tăng, đem đến sự an vui, sự cố gắng của những người hòa hợp, 
đem đến sự an vui. Sự yên tịnh của người vui trong chỗ thanh 
vắng, là người đã được nghe Pháp, đã suy tưởng thấy Pháp, đem 
đến sự an vui. 


Cách không làm khó, cách thu thúc đối với chúng sanh, đem 
đến sự an vui. Phẩm hạnh tránh xa tình dục, là cách thoát khỏi 
tình dục, đem đến sự an vui tuyệt đối. Cách làm cho tiêu tan ngã 
mạn, đem đến sự an vui. Cách luân hồi lại làm người là việc khó. 
Sự nuôi mạng sống của tất cả chúng sanh là việc khó, sự được 
nghe Phật Pháp, là việc khó. Cách được chứng quả của Chư Phật 
là việc khó. 

Người đã nghe Phật Pháp mà được hành theo giáo lý của Chư 
Phật, thì chẳng bị đọa vào ác đạo, trọn I0 ngàn kiếp. Đức Phật 
lớn hơn tất cả các bậc Trí tuệ, Ngài làm trọn cả 5 phận sự: 

. Trong buổi mai, Ngài ngự đi trì bình khất thực. 

. Trong buổi chiều, Ngài thuyết pháp độ sanh. 

._ Trong lúc hoàng hôn, Ngài giáo hóa các hàng Tỳ khưu. 

. Trong canh khuya, Ngài đáp lời vấn của Chư Thiên. 

. Trong canh năm, Ngài xem xét đến chúng sanh, coi hạng nào 
nên giác ngộ, cùng không nên giác ngộ. 


œ: +>C)}) 


Đức Bồ-Tát giáng sanh vào lòng Phật mẫu trong năm Dậu, 
Ngài sanh ra trong năm Tuất, Ngài lên ngôi Vua trong năm Sửu, 
Ngài xuất gia trong năm Mão. Ngài chứng quả Phật trong năm 
Dậu, Ngài chuyên “Pháp-Luân” trong năm ây, Ngài nhập Niết- 
bàn trong năm Ty. Phật Pháp đủ chăn 5 ngàn năm trong năm Tý. 
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Ngài giáng sanh vào lòng Phật mẫu trong ngày thứ năm, sanh 
ra trong ngày thứ sáu, được chứng quả Phật trong ngày thứ tư, 
nhập Niết-bàn trong ngày thứ ba. Ngài giáng sanh vào lòng Phật 
mẫu trong ngày Rằm tháng Sáu, đản sanh trong ngày Rằm tháng 
Tư, được chứng quả Chánh- Biến- Tri trong ngày Rằm tháng Tư, 
Ngài nhập Niết-bàn trong ngày Rằm tháng Tư. 


Khi Đức Chánh-Biến-Tri là bậc cao thượng, là nơi xu hướng 
của tất cả chúng sanh đã nhập Niết-bàn, Ngài để lại trong thế 
gian, những Kim thân, Bảo tháp, cây Bồ-Đề, Xá-Lợi tháp và 8 
muôn 4 ngàn Pháp môn, đặng chúng sanh ức niệm và hành theo 
cho đặng hạnh phúc cao thượng. 

Người nên hết lòng ghi nhớ, những lời giáo huấn của đức 
Chánh-Biến-Tri, nên xu hướng theo, nên hành theo những điều 
mà đức Chánh-Biến-Tri đã chỉ dẫn, hành theo cho được kết quả 
hữu lậu, cùng quả vô lậu, tôi xin hết lòng hoan hỷ ghi nhớ những 
điều như thế. 
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KINH THẬP ĐỘ 


Đường tu bố thí đứng đầu 

Vị tha là tánh vô cầu là tâm 

Không vì thương ghét sơ thân 

Bàn tay ban bố nào phân biệt gì 

Hy sinh ngoại vật tứ chi 

Hoặc luôn mạng sống sá gì huyễn thân 
Phật xưa pháp độ vẹn toàn 

Chúng con nguyện bước theo chân Đại Từ. 


Thiện nhân giới hạnh nghiêm trì 

Nói làm suy nghĩ luôn khi giữ gìn 

Nuôi ý lực dưỡng tâm lành 

Cắt dây kiết phược phá thành mê si 

Hy sinh ngoại vật tứ chì 

Hoặc luôn mạng sống sá gì huyễn thân 
Phật xưa pháp độ vẹn toàn 

Chúng con nguyện bước theo chân Đại Từ. 


Xuất gia vốn hạnh ly trần 

Quyết ra nhà lửa bỏ thân luân hồi 

Lợi danh quyền thuộc xa rời 

Độc cư thanh tịnh sống đời xả ly 

Hy sinh ngoại vật tứ chì 

Hoặc luôn mạng sống sá gì huyễn thân 
Phật xưa pháp độ vẹn toàn 

Chúng con nguyện bước theo chân Đại Từ. 
Đèn tâm trí tuệ sáng ngời 

Bởi vô lượng kiếp vun bồi huệ căn 
Phân minh thiện ác giả chân 
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Điều hay chuộng học bạn lành tương tri 
Hy sinh ngoại vật tứ chì 

Hoặc luôn mạng sống sá gì huyễn thân 
Phật xưa pháp độ vẹn toàn 

Chúng con nguyện bước theo chân Đại Từ. 


Chính do nghị lực tỉnh cần 

Vượt qua bề ái chứng thân đại hùng 

Kiên trì giữa cuộc lao lung 

Càng nhiều chướng nghịch thêm công tu trì 
Hy sinh ngoại vật, tứ chi 

Hoặc luôn mạng sống sá gì huyễn thân 
Phật xưa pháp độ vẹn toàn 

Chúng con nguyện bước theo chân Đại Từ. 


Đức tu nhẫn nại vạn năng 

Nuốt điều cay đắng nuôi phần tinh anh 
Chông gai khéo tạo tâm thành 

Xưa nay nguyện lớn hành trình gian nguy 
Hy sinh ngoại vật tứ chi 

Hoặc luôn mạng sống sá gì huyễn thân 
Phật xưa pháp độ vẹn toàn 

Chúng con nguyện bước theo chân Đại Từ. 


Thiện hiền chân thật không ngoa 

Quí gìn lẽ thật như là bảo châu 

Chân tâm ấy đạo nhiệm mẫu 

Nói làm nhất quán cho dù hiểm nguy 

Hy sinh ngoại vật tứ chi 

Hoặc luôn mạng sống sá gì huyễn thân 
Phật xưa pháp độ vẹn toàn 

Chúng con nguyện bước theo chân Đại Từ. 
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Bởi do chí nguyện dẫn đường 

Biết nơi cứu cánh mà nương lối về 

Bờ kia là đạo bồ đề 

Tự lòng đã quyết bến mê phải lìa 

Hy sinh ngoại vật tứ chi 

Hoặc luôn mạng sống sá gì huyễn thân 
Phật xưa pháp độ vẹn toàn 

Chúng con nguyện bước theo chân Đại Từ. 


Hạnh lành từ ái bao la 

Chúng sanh bốn loại chan hoả tình thương 
Lòng như cam lộ suối nguồn 

Rải ban phúc lạc lệ tuôn quản gì 

Hy sinh ngoại vật tứ chì 

Hoặc luôn mạng sống sá gì huyễn thân 
Phật xưa pháp độ vẹn toàn 

Chúng con nguyện bước theo chân Đại Từ. 
An nhiên hành xả giữa đời 

Khen chê đặng thất khổ vui thường tình 
Điều tâm giữ ý quân bình 

Trong cơn bão loạn biết gìn chánh tri 

Hy sinh ngoại vật tứ chì 

Hoặc luôn mạng sống sá gì huyễn thân 
Phật xưa pháp độ vẹn toàn 

Chúng con nguyện bước theo chân Đại Từ. 


Từ trong bể khổ cuộc đời 

Đại hùng lập nguyện cứu người cứu thân 
Ba la mật hạnh vẹn toàn 

Dám quên mạng sống quyết tâm thực hành 
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Nhờ ân Thiện Thệ Cha Lành 
Muôn loài vượt thoát tử sanh luân hôi. 


KINH CHUYÊN PHÁP LUẬN 


Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ngự tại Lộc 
Uyến, I-Si-Pa-Ta-Na gần thành Ba-Ra-Na-Si. Đức Phật 
giảng cho năm thầy Tỳ khưu nghe như vây: 

Nây các Tỳ khưu, có hai cực đoan mà bậc xuất gia 
phải tránh: 

- Một là lợi dưỡng vốn hạ liệt, tục luy, phảm phu, 
không thánh hiện, không lợi lạc. 

- Hai là khổ hạnh cũng không thánh thiện, không lợi 
lạc, lại khổ đau. 

Từ bỏ hai cực đoan nầy, Như Lai thực hành Trung 
Đạo chứng đạt pháp nhãn, tuệ giác, tịnh trí, thăng trí, 
giác ngộ, niết bàn. Nầy các Tỳ khưu, Trung Đạo đó là 
gì? Chính là thánh đạo tám chi phần: chánh kiến, chánh 
tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh 
tỉnh tắn, chánh niệm, chánh định. Đây là thánh đạo được 
Như Lai liễu ngộ với pháp nhãn, tuệ giác, tịnh trí, thắng 
trí, giác ngộ, niết bàn. 

Nây các Tỳ khưu, đây là diệu để về sự khổ: sanh là 
khô, già là khổ, bệnh là khô, chết là khổ, sầu bi khổ ưu 
não là khổ, ghét phải gần là khổ, thương phải xa là khổ, 
muốn không được là khổ. Tóm lại năm thủ uấn là khô. 
Nây các Tỳ khưu, đây là diệu đế về nhân sanh khổ: khát 
ái dẫn đến tái sanh, cùng với hỷ và tham, tầm cầu dục 
lạc đó đây. Chính là dục ái, hữu ái, phi hữu ái. Nâầy các 
Tỳ khưu, đây là diệu để về diệt khổ: yêm ly đoạn diệt 
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các dục, chấm dứt hệ luy, không còn dư y, hoàn toàn 
giải thoát mọi thăng thúc. Nây các Tỳ khưu, đây là diệu 
đế về con đường dẫn đến diệt khổ: chính là thánh đạo 
tám chi phần tức chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, 
chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tính tấn, chánh niệm 
và chánh định. 

-_ "Đây là sự thật về khổ" là điều mà Như Lai chưa từng 
được nghe nay khởi lên với sự thấy, biết, hiểu, xác 
chứng và thấu triệt. 

"Khổ đề cần được lãnh hội" là điều mà Như Lai 
chưa từng được nghe nay khởi lên với sự thấy, biết, 
hiểu, xác chứng và thấu triệt. 

"Khổ để đã được lãnh hội" là điều mà Như Lai 
chưa từng được nghe nay khởi lên với sự thấy, biết, 
hiểu, xác chứng và thấu triệt. 


-_ "Đây là sự thật về nhân sanh khổ" là điều mà Như Lai 
chưa từng được nghe nay khởi lên với sự thấy, biết, 
hiểu, xác chứng và thấu triệt. 

"“Iập đề cần được đoạn diệt" là điều mà Như Lai 
chưa từng được nghe nay khởi lên với sự thấy, biết, 
hiểu, xác chứng và thấu triệt. 

"Tập đế đã được đoạn diệt" là điều mà Như Lai 
chưa từng được nghe nay khởi lên với sự thấy, biết, 
hiểu, xác chứng và thấu triệt. 

-_ "Đây là sự thật về diệt khổ" là điều mà Như Lai chưa 
từng được nghe nay khởi lên với sự thấy, biết, hiểu, 
xác chứng và thấu triệt. 
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"Diệt đế cần được chứng ngộ" là điều mà Như Lai 
chưa từng được nghe nay khởi lên với sự thấy, biết, 
hiểu, xác chứng và thấu triệt. 

"Diệt đề đã được chứng ngộ” là điều mà Như Lai 
chưa từng được nghe nay khởi lên với sự thấy, biết, 
hiểu, xác chứng và thấu triệt. 


- "Đây là sự thật về con đường diệt khổ" là điều mà 
Như Lai chưa từng được nghe nay khởi lên với sự 
thấy, biết, hiểu, xác chứng và thấu triệt. 

"Đạo để cần được tu tập" là điều mà Như Lai chưa 
từng được nghe nay khởi lên với sự thấy, biết, hiểu, 
xác chứng và thấu triệt. 

"Đạo đề đã được tu tập" là điều mà Như Lai chưa 
từng được nghe nay khởi lên với sự thấy, biết, hiểu, 
xác chứng và thấu triệt. 


Nây các Tỳ khưu, cho đến khi nào bốn diệu đề nầy 
chưa được Như Lai hoàn toàn giác ngộ với ba luân, 
mười hai chuyền thì Như Lai không tự nhận cùng thiên 
giới, ma vương giới, phạm thiên giới, hội chúng sa môn, 
bà la môn, chư thiên và nhân loại rằng ta đã chứng quả 
vô thượng chánh đẳng chánh giác. 

Nẵy các Tỳ khưu, chính khi bốn diệu đế nầy được 
Như Lai hoàn toàn giác ngộ với ba luân, mười hai 
chuyên nên Như Lai tự nhận cùng thiên giới, ma vương 
giới, phạm thiên giới, hội chúng sa môn, bà la môn, chư 
thiên và nhân loại rằng ta đã chứng quả vô thượng 
chánh đăng chánh giác. Và nhận thức nầy khởi lên trong 
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Như Lai: sự giải thoát của ta không lay chuyển. Đây là 
kiếp chót, không còn luân hồi nữa. 

Đức Thế Tôn thuyết giảng như vậy, năm thầy Tỳ 
khưu hoan hỷ tín thọ. Khi pháp thoại nầy được tuyên 
thuyết, Tôn giả Kiều Trần Như - Kon Đan Nha khởi 
sanh pháp nhãn thanh tịnh vô cấu hiểu răng: phàm vật gì 
do nhân tập khởi tất cả pháp ấy đều bị hoại diệt. 


Khi đức Phật chuyền Pháp luân này thì chư thiên trên 
địa cầu reo mừng: Pháp luân vi diệu! Những điều này 
chưa bao giờ được giảng dạy bởi bất cứ ai dù là sa môn, 
bà la môn, chư thiên, ma vương, phạm thiên nay được 
Thế Tôn tuyên thuyết tại vườn Lộc Uyên, ở I-Si-Pa-Ta- 
Na gần thành Ba-Ra-Na-Si. Được nghe vậy chư thiên 
cõi Tứ thiên vương, Đao lợi, Dạ ma, Đấu suất, Hoá lạc, 
Tha hoá tự tại cùng các cõi phạm thiên đồng thanh vui 
mừng. 


Trong phút chốc cả mười ngàn thế giới chấn động. 
Một hào quang vô lượng vượt xa hào quang của chư 
thiên chiếu diệu cùng khắp thế gIiỚI. 

Ngay khi ấy đức Phật lên tiếng: 

Kiều-Trằn-Như — Kon-Đan-Nha đã liễu ngộ, 

Kiều-Trằn-Như — Kon-Đan-Nha đã liễu ngộ. 


Từ ấy Tôn giả Kiều-Trằn-Như — Kon-Đan-Nha được 
gọi là An-Nha-Kon-Đan-Nha. (/ay) 
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THẬP NHỊ DUYÊN KHỞI 


Vô minh bắt giác là duyên 

Sinh hành tạo tác chẳng yên chút nào 
Thức tâm dao động lao xao 

Kiếm tìm danh sắc thai bào thọ sanh 
Tháng ngày giọt máu lớn nhanh 

Sáu căn đây đủ tượng thành ấu nhi 
Nghiệp tâm nuôi lớn từng kỳ 

Chào đời mở mắt biết đi đứng rồi 

Sáu trần đối tượng mớm mỗi 

Xúc sanh cảm thọ, biết mùi biết hương 
Vui buôn, khổ lạc, ghét thương 

Thế là sân dục tìm đường nổi lên 

Ái hà, dòng nước triỀn miên 

Lạc thì cô thủ, khổ liền cỗ xua 

Đầy lòng, trăm chuyện chán, ưa 

Ngàn muôn xấu, tốt chăng vừa góp thâu 
Hạt mầm ba cõi ân sâu 

Tạo thành nghiệp hữu dẫn đầu tái sanh 
Có sanh, già lão sẵn dành 

Rồi tìm sự chết, mối manh có rồi 

Là sầu, bỉ, não không thôi 

Là ưu, hận, khổ luân hồi trường miên 
Nếu vô minh biết đoạn triền 

Chánh niệm, tỉnh giác thường xuyên giữ gìn 
Đâu còn tạo tác, bíu vin 

Hành diệt, thức diệt, tuệ nhìn sáng trong 
Danh sắc tìm kiếm tiêu vong 

Căn trần xúc đối giữa lòng nhẹ sao 
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Lăng nghe cảm thọ thế nào 

Buôn vui, thương ghét chăng sao động mình 
Tham sân thấy rõ sự tình 

Ái hà, dòng chảy phiêu linh cạn rồi 
Đâu còn thủ giữ giỗng mồi 

Đâu còn gieo hữu sáu nơi, ba đường 
Không sanh, già lão chẳng vương 

Đâu còn sự chết tìm đường ghé thăm 
Khổ sầu từ đó biệt tăm 

Bao nhiêu ưu não tí tăn chắng còn 

Thế là khổ uẫn tiêu mòn 

Toàn bộ duyên khởi, khoen tròn lìa tan 
Đâu còn sanh tử buộc ràng 

Giác ngộ, giải thoát thênh thang cõi bờ. 
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KINH GÍ-RÍ-MA-NAN-ĐÁ 


Một thời, Thế Tôn trú ở thành Sá-vệ (Sãvafihi), tại 
Kỳ-Viên tịnh xá (Jefavana), khu vườn của ông Cấp-Cô- 
Độc (Anãthapindika). Lúc bấy giờ, Tôn giả Gí-rí-ma- 
nan-đá bị bịnh, khổ đau, trầm kha. Rồi Tôn giả Ananda 
đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi 
xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Änanda 
bạch Thế Tôn: 


Tỳ khưu Gí-rí-ma-nan-đá, bị bệnh, khổ đau, trầm 
kha. Lành thay, nếu Thế Tôn đi đến Tỳ khưu Gí-rí-ma- 
nan-đá, vì lòng từ mẫn. Này Änanda, nếu Thầy đi đến 
Tỳ khưu Gfí-rí-ma-nan-đá và đọc lên mười pháp tưởng, 
thời sự kiện này có thê xảy ra: Tỳ khưu Gí-rí-ma-nan-đá 
sau khi được nghe mười pháp tưởng, bệnh của Tỳ khưu 
có thể được thuyên giảm ngay lập tức! Thế nào là 
mười? 

Tưởng vô thường, tưởng vô ngã, tưởng bất tịnh, 
tưởng nguy hại, tưởng đoạn tận, tưởng từ bỏ, tưởng 
đoạn diệt, tưởng nhàm chán, tưởng pháp hành, tưởng 
niệm hơi thở. 

Và này Änanda, thế nào là tưởng vô thường? 


Ở đây, này Ananda, Tỳ khưu đi đến ngôi rừng, hay 
đến gôc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, quán sát như 
sau: "Sắc là vô thường, thọ là vô thường, tưởng là vô 
thường, hành là vô thường, thức là vô thường." Như vậy 
vị ấy trú, tùy quán vô thường, trong năm thủ uẫn này. 
Này Änanda, đây gọi là tưởng vô thường. 
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Và này Änanda, thế nào là tưởng vô ngã? 


Ở đây, này Ananda, Tỳ khưu đi đến khu rừng hay đi 
đến gôc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, quán sát như 
sau: "Mắt là vô ngã, các sắc là vô ngã; tai là vô ngã, các 
tiếng là vô ngã; mũi là vô ngã, các hương là vô ngã; lưỡi 
là vô ngã, các vị là vô ngã; thân là vô ngã, xúc là vô 
ngã; ý là vô ngã, các pháp là vô ngã." Này Ananda, đây 
gọi là tưởng vô ngã. 

Và này, Änanda thế nào là tưởng bất tịnh? 


Ở đây, này ÄẨnanda, Tỳ khưu quán sát thân này từ bàn 
chân trở lên, từ đỉnh tóc trở xuống, được da bao bọc, 
đầy những vật bất tịnh sai biệt như: "Trong thân này có 
tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, 
thận,tim, gan, hoành cách mô, lá lách, phối, ruột, màng 
ruột, bụng, phân, mật, đàm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước 
mắt, mỡ da, nước miếng, nước mũi, nước ở khớp 
xương, nước tiểu". Như Vậy, VỊ ây trú quán bất tịnh 
trong thân này. Này Änanda, đây gọi là tưởng bắt tịnh. 


Và này Ânanda, thế nào là tưởng nguy hại? 


Ở đây, này Ananda, Tỳ khưu đi đến khu rừng, đi đến 
sốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, quán sát như sau: 
"Nhiều khổ là thân này, nhiều sự nguy hại. Như vậy 
trong thân này, nhiều loại bệnh khởi lên. Ví như bệnh 
đau mắt, bệnh đau về tai, bệnh đau mũi, bệnh đau luỡi, 
bệnh đau thân, bệnh đau đầu, bệnh đau vành tai, bệnh 
đau miệng, bệnh đau răng, bệnh ho, bệnh suyễn, bệnh sỐ 
mũi, bệnh sốt, bệnh già yếu, bệnh đau yếu, bệnh đau 
bụng, bắt tỉnh, kiết ly, bệnh đau bụng, bệnh thổ tả, bệnh 
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hủi, bệnh ung nhọt, bệnh ghẻ lở, bệnh ho lao, bệnh trúng 
gió, bệnh da, bệnh ngứa, bệnh da đóng vảy, bệnh hắc 
lào lang ben, bệnh ghẻ, bệnh huyết đảm, bệnh đái 
đường, bệnh trĩ, bệnh mụt nhọt, bệnh ung nhọt ung loét, 
các bệnh khởi lên do mật, bệnh khởi lên từ đàm, niêm 
dịch, các bệnh khởi lên từ gió; bệnh do hòa hợp các thể 
dịch sinh ra; các bệnh do thời tiết sinh ra, các bệnh do 
làm việc quá độ sanh, các bệnh do sự trùng hợp các sự 
kiêng; các bệnh do nghiệp thuần thục, lạnh, nóng, đói, 
khát, đại tiện, tiểu tiện". Như VẬY, VỊ ấy sống, quán sự 
nguy hại trong thân này. Này Ananda, đây gọi là các 
tưởng nguy hại. 


Và này Ânanda, thế nào là tưởng đoạn tận? 


Ở đây, này Ananda, Tỳ khưu, không có chấp nhận 
dục tầm đã sanh, từ bỏ, tẩy sạch, chấm dứt, đi đến 
không sanh trưởng; không có chấp nhận sân tầm đã 
sanh, từ bỏ, tây sạch, chấm dứt, đi đến không sanh 
trưởng; không có chấp. nhận hại tầm... đã sanh...; không 
có chấp nhận các ác bắt thiện pháp tiếp tục khởi lên, từ 
bỏ, tây sạch, chấm dứt, đi đến không sanh trưởng. Này 
Ananda, đây được gọi tưởng đoạn tận. 


Và này Änanda, thế nào là từ bỏ? 


Ở đây, này Änanda, Tỳ khưu đi đến khu rừng, hay đi 
đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, suy xét như sau: 
"Đây là an tịnh, đây là thù thắng, tức là sự an chỉ tất cả 
hành, sự từ bỏ tất cả sanh y, ái diệt, ly tham, Niết bàn. 


Và này Änanda, thế nào là tưởng đoạn diệt? 
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Ở đây, này Ấnanda, Tỳ khưu đi đến khu rừng, hay đi 
đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, suy xét như Sau: 
"Đây là an tịnh, đây là thù thắng, tức là sự an chỉ tất cả 
hành, sự từ bỏ tất cả sanh y, ái diệt, ly tham, Niết bàn". 


Và này Änanda, thế nào là tưởng không ưa thích 
trong tât cả thê giới? 


Ở đây, này Änanda, phàm ở đời có những chấp thủ 
phương tiện, tâm quyết định, thiên kiến, tùy miên nào, 
Tỳ khưu từ bỏ chúng, không ưa thích, không chấp thủ. 
Này Änanda, đây gọi là tưởng không hoan hỷ đối với tất 
cả thế giới. Và này các Tỳ khưu, thế nào là tưởng vô 
thường trong tất cả hành? 

Ở đây, này Ẩnanda, Tỳ khưu bực phiền, xấu hồ, 
nhàm chán đối với tất cả hành. Này Änanda, đây gọi là 
tưởng vô thường trong tất cả hành. 


Và này Ânanda, thế nào là tưởng niệm hơi thở? 


Ở đây, này Änanda, Tỳ khưu đi đến khu rừng hay đi 
đến gĐÔc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, ngồi kiết- -g1à, 
lưng thăng, để niệm trước mặt. Chánh niệm, vị ấy thở 
vô; chánh niệm, vị ấy thở ra. Thở vô dài, vị ấy rõ biết: 
"Tôi thở vô dài". Thở ra dài, vị ấy rõ biết: "Tôi thở ra 
dài", Hay thở vô ngắn, VỊ ây rõ biết "Tôi thở vô ngắn"; 
hay thở ra ngăn, vị ấy rõ biết "Tôi thở ra ngắn". "Cảm 
giác toàn thân, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Cảm giác toàn 
thân, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. "An tịnh thân hành, tôi sẽ 
thở vô", vị ấy tập. "An tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra", vị 
ấy tập. "Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Cảm 
giác hỷ thọ, tôi sẽ thở ra," VỊ ấy tập. "Cảm giác lạc thọ, 
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tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. "Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở 


95 
ra”, VỊ ấy tập. "Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở vô”, vị ấy 
tập. "Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. "An 
tịnh tâm hành, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "An tịnh tâm 
hành, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. "Cảm giác về tâm, tôi sẽ 
thở vô”, vị ấy tập. "Cảm giác về tâm, tôi sẽ thở ra", vị ấy 
tập. "Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Với 
tâm hân hoan, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. "Với tâm định 
tĩnh, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Với tâm định tĩnh, tôi sẽ 
thở ra", vị ấy tập. "Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở vô", vị 
ấy tập. "Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 
"Quán vô thường, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Quán vô 
thường, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. "Quán ly tham, tôi sẽ 
thở vô", vị ấy tập. "Quán ly tham, tôi sẽ thở ra", vị ấy 
tập. "Quán đoạn diệt, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. "Quán 
đoạn diệt, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. "Quán từ bỏ, tôi sẽ 
thở vô", vị ấy tập. "Quán từ bỏ, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 
Này Ananda, đó là niệm hơi thở. 

Này Änanda, nếu Thầy đi đến Tỳ khưu Gí-rí-ma-nan- 
đá và đọc lên mười pháp tưởng này, sự kiện này có xảy 
ra: Tỳ khưu Gí-rí-ma-nan-đá, sau khi nghe mười pháp 
tưởng này, bệnh của vị ấy được thuyên giảm ngay lập 
tức". 

Rồi Tôn giả Änanda, sau khi học thuộc từ Thế Tôn 
mười pháp tưởng này, đi đến Tỳ khưu Gí-rí-ma-nan-đá, 
sau khi đến, nói lên với Tỳ khưu Gí-rí-ma-nan-đá mười 
pháp tưởng này. Và Tỳ khưu Gí-rí-ma-nan-đá, sau khi 
nghe mười pháp tưởng này, bệnh của Tỳ khưu được 
thuyên giảm ngay lập tức. 


96 
KINH TỤNG NGÀY CHỦ NHẬT 





Bồ cảo - 
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KINH VẠN PHÁP TỎNG TRÌ 


Xưa Phật dạy Thắng Pháp 
Về bản thể chân để 

Nhờ nghe VI Diệu Tạng 
Phật Mẫu chứng thánh quả 
Nay đệ tử chúng con 

Trì tụng Ma-TI-Ka 
Nguyện uy đức vô cùng 
Độ chúng sanh thoát khổ 


Chánh kinh - 


Bản thể pháp gồm bốn 
Tâm, tánh, sắc, niết bàn 
Phân biệt theo chức năng 
Đồng dj tùy thể loại. 

Có thiện, có bất thiện 

Có không thiện không ác 
Người trí thông lẽ đạo 
Không rơi vào biên kiến. 
Có pháp tương ưng khổ 
Có pháp tương ưng lạc 
Có phi khô phi lạc 

Ở đời có cả ba. 

Có pháp vốn là nhân 

Có pháp vốn là quả 

Có pháp không nhân quả 
Vượt quan kiến thường tình. 
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Do chấp thủ mà sanh 
Lại sanh ra chấp thủ 
Không thủ sanh sanh thủ 
Không thủ không sanh thủ. 
Có pháp là phiền não 
Lại sanh ra não phiền 
Phi phiền sanh phiền não 
Có tâm cảnh vô phiên. 
Pháp có tầm có tứ 

Pháp có tứ không tầm 
Có pháp không tầm tứ 
Cùng hiện hữu ở đời. 
Pháp đi chung với hỷ 
Pháp đi chung với lạc 
Pháp đi chung với xả 
Hành giả cần quán sát. 
Pháp nhờ thấy mà diệt 
Pháp nhờ tu mà diệt 

Có pháp ngoài cả hai 
Bậc chân nhân biết rõ. 
Có gốc rễ kiết sử 

Đoạn diệt bởi sơ đạo 
Hay bởi ba đạo cao 
Không kiết sử không đoạn. 


Có pháp nhân sanh tử 

Có pháp nhân giải thoát 

Có pháp không luân hồi 
Cũng không hướng niết-bàn. 
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Có pháp thuộc hữu học 
Có pháp thuộc vô học 

Có pháp phi hữu học 
Cũng không thuộc vô học. 


Có pháp vốn cục bộ 

Có pháp thuộc đáo đại 

Có pháp không hạn cuộc 
Do giới vức mà phân. 
Pháp biết cảnh tầm thường 
Pháp biết cảnh rộng lớn 
Pháp biết cảnh vô lượng 
Tâm, cảnh vốn tương ưng. 


Có pháp vốn hạ liệt 

Có pháp thuộc trung bình 
Có pháp tánh thù thắng 
Chức năng có sai biỆt. 
Pháp có định thuộc tà 
Pháp có định thuộc chánh 
Cũng có pháp bất định 
Được trí giả nói đến. 
Pháp lấy đạo làm cảnh 
Pháp lấy đạo làm nhân 
Pháp lấy đạo làm trưởng 
Ba phạm trù đối tác. 


Có pháp vốn đã sanh 

Có pháp chưa sanh khởi 
Có pháp sắp sanh khởi 
Tác động hắn không đồng. 
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Có pháp thuộc quá khứ 
Có pháp thuộc vị lai 

Có pháp thuộc hiện tại 
Tam thê đông thê tánh. 
Có pháp biết quá khứ 

Có pháp biệt vị lai 

Có pháp biết hiện tại 

Cả ba được phi nhận. 

Có pháp thuộc nội giới 
Có pháp thuộc ngoại giới 
Có pháp gôm cả hai 
Chủ thể lẫn khách thê. 

Có pháp biết nội giới 

Có pháp biệt ngoại giới 
Có pháp biệt cả hai 

Bên trong lần bên ngoài. 
Pháp thấy và tiếp xúc _ 
Pháp tiêp xúc không thây 
Pháp không thây không xúc 
Cùng là cảnh nhưng khác. 
Do thể tài mà nói 

Do chức năng mà phân 
Do góc cạnh mà nhìn 
Nên sanh ra đông d. 
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VÔ NGÃ TƯỚNG KINH 


Đức A-nan-đa có nghe như vây: 

Một thuở nọ, Đức Phật ngụ trong rừng Hưu, gần 
thành Ba-la-nai (Bãranasi). Đức Phật gọi năm thầy Tỳ 
khưu trong nơi ấy mà giảng rằng: 

Nây các Thầy Tỳ khưul 

Sắc thân là vô ngã, chắng phải là của ta. Nầy các 
Thầy Tỳ khưu! Nếu sắc thân này thiệt là của ta, thì nó 
không phải chịu sự đau ốm. Lại nữa, người đời có thê 
nói: Xin cho sắc thân của ta như thế nây, xin đừng cho 
sắc thân của ta như thế kia. Nầy các Thầy Tỳ khưu! Sắc 
thân thiệt là vô ngã, nên nó hăng chịu sự đau ốm. Lại 
nữa, người đời không có thể nói: Xin cho sắc thân của ta 
như thế này, xin đừng cho sắc thân của ta như thế kia. 

Thọ chăng phải là của ta. Nầy các Thầy Tỳ khưu! 
Nếu Thọ thiệt là của ta. Thọ ấy cũng không phải chịu sự 
đau khổ. Lại nữa, người đời có thể nói: Xin cho Thọ của 
ta như thế này, xin đừng cho thọ của ta như thế kia. Nầy 
các Thầy Tỳ khưu! Thọ thiệt là vô ngã, nên nó hăng 
chịu sự đau khổ. Lại nữa, người đời không có thể nói: 
Xin cho thọ của ta như thế này, xin đừng cho thọ của ta 
như thế kia. 

Tưởng chăng phải là của ta. Nây. các Thầy Tỳ khưul 
Nếu Tưởng thiệt là của ta, Tưởng ấy cũng không phải 
chịu sự đau khô. Lại nữa, người đời có thể nói: Xin cho 
Tưởng của ta như thế này, xin đừng cho tưởng của ta 
như thế kia. Nầy các Thây Tỳ khưu! Tưởng thiệt chăng 
phải là của ta, nên nó hằng phải chịu sự đau khổ. Lại 
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nữa, người đời không có thể nói: Xin cho tưởng của ta 
như thế này, xin đừng cho tưởng của ta như thế kia. 

Hành chẳng phải là của ta: Nầy các Thầy Tỳ khưu! 
Nếu Hành thiệt là của ta, hành ấy cũng chăng phải chịu 
sự đau khổ. Lại nữa, người đời có thể nói: Xin cho 
Hành của ta như thế này, xin đừng cho hành của ta như 
thế kia. Nầy các thầy Tỳ khưu! Hành thiệt chăng phải là 
của ta, nên nó hằng phải chịu sự đau khổ. Lại nữa, 
người đời không có thể nói: Xin cho Hành của ta như 
thế nầy, xin đừng cho hành của ta như thế kia. 

Thức chăng phải là của ta. Nây các Thây Tỳ khưu! 
Nếu thức thiệt là của ta. Thức ấy cũng chắng phải chịu 
sự đau khổ. Lại nữa, người đời có thể nói: Xin cho Thức 
của ta như thế nầy, xin đừng cho thức của ta như thế 
kia. Nầy các Thầy Tỳ khưu! Thức thiệt chắng phải là 
của ta, nên nó hằng chịu sự đau khổ. Lại nữa, người đời 
không có thể nói: Xin cho thức của ta như thế nây, xin 
đừng cho thức của ta như thế kia. 


Nây các Thầy Tỳ khưul 

Các ngươi cho Sắc thân là thường hay vô thường? 
Bạch Đức Thế Tôn, sắc thân là vô thường. Vật chi là vô 
thường, vật ấy khổ hay vui? Bạch đức Thế Tôn, vật ấy 
là khổ. Vật chi vô thường là khổ, có sự biến đổi theo lẽ 
thường thì nên cho vật đó là của ta, đó là ta, đó là thân 
ta chăng? Bạch đức Thế Tôn, chăng nên. 

Nây các Thầy Tỳ khưul 

Các ngươi cho Thọ là thường hay vô thường? Bạch 
Đức Thế Tôn, thọ là vô thường. Vật chi vô thường, vật 
ấy khổ hay vui? Bạch đức Thế Tôn, vật ấy là khổ. Vật 
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chỉ vô thường là khổ, có sự biến đổi theo lẽ thường, thì 
nên cho vật đó là của ta, đó là ta, đó là thân ta chăng? 
Bạch đức Thế Tôn, chăng nên. 

Nây các Thầy Tỳ khưul 

Các ngươi cho Tưởng là thường hay vô thường? Bạch 
Đức Thế Tôn, tưởng là vô thường. Vật chi vô thường, 
vật ấy khổ hay vui? Bạch đức Thế Tôn, vật ấy là khổ. 

Vật chi vô thường là khổ, có sự biến đổi theo lẽ 
thường, thì nên cho vật đó là của ta, đó là ta, đó là thân 
ta chăng? Bạch đức Thế Tôn, chăng nên. 

Nây các Thầy Tỳ khưul 

Các ngươi cho Hành là thường hay vô thường? Bạch 
Đức Thế Tôn, hành là vô thường. Vật chi vô thường, vật 
ấy khổ hay vui? Bạch đức Thế Tôn, vật ấy là khổ. Vật 
chi vô thường là khổ, có sự biến đối theo lẽ thường, thì 
nên cho vật đó là của ta, đó là ta, đó là thân ta chăng? 
Bạch đức Thế Tôn, chăng nên. 

Nây các Thầy Tỳ khưul 

Các ngươi cho Thức là thường hay vô thường? Bạch 
Đức Thế Tôn, thức là vô thường. Vật chi vô thường, vật 
ấy khổ hay vui? Bạch đức Thế Tôn, vật ấy là khổ. Vật 
chi vô thường là khổ, có sự biến đối theo lẽ thường, thì 
nên cho vật đó là của ta, đó là ta, đó là thân ta chăng? 
Bạch đức Thế Tôn, chăng nên. 


Nây các Thầy Tỳ khưul 

Cho nên sắc nào dầu trong đời quá khứ, vị lai, hiện 
tại, bên trong, bên ngoài, thô thiển, VÌ tế, hèn hạ hoặc 
quí cao. Sắc nào xa hoặc gân, các sắc ấy đều chỉ là sắc 
thôi. Các ngươi nên xem sắc ấy bằng Trí tuệ trong sạch 
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theo chơn lý như vầy: Đó chăng phải là của ta, đó chẳng 
phải là ta, đó chắng phải là thân ta. 

Thọ nào trong đời quá khứ, vị lai, hiện tại, bên trong, 
bên ngoài, thô thiển, vi tế, hèn hạ hoặc quí cao. Thọ nảo 
xa hoặc gần, các thọ ấy đều chỉ là thọ thôi. Các ngươi 
nên xem thọ ấy bằng Trí tuệ trong sạch theo chơn lý 
như vầy: Đó chắng phải là của ta, đó chắng phải là ta, 
đó chẳng phải là thân ta. 

Tưởng nào trong đời quá khứ, vị lai, hiện tại, bên 
trong, bên ngoài, thô thiên, vi tẾ, hèn hạ hoặc quí cao. 
Tưởng nào xa hoặc gần, các tưởng Ấy. đều chỉ là tưởng 
thôi. Các ngươi nên xem tưởng ây bằng Trí tuệ trong 
sạch theo chơn lý như vầy: Đó chăng phải là của ta, đó 
chăng phải là ta, đó chăng phải là thân ta. 

Hành nào trong đời quá khứ, vị lai, hiện tại, bên 
trong, bên ngoải, thô thiên, vi tế, hèn hạ hoặc quí cao. 
Hành nào xa hoặc gần, các hành ấy đều chỉ là hành thôi. 
Các ngươi nên xem hành ấy băng Trí tuệ trong sạch 
theo chơn lý như vầy: Đó chắng phải là của ta, đó chẳng 
phải là ta, đó chắng phải là thân ta. 

Thức nào trong đời quá khứ, vị lai, hiện tại, bên 
trong, bên ngoài, thô thiển, vi tế, hèn hạ hoặc quá cao. 
Thức nảo xa hoặc gần, các thức ấy đều chỉ là thức thôi. 
Các ngươi nên xem thức ấy băng Trí tuệ trong sạch, 
theo chơn lý, như vầy: Đó chăng phải là của ta, đó 
chăng phải là ta, đó chăng phải là thân ta. 


Nây các Thầy Tỳ khưul 
Các bậc Thính Văn được nghe và thây như thê rôi, 
các Ngài chán nản trong sắc, chán nản trong thọ, chán 
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nản trong tưởng, chán nản trong hành và chắn nản trong 
thức. Khi đã chán nản như thế thì được lánh xa tình dục, 
tâm được giải thoát. Khi tâm được giải thoát, trí tuệ của 
bậc Thinh Văn phát sanh rõ rệt, mà biết rằng tâm của ta 
đã giải thoát rồi. Các bậc Thinh-Văn cũng biết rõ rằng: 
Sự sanh của ta đã chấm dứt, Pháp cao thượng ta đã đắc 
rồi, phận sự nên hành, ta cũng đã hành rồi. 


Đức Phật đã giảng giải dứt kinh nầy. Năm Thây Tỳ 
khưu nghe được khẩu truyền của đức Thê Tôn, lấy làm 
hoan hỷ. Khi Đức Phật đang giảng kinh này, thì tâm của 
5 thầy Tỳ khưu được giải thoát các vi tế phiền não, 
không còn chấp thủ nữa. 
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HỎI HƯỚNG 
THẬP QUÁN SA MÔN HẠNH 


Xuất gia nghi mạo khác đời, 

Sống nương đàn Việt thánh thơi cửa thiên. 
Tư cách bổn phận cần chuyên, 

Oai nghi giới hạnh không phiền đến ai. 
Nếu đồng phạm hạnh chê bai, 

Sớm lo cảnh tỉnh miệt mài tu thân. 

Nhân vật yêu mến xa gần, 

Vô thường tan hợp xoay vần hợp tan. 
Nghiệp là tài sản đa” mang, 

Nghiệp là quyền thuộc lại càng chớ khinh. 
Nghiệp là sở ở sở sinh, 

Nhân quả thiện ác phân minh nhiệm mâu. 
Ngày đêm thắt thoát bóng câu, 

Làm gì xứng hạnh tầm cầu vô sanh. 
Trong không tịnh xứ tinh cần, 

Độc cư thiên tịnh phá dần tham sân. 

Tu hành pháp bậc cao nhân, 

Ngộ thánh tri kiến giả chân tỏ tường. 
Đến khi sanh mạng vô thường, 

Các đồng phạm hạnh tư lường hỏi han. 
Xét mình tâm đã bình an, 

Ra đi chẳng thẹn cùng hàng sa môn. 


Đa - đây ý nói là nhiều 
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KỆ THÁNH TĂNG XUẤT HẠNH - RATTHAPÄLA 


Tôi đã thấy biết bao người giàu có 
Chưa bao giờ từ bỏ tánh tham lam 
Vẫn mãi mê ham của cải bạc vàng 
Vẫn khao khát chạy hoài theo khoái lạc 


Tôi đã thấy biết bao là vua chúa 

Chưa bao giờ an phận VỚI giang san 

Dẫu biên cương giáp bốn biển ngút ngàn 
Vẫn muốn nữa, muốn biên thùy rộng mãi 


Người thế gian, từ bần dân, vua chúa 
Trước tử thần, tâm vẫn còn tham 

Tiếc công danh, tiếc sự nghiệp chưa thành 
Nhưng phải bỏ, tay buông xuôi, nhắm mắt 


Quanh người chết bao người than, kẻ khóc 
“Hỡi người thân! Sao vội bỏ ra đi!” 

Trong áo quan, người nằm đó im lìm 

Lửa thiêu đốt, xác thân thành tro bụi 


Mang theo gì, trên mình manh vải liệm! 
Còn lại chi, bia mộ khắc đôi hàng! 

Dẫu muốn về trở lại cõi trần gian 

Nhưng phải chịu tái sanh theo nghiệp định 


Người còn sống đang tranh giành thừa kế 
Kẻ chết này chỉ có nghiệp đem theo 

Khi ra đi tay trắng chăng mang gì 

Bỏ con cái, bạn đời cùng của cải. 

Bách niên đại thọ bạc tiền nào mua nổi 
Biển ngọc rừng vàng sao tránh khỏi già nua 


108 


Lời thánh nhân nhắc nhở lẽ Vô Thường 
Ngăn ngủi lăm! Kiêp người, nên ghi nhớ! 


Bậc có trí quán tưởng luôn sự chết 

Phút lâm chung tâm bình thản an nhiên 

Kẻ phàm phu không quán tưởng thường xuyên 
Nên phút cuối lâm chung đây sợ hãi 

Trí tuệ quý hơn tiền tài của cải 

Trí tuệ giúp người đạt Đạo Quả Vô Sanh 

Kẻ sĩ mê biết bao kiếp đạt thành 

Trôi nỗi mãi trong luân hồi vô tận 

Từ bào thai người sanh về cõi khác 

Tiếp tục hành trình đi mãi không thôi 

Còn vô minh, nghiệp quả trói thân mình 

Hết Sanh-Tử-Tái Sanh vòng luần quần 

Như kẻ cướp bị luật đời phân xử 

Nghiệp chúng sanh, luật nhần quả nghiêm minh 
Đề đời sau, nghiệp cũ bước theo mình 

Trồ quả dữ, khô người gây ác nghiệp 


Dục lạc ngũ trần, vị ngọt ngon thơm ngát 
Làm động lòng, làm xao xuyên tâm can 
Thấy | hiểm nguy trong vị ngọt ân tàng 
Làm ẩn sĩ, tôi sống đời thanh thản. 


Kiếp người mong manh như nhánh cây đây trái 
Gió rung cành, trái xanh, chín, rụng rơi! 

Bởi hiểu thế, tôi đắp y cạo tóc 

Làm Tỳ khưu vui đạo sông thanh bần./. 
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KINH KHÔNG TƯỚC 


Mặt trời ánh sáng như vàng 

Chiếu trong thế giới khắp tràn bốn châu 
Tự do soi cả đâu đâu 

Là tròng con mắt hoàn cầu sanh linh 
Cho nên tôi mới nghiêng mình 

Cúi đầu cung kỉnh tỏ trình Ân cao 

Các Ngài luân chuyền cùng nhau 
Thay phiên trị nhật vị nào đêm nay 
Chúng tôi ở dưới quyền này 

Xin nhờ ủng hộ đêm rày an vui 

Làm cho ác độc phai phui 

Cho dù oan trái mưu thù cũng hư 
Thiền tăng đạo sĩ các Sư 

Tu hành đắc pháp hoặc cư xa gần 

Từ bi soi đến kẻ cần 

Biết nay tôi kỉnh tự thân yêu cầu 
Nương nhờ quyên lực Pháp mầu 
Đặng cho tránh khỏi nạn sầu đêm nay 
Phạm thiên, Thiên chúng các Ngài 
Thọ tôi kỉnh lạy hiện nay xin tường 
Bảo tồn khỏi sự bất lương 

Trọn đêm cho được tránh đường họa tai 
Cúi đầu lạy cả Như Lai 

Các hàng Bồ tát chư Ngài Thánh Tăng 
Với cùng Pháp bảo siêu thăng 

Đêm nay nhớ tụng để ngăn các điều. 
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RẢI TÂM TỪ 
- Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông, 
đừng có oan trái lần nhau, hãy cho được sự yên vui. 


- Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông 
nam, đừng có oan trái lân nhau, hãy cho được sự yên 
VUI. 


- Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng nam, 
đừng có oan trái lần nhau, hãy cho được sự yên vui. 

- Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng tây nam, 
đừng có oan trái lần nhau, hãy cho được sự yên vui. 

-_ Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng tây, đừng 
có oan trái lần nhau, hãy được yên vuI. 

- Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng tây bắc, 
đừng có oan trái lần nhau, hãy cho được sự yên vui. 

-_ Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng bắc đừng 
có oan trái lần nhau, hãy cho được sự yên vuI. 

-_ Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông bắc, 
đừng có oan trái lần nhau, hãy cho được sự yên vui. 

-_ Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng trên, đừng 
có oan trái lần nhau, hãy cho được sự yên vuI. 

- Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng dưới, 
đừng có oan trái lân nhau, hãy cho được sự yên vui. 





Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn 
nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khô, đừng làm 
hại lân nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sông lâu, 
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đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy 
giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến 
khổ rồi, xin đừng cho có khổ, đến sự kinh sợ rỒi, xin 
đừng cho kinh sợ, đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho 
thương tiếc. (7y) 


TỪ BI NGUYỆN 


Nguyện cầu tám hướng mười phương 
Chúng sanh muôn loại hãy thường an vui 
Dứt trừ oan trái nhiều đời 

Bao nhiêu đau khổ đến hồi duyên tan 
Hại nhau chỉ chuốc lầm than 

Mê sĩ điên đảo vô vàn lệ châu 

Chúng sanh vô bệnh sống lâu 

Nguyện cho thành tựu phước sâu đức dày 
Nguyện cho an lạc từ nay 

Dứt trừ thông khổ đắng cay oán hờn 

Dút trừ kinh sợ tai ương 

Bao nhiêu phiền não đoạn trường vĩnh ly 
Nguyện cầu Tam Bảo chứng tri 

Sống đời thanh tịnh từ bi vẹn toàn. (7y) 
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KỆ HỎI HƯỚNG SAU KHI TỤNG KINH 


Ngưỡng cầu các đắng chư thiên, 

Trong vòng tịnh xá ngự yên hằng ngày. 
Ngự nơi đền tháp xưa nay, 

Những nơi biệt thất nơi cây bồ đề. 
Chúng con xin hội họp về, 

Sẽ dùng pháp thí tiện bề cúng dâng. 

Rồi xin hộ độ chư tăng, 

Cửa từ ân náu phước hằng hà sa. 

Tỳ khưu chắng luận trẻ giả, 

Cao hạ trung hạ hoặc là mới tu. 

Thiện nam tính nữ công phu, 

Điều là thí chủ đồng phù trợ nhân. 
Những người trong khắp thôn lân, 

Kiều cư châu quận được phần an khương. 
Chúng sanh bốn loại thông thường, 
Noãn thai thấp hóa khi nương pháp lành. 
Giải thoát pháp bảo nên hành, 

Đăng mà dứt khổ truyền quanh đọa đày. 
Cầu cho hưng thạnh lâu dài, 

Pháp thiện trí thức các Ngài mở mang. 
Bậc tu xin được bình an, 

Cầu cho tăng chúng các hàng hòa nhau. 
Lại thêm phẩm hạnh thanh cao, 

Những quả lợi ích kết mau kịp thì. 

Cầu xin Pháp bảo hộ trì, 

Cho người tu đã qui y Phật rồi. 

XIn cho cả thảy chúng con, 

Tấn hóa trong Pháp Phật roi giáo truyền. 
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HỘI HƯỚNG CHƯ THIÊN 


Chư Thiên ngự trên hư không 

Địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều 
Long vương thần lực có nhiều 

Đồng xin hoan hý phước đều chúng con 
Hộ trì Phật giáo Tăng bôi 

Các bậc Thây tổ an vui lâu dài 

Quyền thuộc trảnh khỏi nạn tai 

Chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu 
Chúng con vui thú đạo mầu 

Tu hành tinh tấn ngõ hầu siêu sinh. (//ay) 
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KỆ TIỀN CHƯ THIÊN 


Nguyện cầu uy đức Phật Bảo 
Nguyện cầu uy đức Pháp Bảo 
Nguyện cầu uy đức Tăng Bảo 
Xin Tam Bảo gia hộ 

Ngăn ngừa mọi tai ương 
Những hiện tượng bất tường 
Những mộng mị xấu xa 
Những nghịch duyên trở ngại 
Thảy đều mau tan biến. 


Nguyện muôn loài chúng sanh 
Người khổ xin hết khổ 

Người sợ hết sợ hãi 

Người sầu hết sầu bi 

Biết cho với niềm tin 

Biết hộ trì giới hạnh 

Biết lạc trú trong thiên. 


Chư thiên đã vân tập 

Xin tùy hỷ phước lành 
Được cát tường như ý 
Rồi phản hồi thiên xứ. 


Chư Toàn Giác đại lực 
Chư Độc Giác đại lực 
Thinh Văn Giác đại lực 
Nguyện tổng trì uy đức 
Cầu phúc lành phát sanh. 
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KINH HÒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC 


Phước căn con đã tạo thành, 

Do thân, khẩu, ý tu hành gieo nên. 

Đều là phước báu vững bên, 

Có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng. 

Cung trời Đao Lợi thọ nhàn, 

Chúng sanh hữu tưởng nhơn gian Ta bà. 

Chư Thiên Phạm Thiên cùng là, 

Bậc trời vô tưởng được mà hưởng an. 

Phước con hồi hướng dâng ban, 

Chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu. 

Bằng ai chưa rõ lời cầu, 

Xin cùng Thiên chúng đến hầu mách ngay. 

Có người làm phước được rày, 

Lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng. 

Chúng sanh hoan hỉ lãnh chung, 

Hưởng được phước quí ung dung thanh nhàn. 

Chúng sanh thế giới các hàng, 

Bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường. 

Xn thâu phước báu cúng dường, 

Hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng. 
(lay) 
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HỎI HƯỚNG CHO NGƯỜI QUÁ VẤNG 


Con xin hồi hướng quả này, 

Thấu đến quyến thuộc nơi đây cho tường: 
Cùng là thân thích tha phương, 

Hoặc đã quá vãng hoặc thường hiện nay; 
Chúng sanh ba giới bốn loài, 

Vô tưởng hữu tưởng chắng nài đâu đâu; 
Nghe lời thành thật thỉnh cầu, 

XIn mau tựu hội lãnh thâu quả này; 

Bằng ai xa cách chưa hay, 

Cầu xin Thiên chúng mách ngay với cùng: 
Thảy đều thọ lãnh hưởng chung, 

Dứt rồi tội lỗi thoát vòng nạn tai; 

Nguyện nhiều Tăng chúng đức tài. 

Đạt thành Thánh quả hoằng khai đạo lành; 
Nguyện cho Phật Pháp thạnh hành. 

Năm ngàn năm chẵn phước lành thế gian. (7y) 
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HÒI HƯỚNG 


Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm 
đây, xin hồi hướng đến thân băng quyên thuộc đã quá 
vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được yên vui. 

Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm 
đây, xin hồi hướng đến thân băng quyến thuộc còn 
hiện tại, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên 
VUI. 

Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm 
đây, hãy là món duyên lành, để dứt khỏi những điều ô 
nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. (/ay) 


QUY GÓI LỄ BÁI PHẬT PHÁP TĂNG 


Araham sammasambuddho Bhagava Buddham 
bhagavanfaimu abhivadem. 

Nhất tâm đảnh lễ đức thế Tôn bậc A la hán, Chánh 
đăng, chánh giác, ngài là thiên nhân từ phụ, bi trí vẹn 
toàn. (7 /qy) 


Svakhato S Bhagavdt  dhammo  dhammam 
Hainassãmi 

Nhất tâm lễ bái Giáo pháp do đức Thế tôn khéo thuyết 
giảng, đạo chuyên mê khai ngộ, thiết thực hiện tiền, vượt 
thời gian. (7 /qy) 


Suppafipanno Bhagavafo sãvakasangho sangham 
namãmi. 

Nhất tâm đảnh lễ chư Thánh hiền tăng đệ tử của đức 
Thế tôn, các ngài là bậc hoằng truyền chánh pháp, xứng 
đáng cho chúng sanh lễ bái cúng dường. (1 lạy) 


KÉT THÚC 
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PHẢN II - KINH NHẬT TỤNG 
NGUYÊN THỦY (TIÊNG PÄLD 
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RATANATTAYAPUJA 
LẺ BÁI TAM BẢO 


BÀI THỈNH CHƯ THIÊN 


Sagge kame ca rũ pe girIsikharatate cantalikkhe vimane 
DIpe rattthe ca game taruvanagahane gehavatthumhi 
khete Bhumma cãyantu devä Jalathalavisame yak- 
khagandhabbanaga Tiftthantäa santike vyam 
munIvaravacanam sadhavo me suantu. 
Dhammassavanakalo ayambhadanta. 
Dhammassavanakalo ayambhadanta. 
Dhammassavanakälo ayambhadanta. (lạy) 


LẺ DÂNG CÚNG TAM BẢO 


Imehi dipadhũ padisakkarehi Buddham Dhammam 
Sangham abhipũ Jayämi mãtä-pitädrnam 
gunavanfanañca mayhañca digharattam atthäya hitäya 
sukhaya 


120 
BUDDHARATANAPANAMA 


Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. 
Namo tassa bhagavato arahato sammasambudhassa. 
Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. 


LỄ BÁI PHẬT BẢO 


Yo sannisinno varabodhimũ le mãram sasenam mahatn 
vIiJeyyo sambodhimagacchI anantañano lokuttamotam 
panamäami buddham. 


Ye ca buddhã atftä ca Ye ca buddhã anägatäa 
paccuppamnäa ca ye buddha Aham vandämi sabbada. 


BUDDHA GUNA - ÂN ĐỨC PHẬT 


Itipi so Bhagava Araham Samma-sambuddho 
VIjjacarana-sampanno Sugato Lokavidũ Anuttaro 
PurisadammasarathI Satthaädevamanussanam Buddho 
Bhagavati 


BUDDHA ATTAPATIÑÑA 
Natthi me saranam aññam Buddho me saranam varam 
Etena saccavajjena Hotu me Jayamaigalam. 


BUDDHA KHAMAPANA 


Uttamangena vandeham Pãdapam sum varuttamam 
Buddhe yo khalito doso Buddho khamatu tam mamam. 


~—~—~—~—~—~—~—~~~ 
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DHAMMARATANAPANAMA 


Atthangikariyapatho Jananam 
Mokkhappavesäya uJũ ca maggøo 
Dhammo ayam santikaro parIto 
NTyaniko tam panamami dhammam . 


LẺ BÁI PHÁP BẢO 
Ye ca dhammã atitä ca Ye ca dhammä anägatä 
Paccuppanmnã ca ye dhamma Aham vandami sabbadä. 
DHAMMA GUNA - ÂN ĐỨC PHÁP BẢO 

Svakkhato Bhagavata Dhammo Sandifthiko Akaliko 
Ehipassiko Opanayiko Paccattam veditabbo viññu h1. 

DHAMMA ATTAPATIÑÑA 
Natthi me saranam aññam Dhammo me saranam varam 
Etena saccavajjena Hotu me Jayamaigalam . 


DHAMMA KHAMAPANA 


Uttamangena vandeham Dhammañca duvidham varam 
Dhamme yo khalito doso Dhammo khamatu tam 
mamam . 


~~—~—~—~—~—~—~~~ 
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SANGHARATANAPANAMA 


Sanpho visuddho varadakkhineyyo 

Santindriyo sabbamalappahno 

Gunehinekehi samiddhipatto 

Anäsavo tam panamami Sangham. 

Ye ca sanghäã afitä ca ye ca sanphäã anagafä paccuppanna 
ca ye sañgha aham vandãmi sabbadã. 


SANÑGHA GUNA - ÂN ĐỨC TĂNG BẢO 


Suppatipanno bhagavato savakasangho. 
UJupatipanno bhagavato savakasangho. 
Ñayapatipanno bhagavato sãvakasaigho. 
SãmTcIpatipanno bhagavato savakasangho. 
Yadidam cattäri purIsayugämi. Attha purIsa-puggalã. 
Esa Bhagavato savakasaägho Ahuneyyo Pahuneyyo 
Dakkhimeyyo AñJalikaranTyo. Anuttaram 
puññakkhettam lokassätI. 


SANÑA ATTAPATIÑÑA 
Natthi me saranam aññam Sanñgho me saranam varam 
Etena saccavajjena Hotu me Jayamaigalam. 
SANGHA KHAMAPANA 


Uttamangena vandeham Sanghañca duvidhottamam 
Sanghe vo khalito doso Sañgho khamatu tam mamam. 
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Yo kappakoi hipi appameyyam kalam karonto 
atidukkaran khedam gato lokahitaya nãtho namo 
mahãäkãrunikassa tassa asambuddham buddhanisevitam 
vam bhavabhavam gacchati jvaloko namo avijjadikile- 
saJalam viddhamsino dhammavwarassa tassa gunehi yo 
silasamadhipañña vimuttiñanappabhitthi yutto khettañ- 
Jananam kusalatthikänam tamariyasañgham sirisä namä- 
mI ICCeVamaccanfanamassaneyyam namassamäano 
raftanattayam yam puñña bhisandam vipulam alattham 
tassanubhavena hatantaräyo./. 


BUDDHAPADANAMAKKARAGATHADVADASAPARITTA 


Vandami buddham bhavapäratinnam 

Tilokaketum tibhavekanatham yo lokasettho sakalam 
kilesan chetvana bodhesi jJanam anantam yam 
nammadäya nadiyä pulne ca tfire yam saccaban- 
dhagirike sumanäa ca lagge yam tattha yonakapure 
munino ca padam tam padalañchanamaham sirasanamä- 
mi suvannamalike suvannapabbate sumanakite yo 
nakapure nammadaya nadiyä pañca pädavaram thanam 
ahamvandämi dũrato./. 


LỄ BÁI XÁ LỢI 


Vandami cetiyam sabbam sabbatthamesupatitthitam 
sarTrikadhãtu mahãbodhim buddharũ pam sakalam sadä. 
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SAMBUDDHE 


I.Sambuddhe atthavisañ ca dvadasañ ca sahassake 
pañcasatasahassanil namami sirasa aham. Tesam 
dhammañca salghañca adarena namamiham 
namakaranubhavena hantväa sabbe upaddave 
anekã antaräyäpI vinassantu asesato. 


2. Sambuddhe pañca paññasañca catuvrsa tisahassake 
dasasatasahassan namami sirasa aham. Tesam 
dhammañca sañghañca adarena namamiham 
namakãranubhavena hantväa sabbe upaddave 
anekäã antaräyä p1 vinassantu asesafo. 


3.Sambuddhe  navuttarasate atthacattalr-sasahassake 
visatisatasahassanl namami sirasä aham. Tesam 
dhammañca salghañca adarena namamiham 
namakaranubhavena hantvä sabbe upaddave 
anekäã antaräyä pI vinassantu asesafo. 


TI SARANAM 


Buddham saranam gacchãmI. 
Dhammam saranam gacchãm. 
Sangham saranam gacchãmI. 


DutiyampI buddham saranam gacchãmI. 
Dutiyampi dhammam saranam gacchãm. 
Dutiyamp! sangham saranam gacchãmI. 


TatiyampI buddham saranam gacchãmI. 
Tatiyampi dhammam saranam gacchãmI. 
TatiyampI sangham saranam gacchãmI. 
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QUÁN TƯỞNG TỨ VẬT DỤNG 


+ Quán tưởng yếu tô tứ vật dụng 


Yathäpaccayam pavatamanam dhãtumattame- 
vetam yadidam crvaram tadupabhuñjako ca 
puggalo dhãtumattako nissatto mjjïvo suñño. 


Yathäpaccayam  pavatamanam dhãtumattame- 
vetam yadidam pindapäato tadupabhuñjako ca 
puggalo dhãtumattako nissatto mJj1vo suñño. 


Yathäpaccayam  pavatamanam dhãtumattame- 
vetam yadidam senasanam tadupabhuñJako ca 
puggalo dhãtumattako nissatto mjjïvo suñño. 


Yathapaccayam  pavattamanam dhãtumattame- 
vetam yadidam gilãnapaccayabhesajJjaparikkãro 
tadupabhuñJako ca puggalo dhatumattako nissaftto 
n1Jjïvo suñño 


* Quán tưởng sự đáng chán của tứ vật dụng 


Sabbam! panˆImãmi cTvaräni ajJigucchanTyänIi Imam 
pũtikãyam patvä, ativiya JIigucchanTyäni Jäyanti. 
Sabbo panäyam pindapäato ajigucchanTyo Imam 
pũtikayam patvä ativiya JipgucchanTyo JãyatI. 
Sabban panIimäani senäsanan ajigucchanTiyäni 
Imam pùtkayam patvã, ativiya jJIgucchanTyäm 
JäyantI. 
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- Sabbo panayam gilanapaccayabhesajJjaparikkhãro 
ajipucchanTyo Imam pũtikäyam patvä  ativiya 
JIgucchanTyo JäyatI. 
* Quán tưởng khi đang thọ dụng tứ vật dụng 


- Patisankhäa yonIso cTvaram pa{isevämi, yävadeva 
sItassa  patiphataya, unhassa  patigphataya, 
damsamakasaväftatapasirimsapasamphassanam 
patghataya yaävadeva hirikopinapaticchadanat- 
tham. 


- Patisankha yoniso pindapäatam paf{isevämi neva 
daväya na madäya na mandanäya na vibhũsanaya 
väavadeva 1Imassa kãyassa thiliya yäpanäya 
vihimsuparatyä brahmacariyanuggahãya  1tI 
puraqañca vedanam pathhankhãmi  navañca 
vedanam na uppäadessami yäträa ca me bhavissatI 
anavalJatä ca phãsuvihãro cãtI. 


-_ Patisankhã yoniso senasanam paf{isevämi, yävade- 
va sitassa pa{lphatäya, unhassa  patiphataya, 
damsamakasaväftatapasirimsapasamphassanam 
patgphataya yãävadeva  utuparissayavinodanam 
patIsallanaramattham. 


- Patisankha yoniso gilaãnapaccayabhesaJJaparik- 
khãam  patsevamr yãävadeva uppannanam 
veyyabadhikãnam vedananam patighataya abyä- 
paJJhaparamatäayätI 
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* Quán tưởng lại tứ vật dụng đã dùng trong ngày 


- Alia mayä apaccavekkhtva yam  crvaram 
paribhuttam tam yävadeva sitassa patIphataya 
unhassa pafIghataya damsamakasaväatäa tapasirimm- 
sapasamphassanam patighataya yävadeva hiriko- 


pinappaticchadanattham. 


- Alia mayä apaccavekkhtvã yo  pindapäto 
paribhutto so neva daväya na madãäya na man- 
danäya na vibhũsanäaya yäyadeva Imassa kãyassa 
thiiyäa yäpanaya vihimsiparatyä brahmacarliyä- 
nugøahäya. li puranañca vedanam patithankhami 
navañca vedanam na uppadessämI, yãträ ca me 


bhavIssati anavalJjatä ca phãsuvihãro cãtI. 


- Alla mayä apaccavekkhitvä yam senasanam 
paribhuttam, tam yävadeva sitassa patighãatäaya, 
unhassa pafighätaya, damsamakasavatä tapasirimm- 
sapasamphassanam patighataya, yävadeva 


utuparissayavinodanam patisallanaramattham. 


-_ Alja mayä apaccavekkhiItvä yo gilã-napaccayabhe- 
saJJaparikkhãro paribhutto, so yävadeva uppan- 
nanam veyyäbadhikanam vedananam patighatäya, 


abyäapa]jhaparamatäyätI. 
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KINH NHẬT TỤNG TRONG TUẦN 


Kinh tụng ngày thứ 2:......... trang 130 
Kinh tụng ngày thứ 3:......... trang 155 
Kinh tụng ngày thứ 4:......... trang I76 
Kinh tụng ngày thứ Š:......... trang 186 
Kinh tụng ngày thứ 6:......... trang 194 
Kinh tụng ngày thứ 7:......... trang 201 


Kinh tụng ngày Chủ nhật:...... trang 208 


~——_—_———~——~———~—^~x 
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KINH TỤNG NGÀY THỨ 2 


KINH PHẬT LỰC 
(Buddhajayarmangalagafha) 


. Bahum sahassamabhIinimmitasavudhantam 
grIimekhalam uditaghorasasenamaram 
danadidhammavidhinä Jitavä munindo 
tanteJasa bhavatu te Jayamangaläm 


. MaratirekamabhiyujJjhitasabbarattm 
ghorampanaälavakamakkhamathaddha 
yakkham khantisudantavidhinä Jitavä munindo 
tanteJasa bhavatu te Jayamangaläm 


. NalagIrim gaJavaram atimattabhitam 
dãvaggicakkamasanTva sudärunantam 
mettambusekavidhinã jitavä munindo 
tanteJasa bhavatu te Jayamangaläm 


. Ukkhittakhaggamatihatthasudarunantam 
dhãvantiyoJanapathañgulimalavantam 
1ddhTbhisankhatamano jitavä munindo 
tanteJasa bhavatu te Jayamangaläm 


. Katvana katthamudaram 1va gabbhinTyä 
ciñcäya dutthavacanam JanakaäyamalJhe 
santena somavidhinä Jitavä munindo 
tanteJasa bhavatu te Jayamangaläm 
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6. Saccam vihãya matisaccakavadaketum 
vadabhiropitamanam atiandhabhitam 
paññãpadipaJalito JiItavä munindo 
tanteJasa bhavatu te Jayamangaläm 

7. NandopanandabhuJagam vibudham 
mahiddhim puttena thera bhuJagena damãapayanto 
1ddhũpadesavidhinä jitavä munindo 
tanteJasa bhavatu te Jayamangaläm 


8. DuggahadhitthibhuJagena sudatthahattham 
brahmam visuddh1jutimiddhiba kabhidhanam 
ñãnägadena vidhinä Jitavä munindo 
tanteJasa bhavatu te Jayamangalani 


EtapI buddhaJayamangalatthagatha 
yo väcano dinadine sarate matandT 
hitvananekavividhãanI cupaddaväni 
mokkham sukham adhigameyya naro sapañño./. 
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KINH HUẦN TẬP CÔNG ĐỨC 
(Nidhihanpdasuttam) 


Nidhim nidhetI puriso 
GambhTre udakantike 
Atthe kicce samuppanne 
Atthaya me bhavIssatI. 


Rãljato vã duruttassa 
Corato p1|Itassa vã 
Inassa vã pamokkhãya 
Dubbhikkhe ãpadäsu vã 
Etadatthäya lokasmim 
Nidh1 naãma nidhTyati. 
Tãvassunihito santo 
GambhTre udakantike 
Na sabbo sabbadä yeva 
Tassa tam upakappat1. 


Nidhi vã thãnã cavati 
Saññã vässa vimuyhatI 
Nagã vã apanamenti 
Yakkhã vãp! haranti nam 
Appryä vãp1 dayadã 
Uddharanti apassato 
Yada puññakkhayo hotI 
Sabbametam vinassatI. 


Yassa dãnena silena 
Saññamena damena ca 


132 


NidhT sunihito hoti 
Itthiyã purisassa vã 


Cetiyamhi ca sañghe vã 
puggale atith1su vã 
Mãtari pItarI vấp1 

Atho Jetthamhi bhãtar1 
Eso nidh1 sunihiIto 
AJeyyo anugamiko 
Pahãya gamanTyesu 
Etam adãäya gacchatI. 
Asadhãaranamaññesam 
Acoraharano nidhi 
Kayrratha dhT1ro puññãn1 
Yo nidhi anugamiko. 


Esa devamanussanam 
Sabbakamadado nidhi 
'Yam yadevabhipatthenti 
Sabbametena labbhat. 


Suvamnafä susarafa 
Susanthanam suripatä 
Àdhipacca parivãro 
sabbametena labbhatI. 


PadesaraJJam 1ssariyam 
cakkavattisukham pIyam 
DevaraJjamp1I dibbesu 
Sabbametena labbhat. 
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Mãnusikã ca sampattI 
Devaloke ca yã ratI 
Yã ca nibbänasampattI 
Sabbametena labbhatl. 


Mittasampadamagamma 
'Yonisova payuñJato 


Sabbametena labbhati. 


Patisambhidä vimokkhã ca 
Yã ca savakapäaramI 
Paccekabodhi buddhabhũmi 
Sabbametana labbhat. 


Evam mahatthikã esä 
'Yadidam puññasampada 
Tasma dh†rä pasamsantI 


~~X~ 


Panditä katapuñññatanti. 
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KINH TỨ NIỆM XỨ 
(Satipa{thänasutta) 


Evam me sutam: ekam samayam bhagavä kurisu 
viharati kammasadhammam nama kurũnam nigamo 
Tatra kho bhagavä bhikkhũ amantesi: bhikkhavoti 
Bhadaneti te bhikkhuũ bhagavato paccassosum 
Bhagava etadavoca: 


Ekayano ayam bhikkhave magøo satfãnam visud- 
dhya sokaparidevanam samatkkamaya dukkhado- 
manassanan  atthañgamaya ñãyassa adhigamäya 
nibbanassa sacchikiriyaya yadidam catfäro satipatthana 
Katame cattaro? Idha bhikkhave bhikkhu kãyec kãyä- 
nupassr viharat äfäpT sampajano satimaäa vineyya 
loke abhiJjhado manassam. Vedanäasu vedanäanupassi 
viharadi äfäpI sampajaino satma vineyya loke 
abhijjhadomanassam. Citte citfänupassl viharati 
atapT sampajJanosaimaä vineyya loke abhijjhado- 
manassam. Dhammesu dhammanupassr viharati äfãpT 
sampajäno satima vineyya loke abhijjhadomanassam 
Kathañca pana bhikkhave bhikkhu kaye kayänupassT 
viharai? Idha bhikkhave bhikkhu araññagato vã 
rukkhami-lagao vã suññãagãragato vã nisidati 
palañnkam aãbhuJtva uJumn kãyam pamidhäya 
parimukham satim upatthapetva. So satova assasatl 
satova passasat. IDIpham vã assasanto dipham 
assasamfi pajanatI. DIpham vã passasanto digham 
passasamI pajJanat. Rassam vã assasanto rassam 
assasamIti pajanati. Rassam vã passasanfto rassam 
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p2assasamIt pajanatIl SabbakayapatisamvedT assasIs- 
samIi sikkhatI. SabbakayapatisamvedT passasis-samTti 
sikkhatIl. Passambhayam kãyasañkhãram assasIs-samiti 
sikkhatI. Passambhayam kaãyasankhãram passasissamTti 
sikkhat1. 


SeyyathapL bhikkhave dakkho bhamakaro vã 
bhamakãrantevasr vã dipham vã añchanto dipham 
añchamfi pajanätl, rassan vã añchanto rassam 
añchamfti pajanäati, evameva kho bhikkhave bhikkhu 
dipham vã assasano dipham assasamIi paJänäti 
DIgham vã passasanto dipham passasamIti pajanäti 
Rassam vã assasanto rassam assasamitI paJanäati Rassam 
Vä passasanto rassam passasamItI paJanäatL Sabbaka- 
vapaftsamvedT  assasisamii sikkhat. Sabbaka- 
vapafisamvedT passasissamfti sikkhati Passambhayam 
kayasankhãram assasissamii sikkhati Passambhayam 
kayasankhãram passasissamrti sikkhati. Iti aJjhattam vã 
kaye kãayanupassl viharai Bahiddha vã kaãye 
kayanupassr viharal. Aljhattabahddha vã kãye 
kaäyänupassr viharati SamudayadhammaänupassI vã kã- 
yasmm viharati Vayadhammanupassi vã kãyasmim 
viharai Samudayavayadhammaãnupassr vã kãyasmim 
viharati Atthi kãyotI vã panassasati paccupafthita hotIi 
vävadeva ñãnamattäya paflssatmattäya anissio ca 
viharali. Na ca kiãñci loke upadiyatl. Evampi kho 
bhikkhave bhikkhu kaye kãyänupass1T viharatI. 


Puna caparam bhikkhave bhikkhu gacchanto vã 
gacchamftI pajanäti. thito vã thitomhTti paJanati Nisinno 
vä nisinnomhiti paJanäat. Sayäno vã sayanomhTtl 
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paJanatI. Yathäa yathä vã panassa kãyo pamhito hotI 
tathã tathaã nam paJanat. lí ajjhattam vã kaye 
kayanupassr viharati. Bahiddha vã kaye kãyänupassI 
viharati Ajjhattabahiddha vã kaye kayanupassT viharafI. 
Samudayadhammanupassr vã kãyasmm viharati 
Vayadhammanupassr vã kãyasmim viharatI. 
Samudayavayadhammanupassr vã kãäyasmm viharati 
Atthi kayotIi vã panassa satiI paccupatthitä hoti yavadeva 
ñãnamattäya patIssatimattäya anissito ca viharatI. Na ca 
kiãci loke upadiyatI. Evampi bhikkhave bhikkhu kãye 
kaäyäãnupassT viharatI. 


Puna caparam bhikkhave bhikkhu abhikkante 
patkkante sampajanakaT hot. Alokie vilokite 
sampaJanakãrI hotiI SammiñJite pasärlte sampajanakãrI 
hot. Sanghatipattacrvaradharane sampajanakarr hotIi 
Asite ple khayte säayfe sampajanakar hotI 
Uccarapassavakamme sampajJanakaäm hot Gate thite 
nisinne sutte Jagarite bhãsite tunhTbhave sampaJanakarI 
hot. Iti ajjhattam vã kãye käyänupassT viharati bahiddha 
vã käye kayanupass1 viharatI Ajjhattabahiddha vã käye 
kayanupassr viharat. Samudayadhammanupassl vã 
kayasmim viharati Vayadhammanupassr vä kãyasmim 
viharai Samudayavayadhammaãnupassr vã kãyasmim 
viharati Atthi kãyotI vã panassa sati paccupatthitä hotIi 
vävadeva ñãnamattaya patissatimattaya. Anissito ca 
viharati. Na ca kiãci loke upadiyati. Evampi kho 
bhikkhave bhikkhu kaye kãyänupass1T viharatfI. 


Puna caparam bhikkhave bhikkhu Imameva kãyam 
uddham pãdatala adho kesamatthakãä tacapariyantam 
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piram nãnappakãrassa asucIino paccavekkhatI: atthi 
Iimasmim kãye kesä loma nakhãä dantä taco mamsam 
nahãari atthT atthimiñjam vakkam hadayam yakanam 
kilomakam pihakam papphãsam antam antagunam 
udariyam karIsam pittam semham pubbo lohitam sedo 
medo assu vasä khel|o singhanikã lasikã muttant. 


Seyyathäpil bhikkhave ubhatomukhä putoli pũirä 
nãnävIhItassa dhaññassa seyyathidam: salinam vihinam 
mugganam mãsanam tilãnam tandulanam, tamenam 
cakkhumä puriso muñcItvä paccavekkheyya: Ime sãlT 
Ime vihï ime muggä Ime maãsa 1me tilã 1me tandulãti 
evameva kho bhikkhave bhikkhu Imameva kãyam 
uddham padatala adho kesamatthakãä tacapariyantam 
piram nãnappakarassa asucino paccavekkhati: 
atthi Imasmmm kãye kesa lomäa nakha dantä taco 
mamsam nahãru atthi atthimiñJam vakkam hadayam 
vakanam kilomakam plhakam papph3sam antam 
antasunam udariyam karisam pifam semham pubbo 
lohitam sedo medo assu vasäa khelo siñghanikã lasikã 
muttantI. 


Iti aJjhattam vã kaye kayanupassI viharatI. Bahiddhä 
vã kaye käyanupassi viharati. AJJhat-tabahiddha vã kãye 
kayanupassr viharai Samudayadhammanupassl vã 
kayasmim viharati Vayadhammanupassr vä kãyasmim 
viharai Samudayavayadhammaãnupassr vã kãyasmim 
viharati Atthi kãyotI vã panassa satiI paccupatthitä hotI 
väavadeva ñãnamattäaya patissatimattäya anissio ca 
viharali. Na ca kiãci loke upadiyatIl. Evampi kho 
bhikkhave bhikkhu kaye kãyänupass1T viharatfI. 
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Puna caparam bhikkhave bhikkhu Imameva kayam 
vathathtam yathaäpamhi tam dhãtuso paccavekkhati: 
atthi imasmim kãye pathavidhatu ãpodhãtu tejodhãatu 
vayodhatuti. 

SeyyathäpI bhikkhave dakkho goghãatako 
vã goghãatakanteväsi va gavim vadhitvä catumahapathe 
bilaso pativibhajitvä nisinno assa evameva kho 
bhikkhave bhikkhu Imameva kayam yathathtam 
vathapamhitam dhãtuso paccavekkhati atthi Imasmim 
kaye pathavidhãtu apodhatu teJodhatu vayodhãatiti. 


Iti aJjhattam vã kãye kãyanupassI viharat Bahiddhã vã 
kaye kãyanupassI viharatl. Ajjhattabahiddha vã kãye 
kayanupassr viharat. Samudayadhammãnupassl vã 
kayasmim viharati Vayadhammanupassr vã kaãyasmim 
viharati. Samudayavayadhammanupassr vã kãyasmim 
viharati Atthi kãyotI vã panassa sati paccupatthitä hotI 
vävadeva ñãnamattäya patissatlimattäya. Anissito ca 
viharati. Na ca kiãci loke upadiyati. EvampIi kho 
bhikkhave bhikkhu kaye kãyänupass1T viharatI. 


Puna caparam bhikkhave bhikkhu seyyathãpi 
p2Sseyya sarTram sTvathikäya chadditam ekahamatam vã 
dvihamatam vã thhamatam vã uddhumatakam vinilakam 
vipubbakajatam, so Imameva kayam upasamharati: 
ayampi kho kãyo evam dhammo evam bhãvĩ evam 
anaftoti. 


Iti aJjhattam vã kaye kayaãnupass1viharati bahiddhã vã 
kaye kayänupassr viharati. AJJhattabahid-dha vã kãye 
kayanupassr viharatl. Samudayadhamma-nupassr vã 
kayasmim viharati. VayadhammanupassĩT vä kayasmim 
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viharati Samudayavayadham mãnupassr vã käyasmim 
viharati Atthi kãyotI vã panassa sati paccupatthitä hotIi 
vävadeva ñãnamatfaya patissatimatftä-ya Anissio ca 
viharati. Na ca kiãci loke upadiyatil EvampI kho 
bhikkhave bhikkhu kaye kãyänupass1T viharatI. 


Puna caparam bhikkhave bhikkhu seyyathãpi 
passeyya sarram sIvathikaya chaddiam kakehi vã 
khajjamanam kulalehi vã khajjamanam giJjhechi vã 
khajJjamanam kankehi vã khaJjamänam sunakhehi vã 
khaJjamänam byagghehi vã khaJjamänam diplhi vã 
khajjamänam singaälehi vã khaJjamanam vividhehi vã 
panakajatehi khaJjiamanam, so Iimameva kãyam 
pasamharati: ayampi kho kãyo evam dhammo evam 
bhãvI evam anaftotI. 


Iti ajjhattam vã kãye kayanupassIr viharati Bahiddhä 
vakaye kayãnupassT viharati. AJjhattabahiddhãa vã kãye 
kayanupassr viharat. Samudayadhammaãnupassl vã 
kayasmim viharati. VayadhammanupassI vã kãyasmim 
viharati. Samudayavayadhammänupassr vã kãyasmim 
viharatI. Atthi kãyotI vã panassa sati paccupatthitäa hotI 
vävadeva ñãnamattaya patissatimattaya. Anissito ca 
viharali. Na ca kiãci loke upadiyatIl EvampIi kho 
bhikkhave bhikkhu kaye kãyänupass1T viharatI. 


Puna caparam bhikkhave bhikkhu seyyathãpi 
passeyya sarram sIvathikaya chaddiam atthikasaủ- 
khalkam samamsalohitam nahãrusam-bandham, so 
Imameva kãyam upasamharati: ayampi kho kãyo evam 
dhammo evambhãvI etam anafTtoti. 
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Iti aJjhattam vã kaye kãyanupassI viharati. Bahiddhä 
vã käye kayänupass1 viharati. AJjhattabahiddha vã kãye 
kayanupassr viharat. Samudayadhammãnupassr vã 
kayasmim viharati. VayadhammanupassI vã käyasmim 
viharati. SamudayavayadhammänupassT vã kãyasmim 
viharatI. Atthi kãyotI vã panassa sati paccupatthita hotI 
vävadeva ñãnamattaya patissatimattaya. Anissito ca 
viharati. Na ca kiñci loke upädiyati. Evampi bhikkhave 
bhikkhu kãye käyãnupassT viharatI. 


Puna caparam bhikkhave bhikkhu seyyathãpi 
passeyya sarTram s1vathikaya chadditam atthikãmi setänI 
sañkhavannupanibhäni, so Imameva kãyam upasam- 
harati ayampIi kho kãyo evam dhammo evam bhãvI 
evam anaftoti. li ajjihatam vã kaye kayä- 
nupassTviharati. Bahiddha vã kaye käyänupassT viharatI. 
AIjhatabahiddhaã vã kayec käyanupassr viharatI. 
Samudayadhammäanupassr vã kayasmm viharati. 
Vayadhammanupassr vã käyasmim viharati 
Samudayavayadhammanupassr vã kãyasmimm viharatI 
Atthi kayoti vã panassa satiI paccupatthitä hoti yavadeva 
ñãnamattäya patissatimattäya. Anissito ca viharati. Na 
ca kiñcI loke upadiyati Evampi bhikkhave bhikkhu 
kaye kayanupassT viharati. Kathañca kho bhikkhave 
bhikkhu vedanasu vedananupassĩ viharatI? 


Idha bhikkhave bhikkhu sukham vedanam 
vediyamäanosukham vedanan vediyämii pajänäH. 
Dukkham vedanam vediyamano dukkham vedanam 
vediyamIti pajanat. Adukkhamasukham vedanam 
vediyamano dukkhamasukham vedanam vediyamiti 
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pajanäati Sãmisam vã sukham vedanam vediyamano 
samisan sukham vedanam vediyäamTat paJänäti. 
Niramisam vã sukham vedanam vediyamäno nirämisam 
sukham vedanam vediyämIi pajJanät. Sãmisam vã 
dukkham vedanam vediyamano samisam dukkham 
vedanam vediyäamiti pajJanati. Niramisam vã dukkham 
vedanamvediyamano niramisam dukkham vedanam 
vediyamfti pajanati. Samisam vã adukkhamasukham 
vedanan vediyamano sãamisam adukkhamasukham 
vedanam  vediyämIi pajanäat. Niämisam vã 
adukkhamasukham vedanam vediyamäano nirãmisam 
adukkhamasukham vedanam vediyämrti paJanäti. 


Ii aJjhatam vã vedanasu vedananupassr viharati. 
Bahddha vã vedanasu vedananupassr viharatl. 
AIjhattabahiddhãä vã vedanäsu vedananupassr viharatI. 
Samudayadhammanupassr vã vedanäsu viharati. 
Vayadhammanupassr vã vedanäsu viharatI. 
Samudayavayadhammanupassr vã vedanäasu viharatI 
Atti vedanat vã panassa sat paccupatthta hotI 
vävadeva ñãnamattaya patissatimattaya. Anissito ca 
viharali. Na ca kiñãci loke upadiyati. Evam kho 
bhikkhave bhikkhu vedanäsu vedananupassI viharatI. 


Kathañca pana bhikkhave bhikkhu citte citfänupassT 
viharati? Idha bhikkhave bhikkhu sarägam vã cittam 
sar—agam citani paJanatl. Vitaragam vã ciam 
vitaragam cittanti paJanäti. Sadosam vã cittam sadosam 
cittanti pajanatI. VTitadosam vã cittam v1tadosam cittanti 
paJänäati samoham vã cittam samoham cittanti paJänätI. 
VItamoham vã citam vitamoham cittanti pajanäti. 
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Sankhittam vã citam saikhitam cittanti paJänäti. 
Vikkhttam vã ciftam vikkhitam citani paJänätI. 
Mahagsatam vã cittam mahagsatam cittanft paJänätI. 
Amahaggatam vã cifttan amahagsgatam cittanti paJänãtI. 
Sauttaram vã cittam sauttaram cittanti paJanatI. Anut- 
taram vã cittam anuttaram ctttanti paJanätI. Samahitam 
vã cittam samahitam cittanti pajanati. Asamahitam vã 
cittam asamahitam cittantI paJanäati. Vimuttam väcIttam 
vimufam cñtani pajanäl  Avimutam vã 
Ciftamavimuttam cittantI paJänãtI. 


It ajjihattam vã cifte cittänupassi viharati. Bahiddhã 
vã citte ciffãanupassr viharati. AJJhattabahiddhã vã citte 
ciffanupassl viharat. Samudayadhammaãanupassr vã 
ciftasmim viharatI Vayadhammäãnupassï vã cifttasmim 
viharati samudayavayadhammanupassr vã ciftasmim 
viharatI. Atthi cittanti vã panassa satI paccupatthitäa hoti 
vävadeva ñãnamattaya patissatimattaya. Anissito ca 
viharal. Na ca kiãci loke upadiyati. Evam kho 
bhikkhave bhikkhu citte cittäanupassT viharatI. 


Kathañca bhikkhave bhikkhu dhammesu 
dhammãanupassr viharat? Idha bhikkhave bhikkhu 
dhammesu dhammanupassi viharatI pañcasu n1varanesu. 


Kathañca pana bhikkhave bhikkhu dhammesu 
dhammanupassi viharatI pañcasu nTvaranesu? 


Idha bhikkhave bhikkhu santam vã aJjhattam 
kamacchandam atthi me ajjhatam kamacchandotI 
paJänatl. Asantan vã ajjhatam kamacchandam 
natthi me ajjhattam kaãmacchandoti paJanäti. Yathä ca 
anuppannassa kaãmacchandassa uppäado hot, tañca 
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pajanal. Yathaã ca uppannassa kamacchandassa 
pahanam hotl, tañca pajanatI. Yathä ca pahIinassa 
kamacchandassa äãyaim  anuppado hotl, tañca 
pajJãnãt1. 

Santam vã aJjhattan byapadam atthi me aJjhattam 
byäpadoti paJanäti Asantam vã ajjhattam byäpadam 
nathi me ajjhatam byapadot pajJanätl. Yathä ca 
anuppannassa byapädassa uppado hotI, tañca pajJänätI. 
Yathaã ca uppannassa byäpädassa pahanam hotI, 
tañcapajJanati. Yatha ca pahInassa byãpadassa ayatim 
anuppädo hotI, tañca paJanätI. 


Sanam vã ajjhatam thinamiddham atth me 
aJjhattam thinamiddhantI paJänätI. Asantam vã aJJjhattam 
thnamiddham natthii me ajjhatam thinamiddhanti, 
pajJãnätI. Yathä canup-pannassa thinamiddhassa uppado 
hotI, tañca pajJanätI. Yathã ca uppannassa thinamiddhas- 
sa pahanam hotIl, tañca pajJanäti Yathä ca pahTnassa 
thinamiddhassa äyatim anuppado hotI, tañca paJänãtI. 


Santam vã ajjhattam uddhaccakukkuccam atthi me 
ajjhattan uddhaccakukkuccanti paJãnäti. Asantam vã 
ajjhatam uddhaccakukkuccam natthi me aJjhattam 
uddhaccakukkuccanti paJanati. Yathã ca anuppannassa 
uddhaccakukkuccassa uppado hoti tañca paJänäatI. Yatha 
ca uppannassa uddhaccakukkuccassa pahanam hoti 
tañca pajanal. Yatha ca pahmnassa uddhaccakuk- 
kuccassa äyatim anuppado hotI, tañca paJãnãtI. 

Santam vã aJJhattam vicikiccham atthi me aJjhattam 
vIicIkicchãtI paJanãtI. Asantam vã aJjhattam vicikiccham 
natthi me ajjhatam vicikicchatl paJanati. Yathä ca 
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anuppannäya vicikicchaya uppado hotI, tañca pajJänätI. 
Yathã ca uppannaya vicikicchaya pahanam hot, tañca 
pajanal. Yathä ca pahrmnaya viclkicchaya äyatim 
anuppado hotI, tañca paJänätI. 


Iti ajjhattam vã dhammesu dhammanupassT viharatI. 
Bahiddha vã dhammesu dhammanupassl viharatI. 
AIihatabahddha vã dhammesu dhammaänupassl 
viharat. Samudayadhammäãnupassr vã dhammesu 
viharat. Vayadhammanupassr vadhammesu viharafI. 
Samudayavayadhammanupassi vä dhammesu viharatI. 
Atthi dhammäãfi vã panassa safl paccupatthta hotI 
vävadeva ñãnamattäya patissatlimattäya. Anissio ca 
viharali. Na ca kiñci loke upadiyatI. Evam kho 
bhikkhave bhikkhu dhammesu dhammaãnupassT viharatI 
pañcasu n1varanesu. 


Puna caparam bhikkhave bhikkhu dhammesu 
dhammãnupass1 viharatI pañcasu 
upadanakkhandhesu. Kathañca bhikkhave bhikkhu 
dhammesu dhammanupassr  viharai pañcasu 
upadanakkhandhesu? Idha bhikkhave bhikkhu ” 1l 
rũpam, IfI rũpassa samudayo, 1fI rũpassa atthañgamo. ltI 
vedan3 1í vedanäaya samudayo, 1t vedanaya 
atthalñgamo. ltI saññã, 1ti saññãya samudayo, 1tI saññãya 
atthangamo. Iti sankharã, 1tI sankharanam samudayo, 1tI 
sañkhãranam atthangamo. Iti viãññãnam 1ti viññãnassa 
samudayo, 1fI viññãnassa atthangamotI.Iti aJjhattam vã 
dhammesu dhammanu passr viharat. Bahiddha vã 
dhammesu dhammanupassi viharati. Ajjhattabahiddha 
va dhammesu dhammanupassr viharafI. 


145 


Samudayadhammäãnu pass vã dhammesu  viharatI. 
Vayadhammãnupassr vã dhammesu  viharatI. 
Samudayavayadhammanupassi vä dhammesu. viharatI. 
Atthii dhammaãfi vã panassa safl paccupatthta hotI 
yävadeva ñãnamattaya patissatimattaya. Anissito ca 
viharatI na ca kiãc! loke upadiyati. Evam kho bhikkhave 
bhikkhu dhammesu dhammanupassr viharafI pañcasu 
upadanakkhandhesu. Puna caparam bhikkhave bhikkhu 
dhammesu dhammaãnupassr viharafi chasu 
ajjhatikabahresu äyatanesu. Kathañca bhikkhave 
bhikkhu dhammesu dhammanupassr viharat chasu 
ajjhattikabahiresu äyatanesu? 


Idha bhikkhave bhikkhu cakkhuñca paJanätI. Rũpe ca 
pajanal. Yañca tadubhayam pafticca uppaJJatI 
samyojJanam tañca paJanäti Yathä ca anuppannassa 
samyoJanassa uppado hoti tañca paJanatI. Yatha ca 
uppannassa samyoJanassa pahanam hotI tañca paJänätI. 
Yathã ca pahTnassa samyoJanassa äyatim anuppado hoti 
tañca paJänätI. 

Sotañca pajJanat. Sadde ca pajanai yañca 
tadubhayam patcca uppaljai samyojJanam tañca 
paJãnätI. Yathä ca anuppannassa samyoJanassa uppado 
hoti tañca paJanatI. Yathä ca uppannassa samyoJanassa 
pahanam hot tañca pajanatl Yathä ca pahInassa 
SamyoJanassa äyatn anuppädo hotI tañca pajJanätI. 


Ghãnañca pajanatli. Gandhe ca pajanati yañca 
tadubhayam patcca uppaljai samyojJanam tañca 
paJanätI. Yathä ca anuppannassa samyoJanassa uppado 
hoti tañca paJanatI. Yathä ca uppannassa samyoJanassa 
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pahanam hot tañca pajanatl Yathä ca pahinassa 
SamyoJanassa äyatn anuppädo hotI tañca pajJanätI. 


Jivhañca paJanätI. Rase ca paJanãti yañca tadubhayam 
pafIcca uppalJjatI samyoJanam tañca paJanätI. Yathã ca 
anuppannassa samyoJanassa uppado hotI tañca paJanätI. 
Yathã ca uppannassa samyoJanassa pahanam hotI tañca 
pajanatl. Yatha ca pahinassa samyoJanassa äyatim 
anuppado hotI tañca paJanãtI. 


Kayañca paJanat. Photthabbeca pajanat yañca 
tadubhayam patcca uppaljali samyojJanam tañca 
paJanäati Yathä ca anuppannassa samyoJanassa uppado 
hoti, tañca paJanatI. Yathã ca uppannassa samyoJanassa 
pahanam hot tañca pajanat. Yatha ca pahInassa 
samyoJanassa äyatmm anuppado hot tañca pajänäti. 
Manañca pajanat. Dhamme ca paJänäatdi yañca 
tadubhayam patcca uppaljali samyojanam tañca 
paJanätI. Yathä ca anuppannassa samyoJanassa uppado 
hoti tañca paJanatI. Yathä ca uppannassa samyoJanassa 
pahanamhot tañca paJanati Yatha ca pahIinassa 
SamyoJanassa äyatIn anuppädo hotI tañca pajJãnätI. 


It ajjhattam vã dhammesu dhammanupassr viharatI. 
Bahiddha vã dhammesu dhammanupassr viharatI. 
AIihatabahddha va dhammesu dhammanupassl 
viharat. Samudayadhammãnupassr vã dhammesu 
viharatI. Vayadhammanupassi va dhammesu viharatI. 
Samudayavayadham mãnupassr vã dhammesu 
viharatiAtthi dhammafi vã panassa sati paccupaf{thitä 
hoti yävadeva ñanamattäya patIssatimattäya. AnissIto ca 
viharal. Na ca kiñci loke upadiyatI. Evam kho 
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bhikkhave bhikkhu dhammesu dhammaãnupassr viharatI 
chasu aJJhattikabahiresu äyatanesu. 


Puna caparan bhikkhave bhikkhu dhammesu 
dhammaãnupassT viharafti sattasuboJjhañgesu. Kathañca 
bhikkhave bhikkhu dhammesu dhammaãnupassT viharatI 
sattasu boJjhangesu? 


Idha bhikkhave bhikkhu santam vã aJjhattam 
satsambojihangam atthi me ajjhatam satisam- 
bojjhañgoti pajJanatI. Asantam vã ajjhattam satisam- 
boJihangam natthi me alJjhattam satisambojjhangotI 
paJanätI. Yathä ca anuppannassa satisamboJjhañgassa 
uppado hot tañca pajanäat. Yathäca uppannassa 
satsambolJjihangassa bhãvanaparnput hot tañca 
paJãnät1. 

Santam vã ajjhattam dhammavicayasamboJjhangam 
athi me ajjhatam dhammavicayasamboJjhangotI 
pajanäti. Asantam vã ajihatam dhammavicayasam- 
boJihangam natthi me aJjhattam dhammavicayasam- 
bojjhaligotiS pajanatl. Yatha ca anuppannassa 
dhammavicayasamboljihangassa uppadohot tañca 
pajanat. Yatha ca uppannassa dhammavicayasam- 
bojjhañgassa bhavanaparipiirT hotI tañca paJänätI. 

Santam vã ajJjhattam viriyasambojJjhañgam atthi me 
ajjihatam viriyasambojjhangoti pajJanäti Asantam vã 
ajjhattam viriyasamboJjhangsam natthi me ajjhattam 
viriyasambojJjhangotI paJanäti. Yathã ca anuppannassa 
viriyasambolJjihangassa uppado hotl, tañca pajanätI. 
Yatha ca  uppannassa  viryasamboJjhangassa 
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Santam vã aJjhattam pItisamboJjihangam atthi me 
ajiihatam pitisambojjhangoti pajanät. Asantam vã 
ajiihatam pTtisamboljihangam natthi me aJjhaftam 
pItIsamboJjhangoti paJanäti Yatha ca anuppannassa 
pIisamboJjhangassa uppado hot tañca pajänäi. 
Yathã ca uppannassa p1tIsamboJjhangassa 
bhavanäaparipiirr hoti tañca paJänäfI. 

Santam vã aJjhattam passaddhisambojjihangam atthi 
me ajjihatam passaddhisambojjhangot paJjanätIL. 
Asantam vã aJjhattam passaddhisamboJjhangam natthi 
me ajjihatam passaddhisambojjhangot pajanätI. 
Yathaca anuppannassa passaddhisamboJjihangassa 
uppado hoti tañca paJanat. Yathä ca uppannassa 
passaddhisamboJJjhañgassa bhavanaparIpiirT hot 
tañcapajanal. Santam vã ajjihatam samadhisam- 
bojjhañngam atthi me aJjhattam samadhisamboJjhañgotI 
pajJãnätI. Asantam vã aJjhattam samadhisamboJjhañgam 
natthi me aJjhattam samadhisamboJjhanñgotI 
paJãnätI.Yathã ca anuppannassa samadhisamboJJjhalgas- 
sa uppado hotl, tañca pajJanati Yathä ca uppannassa 
samadhisambojjihalgassa bhãvanäpäripirI hoti tañca 
paJãnãt1. 

Santam vã aJJjhattam upekkhasamboJJjhangam atthi me 
ajiihatam upekkhasamboljihangotl pajanati Asantam 
vã ajjihatam upekkhasambolihangam natthi me 
ajihatam upekkhãsamboJjhalgot pajanätl. Yatha ca 
anuppannassa upekkhasamboljihangassa uppado hoti 
tañca pajanatl. Yatha ca uppannassa upekkhäasam- 
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It ajjhattam vã dhammesu dhammanupassr viharatI. 
Bahiddha vã dhammesu dhammanupassr viharatI. 
AIihatabahddha va dhammesu dhammanupassl 
viharat. Samudayadhammäãnupassr vã dhammesu 
viharatI. Vayadhammanupassr va dhammesu viharafI. 
Samudayavayadhammanupassr vã dhammesu viharati. 
Atthi dhammäfi vã panassa safl paccupatthta hotI 
vävadeva ñãnamattäya patissatimattaya. AnIssltO ca 
viharati. Na ca kiãci loke upadiyati. Evampi kho 
bhikkhave bhikkhu dhammesu dhammaãnupassT viharatI 
sattasu boJjhangesu. 


Puna caparan bhikkhave bhikkhu dhammesu 
dhammanupassT viharati catũsu ariyasaccesu. Kathañca 
bhikkhave bhikkhu dhammesu dhammanupassl 
viharati catũsu ariyasaccesu?Idha bhikkhave bhikkhu 
Iidam dukkhani yathabhitam pajanäal. Ayam 
dukkhasamudayot yathabhitam pajJanati. Ayam 
dukkhanrodhoti yathabhitam pajanäati. Ayam 
dukkhanrrodhagaminT patipadä t¡ yathabhutam paJänãtI. 


Iti ajjhattam vã dhammesu dhammanupassT viharatI. 
Bahiddha vã dhammesu dhammanupassr viharatI. 
AIJhattabahiddhäva dhammesu dhammaãnupass1 
viharat. Samudayadhammäãnupassr vã dhammesu 
viharai vayadhammänupassr vadhammesu viharatI. 
Samudayavaya dhammanupassĩ vã dhammesu viharati 
Atthi dhammäfi vã panassa safl paccupatthta hotI 
vävadeva ñãnamattäya patissatlimattäya. Anissio ca 
viharati. Na ca kiãci loke upadiyati. Evampi kho 
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bhikkhave bhikkhu dhammesu dhammanupassl 
viharati catũsu arIyasaccesu. 


Yo hi koci bhikkhave 1me cattaro satipatthane evam 
bhãaveyya satta vassam, tassa dvinnam phalãnam 
aññataram phalam pãtikankham: dittheva dhamme añña, 
safi vä upäadisese anagamntä. 

Tithantu bhikkhave sata vassan, yo hi kocl 
bhikkhave Ime catfaro satipatthane evam bhãveyya 
chabbassami tassadvinnam phalãnam aññataram phalam 
patkañkham dittheva dhamme aññä, satI vã upädisese 
anagamIftã. 

Tithanu bhikkhave chabbassam, yo hị kocl 
bhikkhave Ime catfaro satipatthane evam bhãaveyya 
pañcavassanl tassa dvinnam phalãnam aññataram 
phalam patkaikham: dittheva dhamme aññä, sati vã 
upädisese anaägamIfä. 

Tithantu bhikkhave pañcavassam, yo hi kocl 
bhikkhave Ime catfaro satipatthane evam bhãaveyya 
caffärI vassani tassa dvinnam phalãnam aññataram 
phalam patkaikham: dittheva dhamme aññä, sati vã 
upädisese anagamIfä. 

Tithantu bhikkhave catfärl vassanl yo hị kocl 
bhikkhave Ime cattäro satipatthane evam bhãveyya tim 
vassamtassa dvinnam phalãnam aññataram phalam 
patkañkham dittheva dhamme aññä, satI vã upädisese 
anagamIftã. 

Tifthantu bhikkhave tim vassãni yo hi koci bhikkhave 
Ime caffäro satipatthane evam bhãveyya dve vassäni 
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tassa dvinnam phalãnam aññataram 
phalam patkaikham: dittheva dhamme aññä, sati vã 
upädisese anaägamIfä. 

Tifthantu bhikkhave dve vassäm yo hi koci bhikkhave 
Ime caffäro satipatthane evam bhãveyya ekam vassam 
tassa dvinnam phalanamañ-ñataram phalam 
patkankham: di†theva dhamme añña, sati vä upädIsese 
anagamIftã. 

Titthatu bhikkhave cekam vassam, yo hi koci 
bhikkhave 1me cattäro satipatthaäne evam bhãveyya satta 
mãsãnI, tassa dvinnam phalãnam aññataram phalam 
patkañkhamdittheva dhamme aññä, satI vã upäadisese 
anagamIftã. 

Tithantu bhikkhave satta mãsäm, yo hị kocl 
bhikkhave 1me cattaro safi satipatfhane evam bhaveyya 
cha mãsãm! tassa dvinnam phalãnam aññataram phalam 
patkankham: dittheva dhamme aññã sati vã upädisese 
anagamIfã. 

Tithanu bhikkhave cha mãsan, yo hị kocl 
bhikkhave 1me cattäaro safi satipatthane evam bhaveyya 
pañca mãsäni tassa dvinnam phalãnam aññataram 
phalam patkaikham: dittheva dhamme aññä, sati vã 
upädisese anaägamIfä. 

Tithantu bhikkhave pañca mãsäam, yo hị kocl 
bhikkhave 1me cattaro safi satipatfhane evam bhãveyya 
caffäirl mãasäani tassa dvinnam phalãnam aññataram 
phalam patkaikham: dittheva dhamme aññä, sati vã 
upädisese anaägamIfa. 
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Tithantu bhikkhave cattärI mãsam, yo hị kocl 
bhikkhave 1me cattäaro safi satipatfhane evam bhãveyya 
tĩni mãsãnI tassa dvinnam phalãnam aññataram phalam 
patkañkhamdittheva dhamme aññä, satI vã upäadisese 
anagamItä. 

Tithanu bhikkhave tạ mãsän, yo hị kocl 
bhikkhave 1me catfäro satI satipatthaäne evam bhãveyya 
dve mãsãm1 tassa dvinnam phalãnam aññataram phalam 
patkainkham: ditheva dhamme aññã sat vã 
upädiseseanagamrta. 

Tithanu bhikkhave dve mãsäm, yo hị kocli 
bhikkhave 1me cattaro safi satipatthane evam bhãveyya 
mãsam tassa dvinnam phalãnam aññataram phalam 
patkañkham dittheva dhamme aññã sati vã upäadisese 
anagamIfã. 

Tifthatu bhikkhave mãsam, yo hi koci bhikkhave 1me 
catfäro sati satipatthane evam bhaveyyäa addhamasam 
tasa dvinnamn  phalãnam aññataram phalam 
patkañkham dittheva dhamme aññä, satI vã upadisese 
anagamitä tifthatu bhikkhave addhamaso, yo hi koci 
bhikkhave Ime catfaro satipatthane evam bhãaveyya 
sattaham tassa dvinnam phalãnam aññataram phalam 
patkankham: di†theva dhamme aññã, sati vã upädisese 
anagamIfã. 

Ekayano ayam bhikkhave maggo sattänam 
visuddhiyäa sokaparidevanam samatikkamaya dukkhado- 
manassanan  atthañgamaya ñãyassa adhigamäya 
nibbanassa sacchikiriyaya yadidam cattäro satipatthanä- 
tI, 11 yam tam vuttam Idametam paficca vutfantI. 
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Idamavoca bhagava. Attamana te bhikkhù bhagavato 
bhãsitam abhinandunti. 
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KINH TỤNG NGÀY THỨ 3 


HẠNH PHÚC KINH 
(Mangalasuttarambho) 


Bồ Cáo 

Ye santä santacIt(ä tisaranasarana ettha lokantare vã. 
Bhummäa bhumma ca devä gunaganagahanabyävatäa 
sabbakalam. Ete äyantu devä varakanakamaye meruräje 


vasanto. Santo santo sahetun munivaravacanam 
Sotumagøam samagsam. 


Sabbesu cakkavalesu, Yakkhã devãä ca brahmuno, 
Yam amhehi katam puññam, Sabbasampattisadhakam. 
Sabbe tam anumoditväa, Samagga säsane ratä, 
Pamaädarahitã hontu, Arakkhãsu visesato. 


Sãsanassa ca lokassa Vuddhr bhavatu sabbada, 
SãasanampI ca lokañca, Devä rakkhantu sabbada. 
Saddhim hontu sukh1 sabbe, Parivarehi attano, AnTghã 
sumana hontu, Saha sabbehi ñatibhi. Yañca dvadasa 
Vvassam, CintayImsu sadevakä, Cirassam cIntayantäpI, 
Neva Janimsu madgalam, Cakkavalasahassesu, Dasasu 
vena tatakam, Kalam kolahalam jJjãtam, Yãva 
brahmanIvesanä. 


Yam lokanatho desesl, Sabbapapavinasanam, Yam 
sutva sabbadukkhehi, Muñcantasankhyäa  narä, 
Evamädigunipetam, Mangalantambhanäma he. 
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KINH HẠNH PHÚC 
(Mangalasufta) 


Evam me sutam: 

Ekam samayam bhagavä savatthiyam viharati 
Jetavane anathapindikassa ärame. Atha kho aññataräa 
devatäa abhikkantaya rattiya abhikkantavannä kevalakap- 
pam Jetavanam obhasetvä yena bhagavä tenupasañkamI 
upasaikamitvä bhagavantam abhivadetva ekamantam 
atthasi. Ekamantam thita kho sã devatä bhagavantam 
gathaya aJjhabhasI. 

Bahũ deva manussä ca 

Mangaläm acintayum 

Akankhamãnä sotthãänam 

Brũhi mangalamuttamam. 


I... Asevana ca balãnam 
Panditaänañca sevanäa 
PũJã ca pũJaneyyanam 
Etam mangalamuttamam. 

2. Patiripadesaväso ca 
Pubbe ca katapuññatä 
Attasammapanidhi ca 
Etam mangalamuttamam. 


3. Bahusaccañ ca sippañca 
Vinayo ca susikkhito 
Subhãsitä ca yä vacä 
Etam mangalamuttamam. 
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Mãfäpitu upatthaãnam 
Puttadärassa sangaho 
Anakulãa ca kammantä 
Etam mangalamuttamam. 


Dãnañca dhammacariyä ca 
Ñãtakãnañca sangaho 
AnavaJJani kammänI 

Etam mangalamuttamam. 
Arafi virat papã 
Maljapänä ca saññamo 
Appamado ca dhammesu 
Etam mangalamuttamam. 


Gãravo ca nIvãto ca 
SantufthT ca kataññutä 
Kãlena dhammassavanam 
Etam mangalamuttamam. 


KhanfT ca sovacassatä 
Samananañca dassanam 
Kãlena dhammasakacchã 
Etam mangalamuttamam. 


Tapo ca brahmacarIyañca 
Ariyasaccanadassanam 
Nibbanasacchikiriyä ca 
Etam mangalamuttamam. 


Phutthassa lokadhammehi 
Cittam yassa na kampati 

Asokam viraJam khemam 
Etam mangalamuttamam. 
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Etadisami katvaäna 
SabbatthamaparäjItä 

Sabbattha sotthim gacchanti 
Tam tesam mangalamuttamantI. 
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KINH HỎI HƯỚNG VONG LINH 


Trirokuddesu ti†thanti 
Sandhisinghatakesu ca 
Dvarabahasu titthantI 
Agantvana sakam gharam. 


Pahute annapanamhi 
KhajJabhoJJe upatthite 
Na tesam koclI saratI 
Sattanam kammapaccayä. 


Evam dadanti ñatnam 
Ye honti anukampakã 
Sucim panTtam kalena 
KappIyam panabhoJanam 
Idam vo ñatnam hotu 
Sukhita hontu ñãtayo. 


Te ca tattha samagantva 
Ñãtipetä samägatä 
Pahute annapanamhi 
Sakkaccam anumodare. 


Ciram JTvantu no ñäÄ. 
Yesam hetu labhamase 
Amhãkam ca katä pũJä 
Dãyakã ca anipphalä. 
Na hi tattha kasI atthi. 


Gorakkhettha na vIJJati 
Vãn1JJä tadIs1 natth1 
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Hiraññena kayokayam 
lto dinnena yãpentI 
Peta kalakantä tahim. 


Unname udakam vuttham 
Yathã ninnam pavattati 
Evameva I1to dinnam 
Petanam upakappatI. 
'Yathã varivahäã purä 
ParIpurenti sagaram 
Evameva I1to dinnam 
Petanam upakappat. 


Adäsi me akãsi me 
Ñãtimittä sakhäã ca me 
Petanam dakkhinam dajjä 
Pubbe katamanussaram. 


Na hi runnam vã soko vã 
vã vaññã paridevana 

Na tam petanamatthäya 
Evam ti†thanti ñãtayo. 


Avyam kho dakkhinä dinnä 
Sanghamhi suppatitthitä 
DIgharattam hitãäyassa 
thanaso upakappat1. 


So ñatidhammo ca ayam n1dassito 
Petanapuija ca katä u|ãräa 

Balañca bhikkhũnamanuppadinnam 
TumhehI puññam pasutam anappakam 
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KINH LỄ BÁI SÁU PHƯƠNG 
(Singalovadasufta) 


Evam me sutam — ekam samayam bhagaväa rãjagahe 
viharai ve]uvane kalandakanivape. Tena kho pana 
samayena siigalako gahapatiputto kalasseva utthaya 
rajagaha nikkhamitvä allavattho allakeso pañJaliko 
puthudisa namassatI — puratthimam disam dakkhinam 
disam pacchimam disam uttaram disam hetthimam 
đisam uparimam disam. 


Atha kho bhagava pubbanhasamayam nIväsetvä pattacT- 
varamadaya raJagaham pindaya pävisi Addasa kho 
bhagava siñgalakam gahapatiputtam kalasseva vutthãya 
raJagaha nikkhamrtväa allavattham allakesam pañJjalikam 
puthudisa namassantam — puratthhimam disam dak- 
khinam disam pacchimam disam uttaram disam het- 
thmam disam uparimam disam. Disväa siñgalakam 
gahapatiputam etadavoca — ““kím nu kho tvam, 
gahapatiputta, kalasseva u{thaya raJagaha nikkhamitvä 
allavattho allakeso pañjaliko puthudisa namassasl — 
puratthimam disam dakkhinam disam pacchimam disam 
uftaram disam hetthimam disam uparimam disanti? 
“*“PItã mam, bhante, kalam karonto evam avaca — “dIsã, 
tata  namasseyyästi So kho aham, bhante, 
pIltuvacanan sakkaronto garun karonto mãnento 
pijeno kalasseva u{thaya rãjagahä nikkhamitvä 
allavattho allakeso pañjaliko puthudisä namassamI — 
puratthimam disam dakkhinam disam pacchimam disam 
uffaram disam hetthimam disam uparimam disantI. 
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“*Na kho, gahapatiputfa, ariyassa vinaye evam cha disä 
namassitabba'ˆti. ““Yatha katham pana, bhante, ariyassa 
vinnaye cha disa namassiabba? Sadhu me, bhante, 
bhagava tatha dhammam desetu, yathä arIyassa vinaye 
cha disã namassItabba't1. 


““Tena hi, gahapatiputta sunohi sadhukam manasikarohi 


bhãsissami”ti. ““Evam, bhantet: kho singalako 
gahapatiputto bhagavato paccassosi. Bhagavä etadavoca 


“Vato kho, gahapatiputta, arlyasavakassa cattãro 
kammakllesa pahima honti, catihi ca thanehi 
papakammam na karoil, cha ca bhoganam 
apayamukhãni na sevati, so evam cuddasa päpakapagato 
chaddisapaticchadr ubholokavijayäaya patipanno hot. 
Tassa ayañceva loko araddho hoti paro ca loko. So 
käyassa bhedãä param maranqä sugatimm saggam lokam 
upapaJJatI. 


Cattarokammakilesa 


““Katamassa cattäro kammakilesa pahima honti? 
Päanatipato kho, gahapatiputta, kammakileso, adinnadä- 
nam kammakileso, kamesumicchãcaäro kammaklleso, 
musavado kammakileso. Imassa cattäro kammakilesäa 
pahmna hont'ti. Idamavoca bhagavä, Idam vatväna 
sugato athaparam etadavoca sattha — 


“*“Panätipato adinnadanam, musävado ca vuccafI; 
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Paradäragamanañceva, nappasamsantI pandIfä' t1. 
Catu†thãnam 


““Katamehi catihi thanehi papakammam na karoti? 
Chandägatim gacchano papakammam karotI, 
dosagatim gacchanto papakammam karotI, mohägatim 
gacchanto paäpakammam karoti, bhayägatqm gacchanto 
papakammam karoi. Yato kho, gahapatiputta, 
ariyasavako neva chandagatm gacchatI, na dosägatim 
gacchati, na mohãgatm gacchatl, na bhayägatim 
gacchat; imehi catihi thanechi papakammam na 
karot”tI. Idamavoca bhagavä, Idam vatväana sugato 
athaparam etadavoca sattha — 


“*Chandã dosä bhaya mohä, yo dhammam ativattatI; 
NihTyati yaso tassa, kalapakkheva candimä. 


“*Chandã dosä bhaya mohä, yo dhammam nãtivattatI; 
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Apirati yaso tassa, sukkapakkheva candimä' ti. 
Cha apayamukhãni 


““Katamãani cha bhoganam apayamukhãm na sevatI? 
SuramerayamaJJappamadatthananuyogo kho, 
gahapatiputta, bhoganam apaäyamukham, vikãlavisikhä- 
cariyänuyogo bhoganam apayamukham, samaJJa- 
bhicaranaan bhoganam apäayamukham, jũtappamä- 
datthananuyogo bhoganam apäyamukham, papamittä- 
nuyogo bhoganam apayamukham, älasyänuyogo 
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bhoganam apäyamukham. 
Surämerayassa cha adTnavä 


““Cha khome, gahapatiputta, ädInaväa suramerayamaJ- 
Jappamadatthananuyoge. Sanditthikã dhanajãni, 
kalahappavaddhanI, roganam ãäyatanam, akittisañJananI, 
kopinanidamsanI, paññãya dubbalikaranTtveva cha†tham 
padam bhavati. Ime kho, gahapatiputta, cha adInaväa 
suramerayamajJappamadatthananuyoge. 


Vikãlacariyaya cha ädInaväa 


““Cha khome, gahapatiputta, ädinavä vikalavisikha- 
Cariyanuyoge. Attäpissa aguto arakkhio hotl, 
puttadaropIssa agutto arakkhito hotI, säpateyyampIssa 
aguttan arakkhitam hotI, sankiyo ca hot papakesu 
thanesu, abhitavacanañca tasmim ruhatIl, bahũnañca 
dukkhadhammanam  purakkhato hoi. lIme kho, 
gahapatiputta, cha adInava vikãlavisikhãcariyanuyoge. 


SamaJJabhicaranassa cha ädInavä 

“*“Cha khome, gahapatiputta, ädinavä samaJJabhicarane. 
Kva naccam, kva gitam, kva vaditam, kva akkhanam, 
kva päamssaram, kvwa kumbhathunani. Ime kho, 


gahapatiputta, cha adInaväa samaJJjabhicarane. 


Jũtappamadassa cha ädInavä 
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““Cha khome, gahapatiputta, ädmnavä Jitappamadat- 
thaãnãnuyoge. Jayam veram pasavatI, Jino vittamanuso- 
catI, sanditthika dhanaJanIl, sabhãägatassa vacanam na 
rũhatI, mittäãmaccanam paribhito hotil, avahavivahaka- 
nam apatthito hoti — “akkhadhutto ayam purisapuggalo 
nalam dãrabharanäyä”tI Ime kho, gahapatiputta, cha 
adInaväa Jũtappamadatthananuyoge. 


Päpamittataya cha ädInavä 


“*“Cha khome, gahapatiputta, ädInavä papamittanuyoge. 
Ye dhuttã, ye sondãä, ye pipäsä, ye nekatikäa, ye 
vañcanika, ye sahasika. Tyassa mittä honti te sahãya. 
Ime kho, gahapatiputta, cha ädIinavä papamittanuyoge. 


Alasyassa cha ãđinava 


““Cha khome, gahapatiputta, adInavä älasyanuyoge. 
Atisitanti kammam na karotIl, atunhanti kammam na 
karoti, aftisayanti kammam na karotI, atipatoti kammam 
na karotI, atichatosmTtI kammam na karotI, atidhatosmTti 
kammam na karotI. Tassa evam kiccaäpadesabahulassa 
viharato anuppanna ceva bhoøga nuppaJJantI, uppannã ca 
bhoøga parikkhayam gacchanti. Ime kho, gahapatiputta, 
cha adInavä alasyanuyoge' ti. Idamavoca bhagava, Idam 
vatvana sugato athäparam etadavoca satthã — 


“*“Hoti panasakhã nãma, 
Hoti sammiyasammiyo; 
Yo ca atthesu Jatesu, 
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Sahäyo hotIi so sakhã. 


“*Ussuraseyyä paradärasevanä, 
Verappasavo ca anatthafä ca; 

Päpã ca mittä sukadarIyatä ca, 

Ete cha thanã purisam dhamsayant. 


“*“Pãpamritto papasakho, 
Päpaäcaragocaro; 

Asma lokã paramhä ca, 
Ubhayaä dhamsate naro. 


“*Akkhitthiyo vãrunT naccagTtam, 
Divã soppam pärIcariyä akale; 
Päpã ca mittä sukadarIyatä ca, 

Ete cha thanã purisam dhamsayant. 


“*“Akkhehi dibbanti suram pivanti, 
Yantitthiyo pãnasamäã paresam; 
NihTnasevI na ca vuddhasevI, 
NihTyate kalapakkheva cando. 


“*Yo varuT addhano akiñcano, 
Pipäso pIvam papägato; 
Udakamiva Inam vigaähati, 
Akulam kaãhiti khippamattano. 


**Na diväã soppasllena, rattimu{thanadessinã; 
Niccam mattena sondena, sakkã ävasitum gharam. 
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“*Atisitam atunham, atisayamidam ahu; 
lui vissatthakammante, atthã accenti mãnave. 


“*Yodha sitañca unhañca, tina bhiyyo na maññatI; 
Karam purisakiccämi, so sukham na vihäyafT'tI. 


Mittapatiripaka 


““Cattarome, gahapatiputta, amitä mittapatiripakã 
vedttabba. Aññadatthuhao amito mittapatruipako 
vedtabbo, vacTiparamo amto mittapatiripako 
veditabbo, anuppiyabhaql amito mittapatruipako 
vedtabbo, apayasahayo amifo mmttapatruipako 
veditabbo. 


““Catuihi kho, gahapatiputta, thanehi aññadatthuharo 
amitto mittapatiripako veditabbo. 


“*Aññadatthuharo hotI, appena bahumicchatl ; 
Bhayassa kiccam karotI, sevatI atthakarana. 


““mehi kho, gahapatiputta, catihi thanehi aññadat- 
thuharo amitto mittapatiripako veditabbo. 


“*Catihi kho, gahapatiputta, thanehi vacTparamo amitto 
miftapatripako veditabbo. Attena patisantharatI, 
anägatena  patisantharatl, niratthakena sañganhãtI, 
paccuppannesu kiccesu byasanam dassetI. Imehi kho, 
gahapatiputta, catihi thanchi vaciparamo amitto 
mittapatiripako veditabbo. 
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““Catihi kho, gahapatiputta, thanehi anuppiyabhãm 
amtto mittapatripako vediabbo. Papakampissa 
anuJanati, kalyanampissa anuJanati, sammukhãssa 
vannaam bhãsatl, parammukhãssa avannam bhãsatI. 
Imehi kho, gahapatiputta, catũhi thanehi anuppIyabhãrT 
amitto mittapatiripako veditabbo. 


““Catuhi kho, gahapatiputta, thanehi apayasahäyo amitto 
miftapatirũpako veditabbo. Surameraya maJJappamadat- 
thanãnuyoge sahayo hotI, vikala visikhã cariyaänuyoge 
sahayo hotI, samajjabhicarane sahayo hotI, Jitappama- 
datthananuyoge sahayo hotI. Imehi kho, gahapatiputta, 
catihi thanchi apayasahayo amitto mittapatiriũpako 
veditabbo'ˆtI. 


Idamavoca bhagavä, Idam vatväna sugato athäparam 
etadavoca sattha — 


“* Aññadatthuharo mitto, yo ca mitto vacTparo; 
AnuppIyañca yo äha, apäyesu ca yo sakhã. 


Ete amitte catfäro, 1ti viññãya pandIto; 
Arakã parIvaJJeyya, magsam patIbhayam yathä' ti. 


Suhadamitto 
““Cattarome, gahapatiputta, miffä suhadä veditabba. 


Upakãro mitto suhado veditabbo, samanasukhadukkho 
mio suhado veditabbo, atthakkhãayT mifto suhado 
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veditabbo, anukampako mitto suhado veditabbo. 


““Catuihi kho, gahapatiputta, thanechi upakäro mitto 
suhado veditabbo. Pamattam rakkhatl, pamattassa 
sapateyyam rakkhatI, bhTtassa saranam hotIl, uppannesu 
kiccakaranTyesu taddigunam bhogam anuppadetI. Imehi 
kho, gahapatiputta, catihi thaneh1 upakãro mitto suhado 
veditabbo. 


“*Catuhi kho, gahapatiputta, thanehi samä-nasukhaduk- 
kho mitto suhado veditabbo. Guyhamassa äcIkkhati, 
guyhamassa pariguhati, ãpadäsu na vijahatI, jTvitam- 
pISsa atthäya pariccattam hoti. Imehi kho, øgahapatiputta, 
catihi thanehi samanasukhadukkho mito  suhado 
veditabbo. 


“*“Catuhi kho, gahapatiputta, thanchi atthakkhãyT mitto 
suhado veditabbo. Papä niväretl, kalyäne niveseti, 
aSsutam sävetI, saøøassa maggam acIkkhati. Imehi kho, 
gahapatiputta, catũhi thanehi atthakkhäyT mitto suhado 
veditabbo. 


“*“Catihi kho, gahapatiputta, thanehi anukampako mitto 
suhado veditabbo. Abhavenassa na nandatI, bhavenassa 
nandat, avannam bhaqamanam niväretl, vannam 
bhanamanam pasamsati. Imehi kho, gahapatiputta, 
catihi thaneh1 anukampako mitto suhado veditabbo'ˆtI. 


Idamavoca bhagavä, Idam vatväna sugato athäparam 
etadavoca sattha — 
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“*“Upakãro ca yo mitto, sukhe dukkhe ca yo sakhã; 
AtthakkhayT ca yo mitto, yo ca mittanukampako. 


“*Ftep1 mitte cattäro, 1tI viññãya pandIto; 
Sakkaccam pay1rupaseyya, mãtä puttam va orasam; 
Pandito s1lasampanmno, Jalam aggTva bhãsatI. 


“*Bhoge samharamanassa, bhamarasseva 1rTyafO; 
Bhogã sannicayam yantI, vammikovupacTyatI. 


“*“Evam bhoge samahatva, alamatto kule g1h1; 
Catudhaã vibhaJe bhoge, sa ve mittanI ganthatI. 


“*“Ekena bhoge bhuñJeyya, dvThi kammam payoJaye; 
Catutthañca nidhãpeyya, äpadasu bhavIssafi'ˆtI. 


Chaddisapaticchadanakandam 


““Kathañca, gahapatiputta, ariyasavako chaddisapatic- 
chadT hot? Cha 1ma, gahapatiputta, disãä veditabba. 
Puratthima disa mãtäpttaro veditabba, dakkhinä disã 
äcariyäa veditabba, pacchima disã puttadärä veditabba, 
utara disa4 mittamaccä vediabba, hefthima disã 
dãsakammakarä veditabbä, uparima disä samanabrah- 
mana veditabba. 


““Pañcahi kho, gahapatiputta, thanehi puttena purat- 
thmã disa mãtäpitaro paccupatthatabbä — bhato ne 
bharissamI, kiccam nesam karissaml, kulavamsam 
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thapessami, dãyajjam patipajjämi, atha vä pana petanam 
kalañkatanam dakkhinam anuppadassamrti. Imehi kho, 
gahapatiputta, pañcahi thanehi puttena puratthima disã 
mãfäpitaro paccupatthitd pañcahi: thanehi puttam 
anukampantI. Päpä nivärentI, kalyäne nivesentI, sippam 
sikkhãpentl, patripena darena samyoJentil, samaye 
dayaJJjam niyyädentI. Imehi kho, gahapatiputta, pañcahi 
thanehi pufena purathma disã mãtäpitaro 
paccupathta 1mehi pañcah thaấneh puttam 
anukampantI. Evamassa esä puratthima disä patIcchanna 
hoti khema appatibhayä. 


““Pañcahi kho, gahapatiputta thanehi anteväsinäa 
dakkhma disä äcariyä paccupatthatabba — utthanena 
upatthãnena  sussusäya pärlcariyaya sakkaccam 
sIppapatIggahanena. Imehi kho, gahapatiputta, pañcahi 
thanehi anteväasina dakkhinäa disä äcariyä paccupafthitä 
pañcahi thanehi anteväasinm anukampanti — suvinTtam 
vinnent, suggahiam gahapenti, sabbasippassutam 
samakkhayino bhavantl, miffãmaccesu pafiyäadentl, 
disasu paritfanam karonti. Imehi kho, gahapatiputta, 
pañcahi thanehi anteväsinä dakkhma disã äcarlyä 
paccupatthita 1mehi pañcahi thaãnch: anteväasim 
anukampantI. Evamassa esa dakkhinäa disãä paticchanna 
hoti khema appatibhayä. 


““Pañcahi kho, gahapatiputta, thanehi samikena 
pacchima disä bhariyä paccupatthatabba — sammananä- 
Va anavamãananäaya anaficariyäya 1SSariyavossaggena 
alankaranuppadanena  lImchi kho, gahapatiputta, 
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pañcahi thanchi samikena pacchma disa bhariyä 
paccupatthita pañcahi thanehi samikam anukampati — 
susamvihitakammantä ca hot, sangahitaparljanäa ca, 
anaticärinT ca, sambhatañca anurakkhati, dakkhã ca hoti 
analasa sabbakiccesu. Imehi kho, gahapatiputta, pañcahi 
thanehi samikena pacchima disã bhariyä paccupatthitä 
imehI pañcahi thanehi samikam anukampati. Evamassa 
esa pacchimäa disä patIcchannäa hoti khema appatIbhayä. 


“*“Pañcahi kho, gahapatiputta, thanehi kulaputtena uttarä 
disa mittämaccä paccupaftthatabba — danena peyyavalJe- 
na atthacariyäaya samanattatäya avisamvadanatäya. 
Imehi kho, gahapatiputta, pañcahi thanehi kulaputtena 
uffarä disa mitfãmaccä paccupafthita pañcahi thanehi 
kulaputam anukampani -— pamattam rakkhant, 
pamattassa sapateyyam rakkhanti, bhTtassa saranam 
hontI, äpadäsu na viJahanti, aparapajä cassa patipuJentI. 
Imehi kho, gahapatiputta, pañcahi thanehi kulaputtena 
uttara dis4 mittäamaccä paccupafthita Iimehi pañcahi 
thanehi kulaputtam anukampanti. Evamassa esä utfara 
đisã paticchannã hoti khema appatibhayä. 


““Pañcahi kho, gahapatiputta thanehi ayyirakena 
hethima disa dãsakammakarä paccupatthatabba -— 
vathabalam kammantasamvidhanena bhattavetananup- 
padanena øgilãnupafthanena acchariyäanam rasäanam 
samvibhãgsena samayce vossaggena. lImehi kho, 
gahapatiputta, pañcahi thanehi ayy1rakena hetthima disã 
dasakammakaaä  paccupatthta pañcah thanchi 
ayyirakam anukampanti — pubbutthaymno ca honti, 
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pacchã nipatino ca, dinnadäyino ca, sukatakammakarä 
ca, kittivannaharäa ca. Imehi kho, gahapatiputta, pañcahIi 
thanehi ayyrrakena hefthiima disa dãsakammakaräa 
paccupatthita 1mehi pañcahi thanehi ayytrakam 
anukampantI. Evamassa esä hetthima disä paticchanna 
hoti khema appatibhayä. 


““Pañcahi kho, gahapatiputta, thanehi kulaputtena 
uparima disã samanabrahmanäa paccupatthatabba -— 
mettena kayakammena mettena vacIikammena mettena 
manokammena anävatadväratäya ämisanuppadänena. 
Imehi kho, gahapatiputta, pañcahi thanehi kulaputtena 
uparima disä samanabrahmanä paccupatthta chahi 
thanechi kulaputtam anukampanti — pãpä nivärentI, 
kalyane nivesentl, kalyanena manasä anukampanti, 
assutam säventI, sutam parIyodäpentI, saøøassa maggam 
acikkhantI. Imehi kho, gahapatiputta, pañcahi thanehi 
kulaputtena uparima disã samanabrahmana 
paccupatthita 1Imechi chah thanehi kulaputtam 
anukampantI. Evamassa esä uparima disãä paticchanna 
hoti khema appatibhay8' ˆti. 


Idamavoca bhagava. ldam vatväna sugato athäparam 
etadavoca satthäa — 

“*Mãtapitä disa pubba, äcariya dakkhinä disã; 

Puttadara disã pacchã, mittäãmaccä ca utfarä. 


“*Dãsakammakara hettha, uddham samanabrahmanä; 
Eta disã namasseyya, alamatto kule g1h1. 


173 


“*Pandito silasampamno, sanho ca patIbhanavã; 
Nivatavutti atthaddho, tadiso labhate yasam. 


“*“Utthãnako analaso, äpadäsu na vedhati; 
Acchinnavutti medhävI, tadiso labhate yasam. 


“*“Sangahako mittakaro, vadaññu vitamaccharo; 
Netä vinetä anunetä, tãdiso labhate yasam. 


“*Dãnañca peyyavalJjañca, atthacariyä ca yä idha; 
Samanattatä ca dhammesu, tattha tattha yatharaham; 
Ete kho sañgaha loke, rathassanTva yäyato. 


“*Fte ca sañgahã nässu, na mãtä puttakärana; 
Labhetha manam pũJam vã, p1tä vã puttakarana. 


“*Yasmaã ca sangahä ete, sammapekkhanti pandIã; 
Tasma mahattam papponti, päsamsaä ca bhavantI teˆti. 


Evam vutte, siñgalako gahapatiputto bhagavantam 
etadavoca — ““abhikkantam, bhante' Abhikkantam, 
bhante! Seyyathäapl, bhante, nikkuJjitam vã ukkulJJeyya, 
pattcchannam vã vivareyya, mũlhassa vã maggam 
acikkheyya, andhakãre vã telapajJjotan dhãreyya 
“cakkhumano rũpan dakkhanttI  Evamevam 
bhagavatäa anekapariyayena dhammo pakasito. Esaham, 
bhante, bhagavantam saranam gacchami dhammañca 
bhikkhusamghañca. Upäasakam mam bhagavä dhãretu, 
aj]atagge panupetam saranam øatant. 


174 


175 
KINH TỤNG NGÀY THỨ 4 


KINH CHẦU BÁU 
(Ratanasutfa) 
Bồ cáo 

Panidhãanato patthäya tathãgatassa dasa 
Paramiyo dasa upapaäramIyo dasa 
Paramatthaparamiyo pañca mahãparIccage 
Tisso cariyaä pacchimabbhave gabbhä 
Vakkantim Jatim abhinikkhamanam 
Padhãnacariyam bodhipallañke mãraviJa- 
'Yam sabbaññutaññãnappativedham nava 
Lokuttaradhammeti sabbe pime buddhagune 
ävajJjitvä vesaliyä fTsu pakaãrantaresu 
Tiyämarattim parittam karonto äyasma 
anandatthero viya karuññacIttam 
Upatthapetva kotIsatasahassesu cakkavalesu devatä 
yassanampatigganhanti yañca Vesaliyampure roga 
manussadubbhikkha sambhitantividham bhayam 
khippamantaradhãpesI parittantam bhanama he./. 


Chánh kinh Châu báo 
'Yanidha bh”fãn1 samagatämi 
Bhummãni vã yãniva antalikkhe 


Sabbe va bhũtã sumana bhavantu 
Athopi sakkacca sunantu bhãsitam 


Tasma hi bhutãn! sametha sabbe 
Mettam karotha mãnusiyä paJäya 
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Divã ca ratto ca haranti ye balim 
Tasma hi ne rakkhatha appamattäa 


Yankiñcli viftam Idha vã huram vã 
Sagøesu va yam ratanam pamitam 
Na no samam atthi tathagatena 
Idampi buddhe ratanam panTtam 
Etena saccena suvatthi hotu. 


Khayam viraägam amatam panTtam 
vadajihagäa sakyamunI samähito 
Na tena dhammena samatth1 kiñcI 
1dam pIi dhamme ratanam panTtam 
etena saccena suvatthi hotu 


'Yam buddhasettho parivamnayT sucim 
samadhimanantarikaññamahu 
samadhinä tena samo na vIJJatI 

1dam pIi dhamme ratanam panTtam 
etena saccena suvatthi hotu 


Ye pugøgalä atthasatam pasatthä 
Cattäri etani yugänI honti 

te dakkhineyyä sugafassa savakä 
etesu dinnani mahapphaläni 
Idam pI sanñghe ratanam panTtam 
etena saccena suvatthi hotu 


Ye suppayuttä manasä da|hena 
nikkãmino gotamasäsanamhi 

te pattipattä amatam vigayha 

laddhã mudhã nibbutim bhuñJamänäã 
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Idam pI sañghe ratanam panTtam 
etena saccena suvatthi hotu 


'Yathindakhilo pathavim sito siyä 
catubbhi vatebhi asampakampIyo 
tathũpamam suppurisam vadämi 
VO ârIyaSaccänI aveccapassatI 
1dam pI sanñghe ratanam panTtam 
etena saccena suvatthi hotu 


Ye ariyasaccan1 vibhävayanti 
gambhTrapaññena sudesitani 
kiãcãp! te honti bhusappamattä 
na te bhavam atthamamadiyanti 
Idam pI sanñghe ratanam panTtam 
etena saccena suvatthi hotu 


Sahavassa dassanasampadäya 
tayassu dhamma Jahita bhavantI 
sakkayaditthi vicikicchitañca 
silabbatam vãpi yadatthi kiãc1 
catihapayehI ca viIppamutto 

cha cabhitthaãnan1 abhabbo katum 
Idam pI sanñghe ratanam panTtam 
etena saccena suvatthi hotu 


KiñcãpI so kammam karoti 
päpakam käyena väcäyuda cetasä vã 
abhabbo so tassa paticchadäya 
abhabbatä ditthapadassa vuttä 

Idam pI sañghe ratanam panfitam 
etena saccena suvatthi hotu 
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Vanappagumbe yathä phussitagøe 
øimhãnamãse pathamasmim gimhe 
tathipamam dhammavaram adesay1 
nibbanagamim paramam hitäya 
Idam pI buddhe ratanam panTtam 
etena saccena suvatthi hotu 


Varo varaññu varado varaharo 
anuttaro dhammavaram adesayl1 
Idam pi buddhe ratanam panTtam 
etena saccena suvatthi hotu 


Khinam puränam navam natthisambhavam 
virattacittayatike bhavasmim 

te khinab1Ja avirulhichanda 

nibbanti dh1ra yathayampadTpo 

Idam pI sanñghe ratanam panTtam 

etena saccena suvatthi hotu 


'Yanidha bh”fãn1 samagatäm 
bhummäni vã yãn1va antalikkhe 
tathaägatam devamanussapũjitam 
buddham namassãama suvatthi hotu 


'Yanidha bhùfãn! samagatäm 
bhummän1 vã yän1va antalikhe 
tathaägatam devamanussapùjJitam 
dhammam namassama suvatthi hotu 


'Yanitha bhũtãn! samãgatäni 
bhummän1 vã yãn1va antalikkhe 
tathaägatam devamanussapũjJitam 
sañgham namassãama suvatthi hotu 
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KINH THẮNG HẠNH 
(Jayaparuia) 


Mahaäkaruniko nãtho 
hitäya sabbapaninam 
pũretväa paramI sabba 
patto sambodhimuttamam 
efena saccavaljJena 

hotu me Jayamaigalam. 


Jayanto bodhiyä mule 
sakyanam nandivaddhano 
evam tvam viJayo hoh1i 
Jayassu Jayamangale. 


Aparajitapallañke 

sIse pathavipokkhare 
abhiseke sabbabuddhanam 
agøappatto pamodat. 


Sunakkhattam sumañgalam 
supabhatam suhutthitam 
sukhano sumuhutfo ca 
suy1†tham brahmacär1su. 


Padakkhinam kayakammam 
vacaäkammam padakkhinam 
padakkhinam manokammam 
panmidhi te padakkhinä 
padakkhinänI katväna 
labhantatthe padakkhine. 
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Te atthaladdha sukhitã viru]hä buddhasasane 
arogä sukhita hotha saha sabbehi ñatibhi. 


Ä[ãnã†iyaparittan 


Namo me sabbabuddhãnam 
Uppannanam mahesinam 
Tanhañkaro mahãvTro 
Medhankaro mahäyaso 
Saranankaro lokahiIto 
Dipankaro Jutindharo 
Kondañño Janapamokkho 
Mangalo purisasabho 
Sumano sumano dhTro 
Revato rativaddhano 
Sobhito gunasampanno 
AnomadassT Januttamo 
Padumo lokapaJJoto 
Narado varasarathT 
Padumutfaro sattasäro 
Sumedho appaftIpuggalo 
Sujato sabbalokagøgo 
PiyadassI narasabho 
AtthadassI kãruniko 
Dhammadassĩ tamonudo 
Siddhattho asamo loke 
Tisso ca vadatam varo 
Pusso ca varado buddho 
VIpassT ca anipamo 
Sikhi sabbahito sattha 
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Vessabhũ sukhadäyako 
Kakusandho sattavaho 
Konägamano ranañJaho 
Kassapo sIrIsampanno, 
Gotamo sakyapugavotI./. 


KINH GIẢI VỀ LỬA PHIÊN NÀO 
(Adittapariyäyasutta) 


Evam me sutam. 

Ekam samayam Bhagavä Gayäyam viharatI Gay8äsTse 
saddhim bhikkhusahassena. Tatra kho Bhagava bhikkhu 
amantesi. Sabbam bhikkhave ädittam. Kiãca bhikkhave 
sabbam aditam. Cakkhum bhikkhave adittam. Rũpä 
aditta. Cakkhuviññanam ädittam. Cakkhusamphasso 
aditto. Yampidam cakkhusamphassapaccayä upajjati 
vedayItam sukham vã dukkham vã adukkhamasukham 
vã. Tampi ädittam. Kena äditam? Adittam rãgaggina 
dosagsinäa mohagginäa ädiftam jJjãtlyä Jarämaranena 
sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi upäayasehi 
adittani vadamI  Sotamn aditam. Sadda aditt. 
Sotaviññanam äditam. Sotasam-phasso  äditto. 
Yampidam sotasamphassapaccayä upaljat vedayitam 
sukham vã dukkham vã aduk-khamasukham vã. 


Tampi ãdittam. Kena ãditam? Aditam rãgaggina 
dosagøinäa mohagginäa ädiftam jãtlyä Jarämaranena 
sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi upayasehi 
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aditttanti vadamI. Ghãnam ädittam. Gandhã aditt. 
Ghãnaviññanam adittam. Ghãnasamphasso äditto. 


Yampidam ghãnasamphassapaccayä upajjatI 
vedayttam sukham vã dukkham vã adukkhamasukham 
va. Tampi ädittam. Kena ädittam? Adittam rãgaggina 
dosagøinäa mohagginäa ädiftam jãtlyä Jarämaranena 
sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi upäayasehi 
ädittanti vadãmI. 


°"~.~—= 


Jivhasamphasso äãdito. Yampidam Jjivhäasamphas- 
sapaccayä upalJati vedayitam sukham vã dukkham vã 
adukkhamasukham va. Tampi ädittam. Kena ädittam? 
Adittam rägagginãa dosaggina mohagginã ädittam jãtiyä 
Jaramaranena sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi 
upãayäsehi ädittanti vadämI. 


Kayo adito. Phoftthabba adita. Kayaviññãnam 
adittam. Kãyasamphasso adIitto. Yampidam 
kayasamphas-sapaccayãä upalJJati vedayitam sukham vã 
dukkham vã adukkhamasukham vã. Tampi 
ñdittam.Kena ãditam? AÄdittam rãgaggina dosaggina 
mohagønäa aditam Jatyä Jjaramaranena sokchi 
paridevehi dukkhehi domanassehi upäyäsehi adittanti 
vadämI. 


Mano aäditto. Dhammaã adittä. Manoviññanam äditto. 
Manosamphasso ädito. Yampidam manosam- 
phassapaccayä upajjati vedayittam sukham vã dukkham 
va adukkhamasukham vã. Tampi äditam? Kena 
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ñditam? Adiam rãpagginä dosaggina mohaggina 
ädittam Jatiyä Jaramaranena sokehi paridevehi dukkhehi 
domanassehI upäyäsehi ädittanti vadämI. 


Evam passam bhikkhave sutaväa ariyasavako cakkhus- 
mimpi nibbindati rũpesupi nibbindati cakkhuviññanepI 
nibbindati cakkhusamphassepi nibbindati. Yampidam 
cakkhusamphassapaccayä uppaljati vedayitam sukham 
vã dukkham vã adukkhamasukham vã tasmimpi 
nibbindatI. Sotasmimpi nibbindati saddesupi nibbindati 
sotaviññãnep! nibbindati sotasamphassep1 nibbindat. 


Yampidam sotasamphassapaccayä uppajjati 
vedayItam sukham vã dukkham vã adukkhamasukham 
vä tasmimpi nibbindat. Ghãnasmmmpi nibbimndati 
gandhesupI nibbin-dat ghãnaviññãnepL nibbindati 
ghãnasamphassepl nibbindati. Yampidam ghãnasam- 
phassapaccayä uppaJjJati vedayItam sukham vã dukkham 
väa adukkhamasukham vã tasmimmpi nibbindatI. 
nibbindat Jivhäsamphassepl nibbindati.Yampidam 
JIvhãsamphassapaccayä uppajjati vedayitam sukham vã 
dukkham vã adukkhamasukham vã tasmimpI nibbindatI. 


Kaãyasmmmpi nibbindati photthabbesupi nibbindati 
kayaviññanepI nibbindati kãyasamphassepi nibbindat1. 
Yampidam käãyasamphassapaccayäa uppalJJati vedayItam 
sukham vã dukkham vã adukkhamasukham vã tasmimpI 
nibbindat. ManasmimpIi nibbimndat dhammesupi 


~~—= 


nibbinpatI manoviññanep1 nibbindati manosamphassepI 
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nibbindati. Yampidam manosamphassapaccayä uppaJ- 
Jai vedayitam sukhamn vã dukkham vã aduk- 
khamasukham vã tasmimpI nibbindatI . 


Nibbindam viraljati viraga vimuccati.Vimuttasmim 
vimuttamft ñanam hoi. Khinä jJãti vusiam 
brahmacariyam katam karanTiyam nãparam 1tthattäyäti 
paJanatII. Idamavoca Bhagavä Attamana te bhikkhu 
Bhagavato bhãsiam abhinandum. Imasmiñca pana 
veyyäakaranasmim bhaññamane tassa bhikkhusahassassa 
anupädaya äsavehI cittäni vimuccImsũt1. 
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KINH TỤNG NGÀY THỨ 5 


BÓ CÁO KINH TỪ BI 


Yassanubhavato yakkhã, 
Neva dassenti bhimsanam, 
Yamhi cevänuyuñJanto, 
RattindivamatandIto, 
Sukham supafI sutto ca, 
Papam KIñc! na passatI, 
Evamadigunipetam, 
Parittantambhanama he./. 


KINH TỪ BI 
(Karamiyameftasutta) 


KaranTyamatthakusalena 

'Yantam santam padam abhisamecca 
Sakko uJũ ca suhuJũ ca 

Suvaco cassa mudu anatimãrI. 


Santussako ca subharo ca 
AppakIcco ca sallahukavutti 
Santindriyo ca nipako ca 
Appagabbho kulesu ananugiddho. 


Na ca khuddam samaäcare kiñciI 
Yena viññũ pare upavadeyyum 
Sukhino va khemino hontu 

Sabbe sattä bhavantu sukhitatta 
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Ye kecI panabhitatthi 

Tasäã vã thãvarä vã anavasesäa 
DIghä vã ye mahantä vã 
MaJjhimä rassakanukathulla. 


Ditthã vã ye ca additthäa 

Ye ca dũre vasanti avidire 
Bhũtã vã sambhavesI vã 

Sabbe sattaä bhavantu sukhitattã. 


Na paro param nikubbetha 
Naãtimaññctha katthacI nam kiñcI 
Byärosana patIighasañña 
Naññamaññassa dukkhamiccheyya. 


Mãtã yathäã niyam puttam 

äyusa ekaputtamanurakkhe 
EvampI sabbabhutesu 
Mãnasam bhãvaye aparimanam. 


Mettañ ca sabbalokasmim 
Mãnasam bhãvaye aparimanam 
Uddham adho ca tiriyañca 
Asambadham averam asapattam. 


TI†thañcaram nIsinno vã 
Sayäno vã yävafassa vigatamiddho 
Etam satim adhittheyya 
Brahmametam vihãram I1dhamahu. 


Ditthiñca anupagamma silavä 
Dassanena sampanno 
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Kãmesu vineyya gedham 
Na hi Jãtu gabbhaseyyam punarcfftI 


KHANDHAPARITTA GATHA 


Virũ pakkhehIi me mettam 
mettam erapathehi me 
chabyäputtehi me mettam 
mettam kanhãgotamakehl ca 
apädakehi me mettam 
mettam dipadakehi me 
catuppadehi me mettam 
mettam bahuppadehi me 
mãmam apadako himsi 
mãmam himsi dipadako 
mãmam catuppado himsi 
mãmam himsi bahuppado. 


Sabbe satta sabbe pãnã 
sabbe bhutã ca kevala 
sabbe bhadrãäm1 passantu 
mã kiñcI päpamagama. 

Appamano Buddho appamano Dhammo appamãno 
Sañpho pamäana vantäm sitmsapani ahivicchikäa 
satabadIr unqanabhI sarabù mũ sikã katä me rakkhã katä 
me parittä patkkamantu phũtãm. So ham namo 
Bhagavato namo sattannam Sammasambuddhãananui. 
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KỆ SÁM HỒI PHỤ MẪU 
(Mãtãpitupanamagathäa) 


'YadäJäto ca yo vaham 
Dukkham mãtãpItihime 
Anubhitam navamnitum 
Hattham pagayha vandito 
Dosam khamathameyeva 
Tumhe dethabhayampi ca 
Ruditassevame tumhe 
SugTtamuppagettha ve 
Nipajjapetha mam amham 
MalamuttampI sakala 
Hatthena te gahetvä va 
DhovitthäpI ca sabbaso 
Tumhe anägate kale 
Amma kãrunnike have 
Puttadhituttama tata 
Buddhäyeva bhaveyyatha. 


189 


LỜI CHỈ GIÁO TÓM TẮT 
(Bhasitovaädasankhepa) 


Ukãsa. 

Yo pana dhammanudhammapatipano viharati 
samIcipatpano anudhammacärT so Tathagatam 
sakkarotl garukaroti mãnefI pũJefi paramaya pũjãäya 
paftIpattipiläya. 

Sabbapapassa akaranam. 

Kusalassapasampada. 

Sacittapariyodapanam. 

Etam Buddhãnasasanam. 

Khanfi paramam tapo titikkhã, 

Nibbanam paramam vadanti buddhã, 

Na hi pabbaJIto paripaghãfI, 

Samano hotI param vihethayanto. 

Anipavado anuipaghato. 

Patimokkhe ca samvaro. 

Mattaññutä ca bhattasmim. 

Pantañca sayanäsanam, 

Adhicitte ca äyogo, 

Etam Buddhãnasãsanam. 

S1lasamadhigunanam, 

Khanti padhãnakãranam, 

Sabbepi kusaladhammä, 

Khantyäayeva vaddhanti te. 

KevalãnampI pãpaãnam, 

Khanti mùlam nikantatl, 

GarahakalahadInam, 

Mũulam khanatI khantiko. 
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Khandi dhTrassalañkaro. 
KhanH tapo tapassino. 
Khanti balam va yafnam. 
Khang hitasukhävahaä. 
Khantiko mettavä labhI, 
Yasassĩ sukhasilava, 

Piyo devamanussãnam, 
Manäpo hoti khantiko. 
AttanopI paresañca, 
Atthavahova khantiko, 
Sapgsamokkhagamam maggam 
Arulho hoti khantiko. 
Satthuno vacanovadam, 
Karotiyeva khantiko, 
Paramäya ca pũjJãya, 
Jinam puJeti khantiko. 
Dullabhañca manussattam, 
Buddhuppado ca dullabho, 
Dullabha khanasampattI, 
Saddhammo paramadullabho. 
Sukho buddhanamuppaädo, 
Sukhã saddhammadesanä, 
Sukhã sañghassa samagøI, 
Samagøänam tapo sukho. 
Sukho viveko tutthassa, 
Sutadhammassa passato. 
AbyäpaJjham sukham loke 
Pänabhitesu saññamo. 
Sukhã viragatä loke, 
Kamanam samatikkamo, 
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Asmimäãnassa vinayo, 

Etam ve paramam sukham. 
Kiccho manussapatilabho. 
Kiccham maccäna jTvitam. 
Kiccham saddhammassavanam. 
Kiccho buddhãnamuppaädo. 
Satthuno saddhammam sutvä, 
Sabbasmim Jinasäasane, 
Kappãm satasahassami, 
Duggatim so na gacchat1. 
Pubbanhe pIndapäatañca, 
Sayanhe dhammadesanam, 
Padose bhikkhu ovadam, 
Addharatte devapañhanam, 
Paccuseva gate kale, 
Bhabbabhabbe vilokanam, 
Ete pañcavidhe kicce, 
Visodheti munipuikavot. 
Kukkute gabbhavaso ca, 
Sone cudaranIkkhamn, 
Usabhe räJasampattI, 

Sase pabbajIfo Jino. 

Kukkute sabbaññũ buddho, 
Tattha cakkam pavatftay1, 
Nibbanagamanam sappe, 
Sahassam pañca mũsike. 
Okkanto ca guruvãrasmim, 
Sukkavare ca nikkhamn, 
Sambuddho buddhavãarasmIm, 
Agãre parinibbuto. 
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Äsalhapunnamokkanto, 
Visakhe yeva nikkhamI, 
VIsakhapunnamI sambuddho, 
Visakhe parinibbuto. 
Nibbute Iokanathamhi, 
Sambuddhe aggapugøsale, 
Patima bodhirukkhã ca, 
Thũpã ca Jinadhãtuyo, 
CaturasTtisahassa, 
Dhammakkhandhã sudesItä, 
Aggappavattanatthãane, 
Thapitä honti paninam. 


lti sammasambuddhena desitam ovadam cItte 
thapetvä sammasambuddhena vuttappakarena 
patIpattipiJäya pũJam karontena lokiyalokuttara 
sampattisiddham katabbam. 


Ukãsa aradhanam karomn. 
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KINH TỤNG NGÀY THỨ 6 


KINH ĐÁO BỈ NGẠN 
(Dasaparam1) 


Itipi so bhagava dãnaparämI sampanno 
Itipi so bhagavä dãnaupapäramI sampanno 
Itipi so bhagaväa dãnaparamatthaparamI sampanno. 


Itipi so bhagavä silaparamI sampanno 
Itipi so bhagavä silaupapäramT sampanno 
Itipi so bhagavä s1laparamatthapäramT sampanno. 


Itipi so bhagava nekkhammapäramI sampanno 
Itipi so bhagavä nekkhammaupapäramI sampanno 
Itipi so bhagaväa nekkhammaparamatthaparamI 
sampanno. 


Itipi so bhagaväa paññäãpãramT sampanno 
Itipi so bhagavä paññãupapäramr sampanno 
Itipi so bhagavä paññaparamatthapäramT sampanno. 


Itipi so bhagavä viriyapäramI sampanno 
Itipi so bhagavä viriyaupapäramI sampanno 
Itipi so bhagavä virIyaparamatthaparamI sampamno. 


Itipi so bhagava khanfipärami sampanno 
Itipi so bhagaväa khanffupapäramI sampanno 
Itipi so bhagava khantiparamatthaparami sampanno. 
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Itipi so bhagavä saccaparamI sampamno. 
Itipi so bhagavä saccaupapäramI sampanno 
Itipi so bhagavä saccaparamatthaparamI sampanno. 


Itipi so bhagava adhit(hãnapäramr sampanno 
Itipi so bhagavä adhitthanaupaparamI sampanno 
Itipi so bhagaväa adhitthänaparamatthapäramI sampanno. 


Itipi so bhagavä metfäparami sampanno 
Itipi so bhagavä metfäupapärami sampanno 
Itipi so bhagavä mettaparamatthapäramI sampanno. 


Itipi so bhagava upekkhãparamI sampanno 
Itipi so bhagaväa upekkhäupapärami sampanno 
Itipi so bhagava upekkhaparamatthapärami sampanno. 


Itipi so bhagaväa dasapäramI sampanno 
Itipi so bhagavä dasaupapärami sampanno 
Itipi so bhagaväa dasaparamatthapäramI sampanno. 


Itipi so bhagavät. 
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KINH CHUYÉN PHÁP LUÂN 
(DhamrnacakkaDpavaftanasufta) 


Evam me sutam. 

Ekam samayam bhagavä baranasiyam viharatI 
1sipatane migadaye. Tatra kho bhagavä pañcavaggIye 
bhikkhb ãmantesi1. 

Dve me bhikkhave antä pabbajitena na sevitabba. 
Katame dve? 

- Yo cäyam kamesu kamasukhallikanuyogo ho, 
gammo, pothujJJaniko, anariyo, anatthasañhito. 

- Yo cayam attakllamathanuyogo dukkho, anariyo, 
anatthasañhito. 


Ete te kho bhikkhave ubho ante anupagamma 
majhiima patipadä  tathagatena abhisambuddha 
cakkhukaraï ñãnakaran upasamaya abhiññaya 
sambodhaya nibbanäya samvattatI. 

Katmaä ca sa bhikkhave malihima patipadäa 
tathagatena abhisambuddha, cakkhukaranl ñãnakaramT 
upasamaya abhiññaya sambodhaya nibbãanaya 
samvattatI? 

Ayameva ariyo afthañgiko maggo. Seyyathidam? 
Sammaditthi, sammasañkappo, sammäväacä, samma- 
kammanto, sammaãajïvo, sammaväyamo, sammasatI, 
sammaãsamadhI. 


Ayam kho sa bhikkhave majJjhima patipadä tathã- 
gatena abhisambuddha cakkhukaraqm ñãnakaram 
upasamaya abhiññaya sambodhaya nibbanãya samvat- 
tatI. 
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Idam kho pana bhikkhave dukkham ariyasaccam: 
Jalp! dukkhã jJarapi dukkhã byädhip dukkhã 
maranampi dukkham appiyehi sampayogo dukkho 
pIiyehi vippayogo dukkho vyampiccham na labhatI. 
Tampi dukkham sañkhitena pañcupadanakkhandha 
dukkhã. 

Ildam kho pana bhikkhave dukkhasamudayo 
ariyasaccam yäayam tanhã ponobbhavikäã nandirä- 
gasahagata. TatratatrabhinandinT seyyathidam 
kamatanha bhavatanhã vibhavatanhã. 

Idam kho pana bhikkhave dukkhanirodham arIyasac- 
cam yo tassayeva tanhãya asesaviraganrodho cãgo 
patInissaggo mutti analayo. 

Ildam kho panabhikkhave dukkhanirodhagämini 
pafIpadãa ariyasaccam ayameva ariyo a{thangIko magøo 
seyyathidam? Sammadifthi, sammasaikappo, samma- 
vacä, sammakammanto, sammaãjTvo, sammaväyämo, 
sammäsatI, sammasamadhiI. 

Idam dukkham ariyasaccantl me bhikkhave pubbe 
ananussutesu dhammesu cakkhum udapäadi ñãnam 
udapädi paññã udapadi viJJä udapadi aloko udapädl. 

Tam kho panidam dukkham ariyasaccam pariññey- 
yvani me bhikkhave pubbe ananussutesu đdhammesu 
cakkhum udapäadi ñanam udapadi paññã udapäadi viJjãä 
udapädi ãäloko udapädl. 

Tam kho panidam dukkham arIyasaccam pariññãtanti 
me bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum 
udapäadi ñãnam udapadi paññã udapädi viJja udapäadi 
aloko udapädl. 
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Idam dukkhasamudayam arIyasaccanti me bhikkhave 
pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapäadi 
ñãnam udapadi paññãä udapadi vijjä udapadiL ãloko 
udapädl. 

Tam kho panidam dukkhasamudayam arIyasaccam 
pahatabbani me bhikkhave pubbe ananussutesu 
dhammesu cakkhum udapadi ñãnam udapadi paññä 
udapädli viJjä udapädi äloko udapäadi. 

Tam kho panidam dukkhasamudayam arIyasaccam 
pahTnanti me bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu 
cakkhum udapäadi ñãnam udapadi paññã udapadi vijjã 
udapädi ãäloko udapädl. 

Idam dukkhanirodho ariyasaccant me bhikkhave 
pubbe ananussutesu dhammesucakkhum udapädi ñaãnam 
udapädi paññã udapaädi v1JJä udapadi ãloko udapadl. 

Tam kho panidam dukkhanrodham ariyasaccam 
sacchikatabbanti me bhikkhave pubbe ananussutesu 
dhammesu cakkhum udapadi ñãnam udapadi paññä 
udapädli viJjä udapädi äloko udapädl. 

Tam kho panidam dukkhanrodham ariyasaccam 
sacchikatani me bhikkhave pubbe ananussutesu 
dhammesu cakkhum udapadi ñaãnam udapädi paññä 
udapädli viJJä udapädi aloko udapädl. 

Idam dukkhanirodhagaminI patipadã ariyasaccanti me 
bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum 
udapäadi ñãnam udapadi paññã udapädi viJja udapadi 
aloko udapädl. 

Tam kho panidam dukkhanrrodhagammT patipadäa 
ariyasaccam bhãvetabbani me bhikkhave pubbe 
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ananussutesu dhammesu cakkhum udapäadi ñãnam 
udapädi paññã udapadi v1JJa udapädi aloko udapadl. 

Tam kho panidam dukkhanrodhagammT patipadäa 
ariyasaccam bhãavifani me bhikkhave pubbe 
ananussutesu dhammesu cakkhum udapäadi ñãnam 
udapädi paññã udapaädli v1JJä udapadi ãloko udapadl. 

YavakTvañcame bhikkhave Imesu catũsu ariyasacce- 
su evan( parivatam dvadasakaram yathabhitam 
ñãnadassanam na suvisuddham ahosI. 

Neva tavaham bhikkhave sadevake loke samarake 
sabrahmake sassamanabrahmamyä pajJäya  sade- 
vamanussãäya anutfaram sammasambodhím abhisam- 

Yato ca kho me bhikkhave Imesu cafũsu ariyasacce- 
su evanf parivatam dvadasakãram yathabhitam 
ñãnadassanam suvIisuddham ahosI. 

Athaham bhikkhave sadevake loke samarake sabrah- 
make sassamanabrahmaniyä paJäya sadevamanussaya 
anuftaram sammasambodhim abhisambuddho 

Nanañca pana me dassanam udapäadi akuppä me 
vimutfI ayamantimä Jãti natthidaäm! punabbhavotI. 

Idamavoca bhagavä attamana pañcavaggiyäa bhikkhũ 
bhagavato bhãstam abhinandun 1masmiñca pana 
veyyäakaranasmimm bhaññamaäane ayasmato kondaññassa 
virajam vitamalam dhammacakkhum udapädi yañklñcI 
samudayadhammam sabbantam nirodhadhammant. 

Pavattite ca bhagavatä dhammacakke bhumma devä 
saddamanussäavesun ctam bhagavatä bäränasiyam 
Ispatane migadäye anuttaran dhammacakkam 
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pavattitam appafIvattiyam samanena vä brahmanena vã 
devena vã maãrena vã brahmuna vã kenacli vã lokasmint1. 

Bhummanam devanam saddam sutvä catummaharä- 
JIkã deva saddamanussävesum. 

Catummaharajikanam  devanam saddam  sutvä 
tavatimsa devä saddamanussävesum. 

Tãavatimsanam devanam saddam sutvä yamaäa devä 
saddamanussãavesum 

Yamanam devanam saddam sutvä tusita devä 
saddamanussävesum. 

Tusitanam devanam saddam sutvä ninmanarafT devä 
saddamanussävesum. 

Nimmãnarafnam devaänam saddam sutvä paranim- 
mitavasavatfi devã saddamanussäavesum. 

Paraninmitavasavatinam devanam saddam sutvä 
brahmakayvkaã devä saddamanussäavesun ctam 
bhagavatä bãranasiyam 1sipatane migadäye anuttaram 
dhammacakkam pavatftitam appafivattiyam samanena vã 
brahmanena vã devena vã marena vã brahmuna vã 
kenacl vã lokasmInt1. 

Itha tena khanena tena muhuttena yäva brahmaloka 
saddo abbhugsachl ayañca dasasahassr lokadhãtu 
sañkampi sampakamp1 sampavedhI. 

Appamano ca ulãro obhaso loke päturahosi 
atikkammeva devanam devänubhävanti. 

Atha kho bhagavä udãnam udãänesi aññãsi vata bho 
kondañño aññãsi vata bho kondaññotI. 

Iti hidam äyasmato kondaññassa aññaãkondañño tveva 
namam ahosĩtI. /. 
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KINH TỤNG NGÀY THỨ 7 


KINH DUYÊN SINH 
(Paficcasamuppada) 


AvijJJjapaccaya sankhãra 
Sankhãrapaccayä viññãnam 
Viññãnapaccayäa naãmaripam 
Namaripapaccayäa saläyatanam 
Salãäyatanapaccaya phasso 
Phassapaccayäa vedana 
Vedanaäpaccayä tanhã 
Tanhãpaccayä upadanam 
Upadänapaccayä bhavo 
Bhavapaccayä Jãti 
Jatipaccayä Jaramaranam 


Sokaparidevadukkhadomanassupäyäsäa sambhavanti 
Evame tassa kavalassa dukkhakkhandhassa 
samudayo hoti 


A vIJJäya tveva asesa viraganirodhä 
Sankhãranirodho sañkhãranirodhä 
Viññananirodho viññaãnanirodhä 
Namaripanirodho nãmaripanirodhä 
Saläyatananrrodho sa|ayatananirodhä 
Phassanirodho phassanirodhä 
Vedananrrodho vedananirodha 


Tanhãnirodho tanhanirodhä 
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Upadananirodho upadananirodhä 

Bhavanirodho bhavanrirodhä 

Jatinrrodho Jatimrodha 

Jaramaranam sokaparidevadukkhadomanassupAyäsä 
nIruJJhantI evamefassa kevalassa dukkhakkhandhassa 
nirodho ho(1./. 
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KINH GIRIMANANDA 
(Girinanandasufa) 


Evam me sutam. 
Ekam samayam bhagavä sãävatthiyam viharatI 
Jetavane anathapindikassa äraãme. 


Tena kho pana samayena äyasmaã girimanando äbã- 
dhiko hoti dukkhito ba|hagilãno. 


Atha kho äyasma anando yena bhagavä tenupasan- 
kami upasankamitväa bhagavantam abhivadetva ekaman- 
tam nisildi ekamantam nisinno kho äyasmäa anando 
bhagavantam etadavoca 


Avyasmã bhante girimanando äbãdhiko hoti dukkhito 
balhagilano. Sãdhu bhante bhagavä yenayasma 
øirImäanando tenupasañkamatu anukampam upädäyã ti. 


Sace kho tvam aänanda girimmanandassa bhikkhuno 
upasaikamitvä dasa saññä bhãseyyäsi. Thanam kho 
panetam vijjatti yam girimanandassa bhikkhuno dasa 
sañña sutväa so abadho thanaso pafIppassambheyya. 


Katamäã dasa ? 

AnIccasañña, anattasañña, asubhasañña, 
adInavasañña, pahanasañña, viragasañña, nirodhasaññaä, 
sabbaloke anabhiratasañña, sabbasankhãaresu anIc- 
Casañña, anapanassatI. 

Katamä cãnanda aniccasañña? Idhananda bhikkhu 
araññagato vã rukkhamilagato vã suññãagãragato vã 
1fIpatisañcikkhati rũpam aniccam vedanä aniccä saññä 
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aniccä sañkhãarä aniccä vinñãqnam aniccanti Ïti imesu 
pañcasu upadanakkhandhesu aniccanupassr viharatI 
Ayam vuccatänanda aniccasañña. 


Katama cãnanda anattasañña? Idhananda bhikkhu 
araññagato vã rukkhamilagato vã suññãgãragato vã 
1fIpatisañcikkhati cakkhum anattä rũpã anattä sotam 
anatta saddã anattä, ghanam anattä gandhã anattä Jivhã 
anattä rasä anatfä kayo anatta photthabbäa anattä mano 
anatta dhamma anatfäti. lt Imesu chasu ajjhattikabä- 
hiresu ãäyatanesu anatfanupassT viharati ayam vuccatä- 
nanda anattasañña. 


Katama cãnanda asubhasañña? Idhananda bhikkhu 
Iimameva kayam uddham pädatalãa adho kesamatthakä 
tacapariyantam pũrannanappakarassa asucino paccavek- 
khati atthi imasmim kãye kesa loma nakhã dantä taco 
mamsam nahãru atthT atthmmñJam vakkam hadayam 
vakanam kilomakam pihakam papph3sam antam 
antasunam udariyam karisam pittam semham pubbo 
lohitam sedo medo assu vasa khelo siñphanmikãa lasikã 
muttanti. lti imasmim kãye asubhanupassT viharatI ayam 
vuccatänanda asubhasañña. 


Katama cãnanda adInavasañña? Idhananda bhikkhU 
araññagato vã rukkhamilagato vã suññãagãragato vã 
1fIpatisañcikkhati bahudukkho kho ayam kãyo bahu 
adInavotI. Iti Imasmim kaye vividhä abadhã uppaJJanti. 
Seyyathidam cakkhurogo sotarogo ghãnarogo Jivhãro- 
gokäyarogo sIsarogo kannarogo mukharogo dantarogo 
kãso saso pinaso đãho Jaro kucchirogo mucchã 
pakkhandikã sulãa visicikä kuttham gando kilãso soso 


204 


apamäaro dandu kandu kacchu rakhasa vitacchikä 
lohitam pittam madhumeho amsãä pilaka bhagandalä 
plIftasamuf{thana abadha semhasamutthanäs abadhã 
vatasamutthana abadhã sannipatakãä abadhã utuparima- 
majäa abadha visamapariharaja abadha opakkamikäa 
abadhã kammavipakaja abadhã sItam unham Jighacchã 
pIpP3sä uccãro passavotI. lIti Imasmim kãye ädInavä- 
nupassĩ viharatI. Ayam vuccatananda ãdInavasañña. 


Katama cananda pahanasañña? Idhananda bhikkhu 
uppanam kãmavitakkam naãdhiväseli paJjahati 
vinodetibyantkarot anabhavam gamefi uppannam 
byäpadavitakkam naãdhIväseti pajahati vinodeti byanfT- 
karoti anabhaävam gametI. Uppannam vihimsävitakkam 
nadhiväseti pajahati vinodeti byanfilkaroti anabhavam 
gameti Uppannuppanne päpake akusale dhamme 
nadhiväseti pajahatI vinodeti byanfitkaroti anabhavam 
øameti ayam vuccatänanda pahaãnasañña. 


Katama cananda viragasañña? Idhananda bhikkhu 
araññagato vã rukkhamilagato vã suññãgãragato vã 
1fIpatisañcikkhati etam santam etam panitam yadidam 
sabbasankhã-rasamatho sabbipadhIpatinissaggo 
tanhakkhayo virago nibbãnanti ayam vuccaftänanda 
virãgasañña. 

Katama cananda nirodhasañña? Idhananda bhikkhu 
araññagato va rukkhamilagato vã suññägãragato vã 1tI 
patIsañcikkhati etam santam etam panfam yadidam 
sabbasañkharasamatho sabbipadhipatinissagsøo tanhak- 
khayo nirodho nibbananti ayam vuccaftäananda niro- 
dhasaññã. 
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Katamä cananda sabbaloke anabhiratasañ-ña 2 
Idhananda bhikkhu ye loke upäyupadanäa cetaso 
adhitthanabhinivesanusayä te paJahanto viramaf na 
upädiyanto ayam vuccataänanda sabbaloke 
anabhiratasañña. 


Katamä cananda sabbasankhãresu aniccasañña? 
Idhananda bhikkhu sabbasankharehi attiyati haräyati 
Jipucchai ayam vuccatänanda sabbasankhäresu 
anIccasañña. 

Katama cãnanda änäpänassati!? Idhananda bhikkhu 
araññagato vã rukkhamilagato vã suññãagãragato vã 
nisidati pallaikam abhuJitvä uJum kayam panidhäya 
parimukham satIim upatthapetvä so sato vã assasafI safo 
passasati dipham vã assasanto digham ssasämitIipaJanäti 
dipham vã passasanto dipham passasamIti pajänati 
IaSsSam vã assasanftO rassam assasilssamiti paJanäti 
Iassam vã passasanto rassam passasamIt pajanäatI. 
SabbakaäyapatisamvedT assasissamiti sikkhati sabbaka- 
vapatisamvedT passasissamTti sikkhati. Passambhayam 
kayasankharam assasissamitiskkhatL passambhayam 
kayasañkharam passasissamiti sikkhati. PTtipatisamvedT 
assasissamfi sikkhafi pitipatisamvedï passasissamti 
skkhai SukhapatisamvedT assasissami sikkhatI 
sukhapatI samvedT pDASSasIssamTtI sikkhatI 
CittasañkhãrapatisamvedIr aSSaSISSãämItI sikkhatI 
ciftasankhãrapatsamvedl  passaslssämti sikkhatI 
passambhayam cittasankharam assasissamii sikkhatI 
Passambhayam cittasankharam passasIssamTtI sikkhat. 
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CittapatisamvedI assasissamrti sikkhati cIttapafisam- 
vedI passasissamiti sikkhati Abhippamodayam cittam 
assasissamIlil sikkhati abhippamodayam cittam 
passasIssamitI sikkhati Samadaham cittam assasIssamTtI 
sikkhati samadaham citam passasissamiti sikkhatI 
Vimocayam cittam assasissamTti sikkhati vimocayam 
ciffam  passasissamItIi sikkhai  Aniccaänupassl 
assasissamId  sikkhatl aniccäanupassf passasissamiti 
sikkhat Viraganupassï assasissamItL sikkhatl viräagä- 
nupassĩ passasilssamii sikkhat Nirodhanupassi 
assasilssamIi sikkhatl nirodhãnupassl passasissamiti 
sikkhati Patiissaggänupassĩ assasissamTi sikkhatI 
patInissagsganupassĩ passaslssamii sikkhat ayam 
Vvuccatänanda aãnãpãnassafI. 


Sace kho tvam änanda girimmanandassa bhikkhuno 
upasañkamitväa Ima dasa sañña bhãseyy8äsi thanam kho 
panetam vijjati yam girimanandassa bhikkhuno Ima 
dasa sañña sutväa so abadho thãnaso paftIppassambheyyä- 
ti.Athakho ayasma anando bhagavato santike Iima dasa 
sañña uggahetvä yenayasma girimanando tenupasai- 
kami upasankamitvä äyasmato girimanandassa 1imäa dasa 
sañña abhaãsI. 

Atha kho äyasmato girimmanandassa Imaã dasa saññä 
sutvã so abadho thanaso pafIppassambhi vutthahi 
cäyasma girimanando tamhä abadhã tatha-pahino ca 
panãyasmato girimanandassa so abadho ahosĩti. 
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KINH TỤNG NGÀY CHỦ NHẬT 


KINH VẠN PHÁP TÔNG TRÌ 
(Dham~ưmasangim) 


Kusala dhammä, 
Akusala dhammã, 
Abyakata dhamma 


Sukhãya vedanäya sampayuttä dhammä, 

Dukkhãya vedanäya sampayuttä dhamma, 
Adukkhamasukhãya vedanäya sampayuttä dhamma. 
Vipaka dhammäa, 

Vipakadhammadhamma, 
Nevavipaäkanavipakadhammadhamma, 


Upädinnupadäniyä dhamma, 
Anupadinnupäadäniyäa dhamma, 
Anupadinnanupadaniya dhamma, 


Sañkilitthasankilesika dhamma 
Asankilitthasankilesika dhamma 
Asankilitthasañkilesika dhamma 


Savitakkasavicara dhamma 
AvitakkavIcãäramattä dhammäã 
AvitakkavIicara dhamma 


PTtisahagata dhamma, 
Sukhasahagata dhamma 
Upekkhãsahagata dhamma 
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Dassanena pahãtabba dhamma 
Bhãvanaya pahãtabba dhamma 
Nevadassanena na bhãvanaya pahãatabba dhamma 


Dassanena pahãtabbahetuka dhammä, 
Bhãvanäya pahãtabbahetuka dhamma, 
Nevadas-sanena na bhãvanäya pahatabbahetukã 
dhamma 


.. Acayapämino dhammä, 


Apacayagamino dhamma 
Neväcayagamino nãppacayagamIno dhamma 


.. Sekkha dhamm, 


Asekkha dhamma, 
Nevasekkhãanasekkhãa dhamma 


._ Paritta dhamma, 


Mahagsata dhamma, 
Appamanä dhamma 


Parittärammana dhamma, 
Mahagsatarammana dhammã, 
Appamanäarammanä dhamma 


Hinã dhammä, 

MaJjhima dhamma, 
Panita dhamma 
Micchattaniyata dhammä, 
Sammattaniyata dhammä, 
Aniyatä dhamma 


Maggärammanä dhammä, 
Maggahetuka dhamma, 


20. 


21. 


22. 
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Maggadhipatino dhamma. 


Uppanna dhammäa, 
Anuppamnä dhamma, 
Uppadino dhammäa. 


Atita dhammä, 
Anagata dhammä, 
Paccuppanna dhammã. 


Atitarammanäa dhammä, 
Anagatarammanä dhammä, 
Paccuppannarammana dhammä. 


AIJhatta dhamma, 
Bahiddha dhamma, 
AIihattabahiddha dhammaä. 


AIJhattarammana dhammaä, 
Bahiddharammana dhammä, 
AIjhattabahiddharammanäa dhammäã. 


Sanidassanasappatighaä dhamma, 
Anidassanasappatigha dhammä, 
Anidassanäappatigha dhamma. 


Baävisatrtikamatikãä dhamma sanganIpakaranam 


nama samattam./. 
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KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 
(Anattalakkhatasuffa) 


Evam me sutam. 

Ekam samayam bhagavä baranasiyam viharatI 
IsIpatane migadaye. Tatra kho Bhagavä pañcavaggIye 
bhikkhù amantesi bhikkhavotI. Bhadante”ti te bhikkhù 
bhagavato paccassosum. Bhagavã etadavoca. 


Ripam bhikkhave anattä. Rũpañca hidam bhikkhave 
atfä abhavissa nayidam rũpam abadhãya samvatteyya. 
Labbhetha ca rũpe evam me rũpam hotu evam me 
rũpam mã ahositi. Yasma ca kho bhikkhave rũpam 
anatfä tasmaã rũpam abadhäya samvattati. Naca labbhati 
rũpe, evam me rũpam hotu evam me rũpam mã ahosfTtI. 


Vedanä anatta. Vedana ca hidam bhikkhave attä 
abhavissa nayidam. Vedana abadhaya samvatteyya. 
Labbhetha ca vedanäya, evam me vedana hotu evam me 
vedana mã ahositIL Yasma ca kho bhikkhave vedana 
anattä, tasma vedana abadhaya samvattai na ca 
labbhati vedanaya evam me vedanä hotu evam me 
vedana mã ahos1I. 


Saññä anatta. Saññaã ca hidam bhikkhave attä 
abhavisa nayidam sañña abadhãya samvatteyya 
labbhetha ca saññaya evam me sañña hotu evam me 
sañña mã ahosTti. Yasma ca kho bhikkhave sañña anatfä, 
tasma sañña abadhäya samvattati na ca labbhati saññaya 
evamme saññã hotu evam me saññã mã ahos1i. 
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Sankhãrä anatta. Sañkhära ca hidam bhikkhave atta 
abhavissamsu nayidam sañkharä abadhaya samvat- 
teyyum. Labbhetha ca sankhäresu evam me sankharäa 
hontu evam me sañkharä mã ahesuntI. Yasma ca kho 
bhikkhave sañkharä anattä tasma sañkharäa abadhaya 
samvattani na ca labbhati sañkhãresu evam me 
sankharä hontu evam me sañkhära mã ahesunt1. 


Viññaãnam anatta. Viññaãnañca hidam bhikkhave attä 
abhavissa nayidam viññãnam äbadhãya samvatteyya. 
Labbhetha ca viññane evam me viññãnam hotu evam 
me viññãnam mã ahositiI. Yasma ca kho bhikkhave 
viññanam anattä tasma vinñanam äbadhãya samvattatI. 
Na ca labbhatI vinñane evam me vinñaãnam hotu evam 
me vIinñãnam mã ahos1i1. 

- Tam kim maññatha bhikkhave rũpam niccam vã 
anIccam vã tí? Aniccam bhante. 

- Yampananiccam dukkham vã tam sukham vã tI ? 
Dukkham bhante 

- Yampananiccan dukkham viparnamadhammam 
kallam nu tam samanupassfum ctam mama 
esohamasmi eso me attäti ? No hetam bhante. 

- Tam kim maññatha bhikkhave vedanã nIccã vã aniccä 
vã tí? Aniccam bhante 

- Yampananiccam dukkham vã tam sukham vã ti ? 
Dukkham bhante. 

- Yampananiccan dukkham viparnamadhammam 
kalam nu tam samanupassfum ctam mama 
esohamasmi eso me attäti ? No hetam bhante 

-_ Tam kim maññatha bhikkhave saññã niccã vã aniccä 
vã tí? Aniccam bhante. 
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- Yampananiccam dukkham vã tam sukham vã ti ? 
Dukkham bhante. 

- Yampananiccan dukkham viparnamadhammam 
kallam nu tam samanupassitum etam mama eso 
hamasmi eso me attati ? No hetam bhante. 

- Tam km maññatha bhikkhave sankhara niccä vã 
anIccä vat? Aniccam bhante. 

- Yampananiccam dukkham vã tam sukham vã ti ? 
Dukkham bhante. 

- Yampananiccan dukkham viparnama dhammam 
kalam nu tam samanupassfum ctam mama 
esohamasmI eso me attäti ? No hetam bhante. 

- Tam kim maññatha bhikkhave viññãnam niccam vã 
anIccam vã tí? Aniccam bhante. 

- Yampananiccam dukkham vã tam sukham vã ti ? 
Dukkham bhante. 

- Yampananiccan dukkham viparnamadhammam 
kallam nu tam samanupasstum cetam mama eso 
hamasmi eso me attati ? No hetam bhante. 


Tasma tha bhikkhave yanklñci rũpam afftänä- 
Øøatapaccuppannam aJjhattam vã bahiddha vã olarikam 
vã sukhumam vã hTinam vã parTtam vã yam dũre santike 
vã sabbam rũpam. Netam mama neso hamasmi na meso 
atai cvametamn  vathabhitam sammappaññaya 
datthabbam. 


Yã kãci vedana afifanagatapaccuppannam aJJhattam 
va bahiddha vã olärikam vã sukhumam vã hinam vã 
pantam vã yandire santike vã sabbäa vedanäa. Netam 
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mama neso hamasmi na meso atfãdi evametam 
vathabhutam sammappaññaya datthabbam. 


Yã kãc1 saññä afitänagatapaccuppannam aJjhattam vã 
bahiddhä vã olarikam vã sukhumam vã hinam vã 
pantam vã yandire santke vã sabbãa sañña. Netam 
mama neso hamasmi na meso atfäi evametam 
yathabhutam sammappaññaya datthabbam. 


Ye kecI sankhärä atitanagatapaccuppannam aJJhattam 
va bahiddha vã olärikam vã sukhumam vã hinam vã 
panrtam vã yandure santike vã sabbe sañkhara. Netam 
mama neso hamasmi na meso atfãi  evametam 
vathabhitam sammappaññaya datthabbam. 


Yan kiãci viññãnam afftänägatapaccuppannam 
ajjihattam vã bahiddha vã olarikam vã sukhumam vã 
hinam vã panitam vã yandire santke va sabbam 
viññãnam. Netam mama nesohamasmi na meso attätfI 
evametam yathabhutam sammappaññaya datthabbam. 


Evam passamn bhikkhave sutväa ariyasavako 
rũpasmimpI nibbindati vedanäyapI nibbindati saññãsupI 
nibbinndatL sañkhãresupi nibbindat vinñãnasmimpi 
nibbindati. Nibbindam virallad viraga vimuccatl 
vimuttasmim vimuttamTi ñanam hot. Khima Jãt 
vusiam brahmacariyam katam karamyam nãparam 
1tthattäyätI pajanãafI4I. 

Idamavoca bhagava. Attamana pañcavaggiya bhikkhũ 
bhagavato bhãsitam abhinandum. 
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Imasmiñca pana veyyäkaranasmm bhaññamäne 
pañcavaggøiyanam bhikkhũnam anupadaya äsavehi 
cItfänI vimuccImsũi1. 


215 


HỎI HƯỚNG 


DASADHAMMASUTTAMẺ 


Dasa-Iime bhikkhave dhamma pabbaJitena abhinham 


paccavekkhitabba. Katame dasa? 


1. 


2: 


3; 


“Vevanmiyamhi aj]Jjhupagarfo`t1 pabbajJitena abhinham 
paccavekkhitabbam. 

“Parapafibaddhaä me j1vika`ti pabbajitena abhinham 
paccavekkhitabbam. 

“Añño me ãkappo karanwyo`tI pabbajitena abhinham 
paccavekkhitabbam. 

“Kacci nụ kho me dt silafto na tpavadaftl 
pabbajitena abhinham paccavekkhitabbam. 

“KaccL nu kho maạm anuvicca viÑfÑN sabrahmacarT 
silato ma upavadamit( pabbajitena abhinham 
paccavekkhitabbam. 

'Sabbchlậ: me  pụchi manapehi nănabhhãvo 
vinabhavo`”tI pabbajJitena abhinham 
paccavekkhitabbam./. 


8 Pabbajita-abhinhasuttam, Anguttaranikaya. 
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RATTHAPÄLA-GÄTHA? 


1. “Passami loke sadhane manusse, 
Laddhãna vittam na dadanti mohã; 
Luddha dhanam sannicayam karonti, 
Bhiyyova kame abhipatthayanti. 


2. Rãjã pasayha pathavim vIJItvã, 
Sasäagarantam mahimävasanto; 
Oram samuddassa atittaripo, 
Param samuddassapI patthayetha. 


3. Raja ca aññe ca bahũ manussãä, 
A vrtatanhä maranam upenti; 
Ủnãva hutväana jahanti deham, 
Kamehi lokamhi na hatthi tittI. 


4. Kandanti nam ñãfI pakiriya kese, 
Ahovatäa no amarätI cahu; 
Vatthena nam parutam nïharItva, 
Citam samadaya tatodahanti. 


5. So dayhati sũlehi tuJJamano, 
Ekena vatthena pahaya bhoøe; 
Na mTyamanassa bhavanti tần, 
Ñaãtdha mittä atha vã sahãyä. 

6. Dayadakä tassa dhanam haranti, 
Safto pana gacchati yena kammam; 
Na miyamanam dhanamanveti kiñcI, 
Puttä ca dara ca dhanañca rattham. 


9 Majjhimanikaya, Majjhimapannäsapäli, Räjavaggo, 82. Ratthapalasuttam. 


10. 


Ị 


— 


12. 


13. 
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. Na dighamayum labhate dhanena, 


Na cãpi viftena Jaram vihanti; 
Appam hidam JTvitamahu dhïra, 
Asassatam vipparinamadhammam. 


. Addha dalidda ca phusanti phassam, 


Balo ca dh1ro ca tatheva phut{tho; 
Balo ca balya vadhitova setI, 
Dhiro ca na vedhati phassaphuttho. 


. Tasma hi paññava dhanena seyyo, 


'Yaya vosanamidhadhigacchat; 
Abyositatta hi bhavabhavesu, 
Päpami kammämi karonti mohã. 


Upeti gabbhañca parañca lokam, 
SamsäramãpaJja paramparäya; 

Tassappapañño abhisaddahanto, 
Upeti gabbhañca parañca lokam. 


. Coro yatha sandhimukhe gahtto, 


Sakammuna haññatI papadhammo; 
Evam paJä pecca paramhi loke, 
Sakammunä haññati papadhammo. 


Kãmaähi citra madhurä manoramäã, 
Virũparipena mathenti cittam; 
Adinavam kãmagunesu disvä, 

Tasma aham pabbaJitomhi räJa. 
Dumapphaläneva patanti maãnavä, 
Dahara ca vuddhã ca sarTrabhedä; 

Etampi disva, etam viditva pabbaJitomhi rãJa, 
Apannakam sãmaññameva seyyOotI./. 


MORAPARITTA 


Pirentam bodhisambhäre, nibbattam morayoniyam; 
Yena samvihitaärakkham, mahãsattam vanecarä. 
Cirassam väyamantäp1, neva sakkhimsu ganhitum; 
“Brahmamantan”ti akkhãtam, parittantambhanäma he. 


Udetayañcakkhuma (Apetayañcakkhumä) ekarajä 

harissavanno pathavippabhaso tam tam namassami 

harissavannam pathavIippabhãsam 

TayaJJa gutta viharemu divasam (rattim) 

ve brahmana vedagu sabbadhamme 

te me namo te camam paläyantu 

namatthu Buddhaãnam namatthu bodhiyä 

namo vimuftfanam namo vimutfiyä 

Imam so parittam katvä moro carafi esanä. 
(vasamakappayTtI) 
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RẢI TÂM BÁC ÁI 
(Sabbadisãsu mettäpharanam) 


Sabbe puratthimayaä disäya sattä avera sukhT hontu. 
Sabbe puratthimayä anudisäya sattä avera sukhT hontu. 
Sabbe dakkhinäaya disäya sattä averä sukh1 hontu. 
Sabbe dakkhinäya anudisäya sattä avera sukhI hontu. 
Sabbe pacchimaäya disãya sattä averä sukhT hontu. 
Sabbe pacchimäya anudisäya sattä avera sukhI hontu. 
Sabbe uttaräya disäaya satta averä sukhI hontu. 

Sabbe uttaraya anudisaya sattä averä sukhT hontu. 
Sabbe uparimäya disaya sattä avera sukhT hontu. 
Sabbe hetthimäya disäya sattä avera sukh1 hontu. 


Sabbe satta avera hontu, sukhitä hontu niddukkhã hontu 
abyapalJJhãä hontu, anighã hontu dipghäyukã hontu, arogä 
hontu, sampatfihi samiJjhantu sukhT attãnam partharan- 
tu, dukkhappattäã ca niddukkhä, bhayappattä ca nmib- 
bhayã, sokappattä ca nissokã hontu sabbepI paãnno. 
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_ PATIDANAGÄTHÃ 
KỆ HÒI HƯỚNG QUẢ BÓ THÍ ĐÉN CHƯ THIÊN 


Yã devatä santi viharaväsinr, Thũpe ghare bodhighare 
tahim tahim. Tã dhammadaänena bhavantu pũjItä. Sot- 
thm karontedha viharamandale. Theräã ca majjhä 
navakä ca bhikkhavo, Sãramikäa dãnapaf upasaka, 
Gama ca desä nigäma ca 1ssara, Sappanabhutä sukhitä 
bhavantute. 

JalabuJa ye pica andasambhava, SamsedaJäatä athavo- 
papatikã, Niyyanikam dhammavaram paticcate, SabbepI 
dukkhassa karontu samkhayam, Thãtu ciram satam 
dhammo. Dhammaddharä ca puggala. Sangho hotu 
samagøso va, Atthaya ca hitäya ca. Amhe rakkhatu sad- 
dhammo, Sabbepi dhammacärino. Vuddhimm sampä- 
puneyyama, DhammäriyappavedIte. 


~——~—~x~ 
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Kinh Vô Úy 
Abhayaparittagatha 

'Yandunnimittam avamangalañca 
yo camanapo sakunassa saddo 
päpaggaho dussupinam akantam 
buddhanubhävena vinasamentu 
'Yandunnimittam avamangalañca 
yo camanäpo sakunassa saddo 
päpaggaho dussupinam akantam 
dhammanubhävena vinaäsamentu 
'Yandunnimittam avamangalañca 
yo camanäpo sakunassa saddo 
päpaggaho dussupinam akantam 
sañghaãnubhãvena vinäasamentu 


Dukkhappattä ca nddukkhã 
bhayappattä ca nibbhayä 
sokappattä ca nIssoka 

hontu sabbepI panIno 
etfävafä ca amhehI 
sambhatam puññasampadam 
sabbe devanumodantu 
sabbasampatfisiddhiyä 
danam dadantu saddhãya 
silam rakkhantu sabbadä 
bhavanabhrratä hontu 
gacchantu devatagata 


Sabbe buddhaã balappattä 
paccekanañca yam balam 
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arahantänañca teJena 
rakkham bandhãmi sabbaso 


HÒI HƯỚNG CHƯ THIÊN 


Akasattha ca bhummatthä 
Devanaga mahiddhikä 
Puññam no anumodantu 
Ciram rakkhantu 
1. Sasanam 
2. Nogari (Ratthake) 
3. Ñãtayo 
4. Panino 
5.No sada. 
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KINH HỎI HƯỚNG 


Yam kiñcI kusalakammam, 
kattabbam kiriyam mama, 
käyena vãcamanasä, 

tidase sugatam katam, 

ve satfä saññino atth1, 

ve ca satfä asaññino, 

katam puññaphalam mayham 
sabbe bhãg1T bhavantute, 

ve tam katam, 

suviditam dinnam puññaphalam may, 
ye ca tattha naJanantI, 

deväã gantvä nivedayum, 
sabbe lokamhi ye satfä, 
JIvantaharahetuka, 

manuññam bhoJanam 

sabbe labhantu mama cetasätI. 


Idam no ñatInam hotu sukhita hotu ñãtayo. 


Idam vattame puññam äsavakkhayo vaham hotu.. 
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PHẢN II - KINH CẢU SIÊU 


Ngöôõng baïch chö Ñaïi Ñöùc Taêng, caàu xin chö 
Ñaïi Ñöùc Taêng, töø bi tuïng kinh caàu sieâu ñeä 
höông linh Phaät töô ... phaùp danh ... ñöôïc cao sieâu 
laïc caôñnh. 

(laàn thöù nhì, laàn thöù ba) 
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KỆ ĐỘNG TÂM 


1. Pháp nào có tên gọi là Vô Thường, là pháp có trạng 
thái thay đôi không thường, pháp ấy chắng phải chỉ 
để riêng cho những người trong một xứ, chăng phải 
chỉ để riêng cho những người trong một xóm, chăng 
phải chỉ để riêng cho những người trong một gia tộc 
đâu, pháp ấy để chung cho nhân loại, súc sanh, luôn 
đến Chư Thiên, Ma Vương cùng Phạm Thiên cả thảy. 


Pháp nào có tên gọi là Khô Não, là pháp có trạng thái 
đau đớn buôn rầu, pháp ấy chẳng phải chỉ để riêng 
cho những người trong một xứ, chắng phải chỉ đề 
riêng cho những người trong một xóm, chăng phải 
chỉ để riêng cho những người trong một gia tộc đâu, 
pháp ấy để chung cho nhân loại, súc sanh, luôn đến 
chư Thiên, Ma Vương cùng Phạm Thiên cả thảy. 

Pháp nào có tên gọi là Vô Ngã, là pháp có trạng thái 
không phải là của ta, pháp ấy chăng phải chỉ để riêng 
cho những người trong một xứ, chắng phải chỉ để 
riêng cho những người trong một xóm, chăng phải 
chỉ để riêng cho những người trong một gia tộc đâu, 
Pháp ấy để chung cho nhơn loại, súc sanh, luôn đến 
chư Thiên, Ma Vương cùng Phạm Thiên cả thảy. 

2. Thân này chăng tôn tại bao lâu đâu, khi tâm thức lìa 
bỏ rồi, thì nằm để trên mặt đất, như đống tro tàn, tìm 
sự lợi ích chăng có. 

3. Tuổi thọ, chất lửa, hoặc tâm thức, khi lìa bỏ thân này 
trong giờ nào rồi, thân này không nên hoàn để trong 
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nhà, người đời họ đem liệng bỏ nằm trên mặt đất 
trong giờ ây, như đông tro tàn tìm sự lợi ích chăng có. 


. Tất cả chúng sanh chỉ sẵn dành đề chịu chết đều nhau 
cả, vì sanh mạng của tất cả chúng sanh chỉ có sự chết 
là nơi cuối cùng. Tất cả chúng sanh, đều phải chịu 
quả phước cùng quả tội, vừa theo cái nghiệp của 
mình đã tạo rồi đi thọ sanh trong kiếp sau, chúng 
sanh nào làm việc đữ, phải chịu khổ trong cõi địa 
ngục. Chúng sanh nào, làm việc lành, được thọ vui 
trong cõi thiên đàng. Cho nên người đời cần phải hối 
hả, làm việc phước đức, mà các bậc trí tuệ hăng thân 
thiết, cho đặng làm của để dành, dính theo trong đời 
VỊ lai, vì các việc phước đức là nơi nương nhờ của tất 
cả chúng sanh trong ngày vị lai. 

. Các Pháp Hữu Vi thật không bền vững, nó có tánh 
sanh diệt là thường, vì nhơn sanh rồi diệt, diệt rồi 
sanh (nên thường hay có sự khổ não) chỉ có Niết Bàn 
là Pháp tịch diệt, dứt cả Pháp Hữu Vi ấy được, mới 

có sự an vui tuyệt đối. (ba lần) 


~~~~~ 


(3 laàn hoaec 7 laàn, l laïy neáu tờï caàu sieâu) 
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QUAÙN TÖÔÔNG 


Thế Tôn lời dạy tỏ tường 

Năm điều quán tưởng phải thường xét ra 
Ta đây phải có sự già 

Thế nảo tránh thoát lúc qua canh tàn 
Ta đây bịnh tật phải mang 

Thế nào tránh thoát đặng an mạnh lành 
Ta đây sự chết sẵn dành 

Thế nảo tránh thoát tử sanh đến kỳ 

Ta đây phải chịu phân ly 

Nhơn vật quý mến ta đi biệt mà 

Ta đi với nghiệp của ta 

Dầu cho tốt xấu tạo ra tự mình 

Theo ta như bóng theo hình 

Ta thọ quả báo phân minh kết thành. 


Nhìn ta bọt nước cảnh sương 

Lầu sò, chợ bể vô thường biến thôi. 
Mắt kia nhìn thấu lẽ đời 

Tử thần khỏi sợ, sông vui nếp hiền. 


Một khi thần chết hiện về, 

Nào ai có thê chở che cho mình. 

Vợ, con, quyến thuộc chí tình, 

Ngậm ngùi chỉ biết đứng nhìn buôn thôi. 


Già nua gẫm cái hình hài 
Rừng đau thương có lâu dài được đâu. 
Hợp tan đã thây liên nhau 
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Khi vui phải có lúc sâu đó ai 


Nhìn ta thân thể mỹ miều 

Đống xương chồng chất bao nhiêu khổ sầu. 
Bận tâm trang điểm, dồi trau, 

Thật không bền vững bấy lâu tưởng lầm 


Cho dù bay vút lưng trời 

Cho dù đáy biến trốn thời được đâu. 
Cho dù núi thắm hang sâu, 

Tử thần đã đến bôn đào thoát sao. 


Đời người như lá héo, 

Diêm xứ chực chờ ngươi. 
Đang đứng trước cửa chết, 
Đường trường thiếu tư lương. 


Đời người nay sắp tàn, 
Tiến gần đến cõi chết 
Dọc đường không quán trọ 
Dậm trường thiếu tư lương. 


Người đời hay sát sanh, 
Nói láo, không chơn thật, 
Lấy của người không cho, 
Qua lại với vợ người, 
Uống Tượu men rượu nấu. 
Đam mê những thứ ấy, 
Là tự chôn đời mình, 

Là bứng đào gốc thiện. 
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“Con tôi, tài sản tôi”, 
Nghĩ quấy người ngu khô, 
Thân ta còn không có, 
Con đâu tài sàn đâu 2? 


Trước kia lỡ dễ duôi 

Sau này không phóng dật 
Rực sáng giữa cõi đời 
Thoát mây trăng vằng vặc. 


Khéo dụng các hạnh lành 
Xóa tan các nghiệp ác 

Rực sáng giữa cõi trần, 
Thoát mây trăng chiều mát. 


Bát chánh: đường thù thăng, 
Tứ đế, lý thù thắng, 

Ly tham, pháp thù thắng, 
Pháp nhãn, người thù thắng. 


Hãy nói thật, không giận, 
Hãy bồ thí chút ít, 

Nhờ ba việc lành này, 
Người đến gần thiên giới. 


Hiền nhân không hại a1, 
Thân thường được chế ngự, 
Đạt được cảnh bất tử, 

Đến đây không ưu sâu. 
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Khát ái không sầu ưu, 
Khát ái sinh sợ hãi, 
Giải thoát được khát ái, 
Không sâu, đâu sợ hãi. 


Khách lầu ngày ly hương, 
An ôn từ xa về, 

Bà con cùng thân hữu, 
Hân hoan đón chào mừng. 
Cũng vậy các phước lành 
Đón rước người làm phước 
Sau khi bỏ đời này 

Như rước người thân vậy. 


Chớ sống gần người yêu, 
Cũng đừng sẵn người ghét, 
Yêu phải xa là khổ 

Ghét phải gặp cũng đau. 


Lửa nào bằng lửa tham 
Tội nào bằng tội sân 
Khổ nào bằng khổ uẫn 
Lạc nào bằng tịnh lạc 


Hiền nhân bỏ tất cả 
Tịnh giả không bàn dục 
Dù cảm thọ lạc, khổ 
Bậc trí không vui buồn 
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Nếu thấy bậc hiền trí, 
Chỉ lỗi và khiến trách, 
Như chỉ chỗ chôn vàng. 
Hãy thân cận người trí, 
Thân cận người như vậy, 
Chỉ tốt chớ không xấu. 


Những người hay khuyên dạy, 
Ngăn người khác làm ác, 
Được người hiền kính yêu, 

BỊ người khác không thích. 


Ai sống một trăm năm, 
Không thấy pháp sanh diệt, 
Tốt hơn sống một ngày, 
Thấy được pháp sanh diệt. 


AI sống một trăm năm, 

Không thấy đạo bắt tử, 

Tốt hơn sống một ngày, 
Thấy được đạo bất tử. 


232 
KINH HỎI HƯỚNG VONG LINH 


Bồ cáo 
Vua Bim Bí Sá Rá 
Nằm mộng thấy thân nhân 
Bị khổ quả đói lạnh 
Đến bạch hỏi Thế Tôn 
Đức Điều Ngự bi mẫn 
Chỉ dạy cách tạo phước 
Hồi hướng các vong linh 
Thoát ly mọi khổ ách. 


Chánh kinh Hồi hướng 


Các hương linh quá vãng 
Thường đến nhà thân nhân 
Đứng ngoài vách tựa cửa 
Ngã đường hay công thành 
Trông chờ hưởng phước thí 
Nhưng vì kém phước duyên 
Hương linh bị quên lãng 


Thân nhân tạo phước lành 
Do công đức bồ thí 

Nên phát nguyện bằng lời: 
lam vo ñãững1ựụ hotu 
Sukhita honfu ñãfayo 
Nguyện thân nhân quá vãng 
Thượng hưởng công đức này 
Được thọ sanh lạc cảnh 


233 


Những thân nhân quá vãng 
Vân tập các đạo tràng 

Nhận được phước hồi hướng 
Thường thốt lời cảm kích 
Mong ân nhân của mình 
Được trường thọ phúc lạc 
Người đã tạo công đức 

Chắc chắn được quả lành 


Trong cõi khổ ngạ quỷ 
Không có các sinh kế 
Trồng trọt hoặc chăn nuôi 
Bán buôn hay trao đổi 
Chúng sanh cảnh giới nầy 
Hằng mong đợi phước báu 
Do thân nhân hồi hướng 


Như nước trên gò cao 
Chảy xuống vùng đất thấp 
Phước lành đã hồi hướng 
Có diệu năng cứu khổ 
Như trăm sông tuôn chảy 
Cùng hướng về đại dương 
Nguyện công đức đã tạo 
Thấu đến chư hương linh 


Khi người nhớ ân trước 
Do tình nghĩa thân băng 
Do tương duyên quyên thuộc 
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Hãy cúng dường trai Tăng 
Hôi hướng phước đã tạo 


Sự khổ sầu thương cảm 
Trước tử biệt sanh ly 
Không có lợi ích gì 

Cho thân nhân quá vãng 


Cách trai Tăng hợp đạo 

Gọi Đắc khí na đa ná(Dakkhinadäna) 
Cúng dường vô phân biệt 

Đến đại chúng Tăng Già 

Bậc phạm hạnh giới đức 

Bậc vô thượng phước điền 

Được vô lượng công đức 

Là thắng duyên tế độ 

Hương linh trong cảnh khổ 


Do thiện sự đã làm 

Do hồi hướng đã nguyện 

Do Tăng lực đã cầu 

Xn tựu thành phúc quả (qy) 


~~~~~ 
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KỆ KHUYÉẾN TU 


Việc trần thế khuyên ai phải gẫm: 
Danh mà chị, lợi lắm mà chỉ, 

Bả công danh bọt nước ra gì, 

Mùi phú quý, như vân mây tan hợp. 
Sang cho máy cũng rồi một kiếp, 
Giàu đến đâu cũng hưởng một đời. 
Lễ tử-sanh đeo đuôi kiếp người, 
Thân tứ đại lấy đâu làm chắc, 

Kìa sanh-tử thấy liền trước mắt, 
Nắm cô phần đa thị thiếu niên nhân. 
Tắm thân này vốn thật giả thân, 
Nay còn đó, mai chưa chắc được. 
Phân nỗi bịnh, nỗi già thúc phược, 
Sống trên đời sống được bao lâu. 
Mới mày xanh, kế đã bạc đầu. 

Rồi lại đến hoang khâu” một nắm. 


Ôi! Tam thôn ấn'" khí tại thiên ” Hằng dụng, 
Nhất đán ` vô thường vạn sự hưu.” - 
Muôn việc đều nương mấy tất hơi, 

Hơi vừa dút, việc đời cũng dứt. 


Nào sự việc, thân nhân, tài vật, 
Nhăm mất rôi lại năm tay không. 
Sinh giả không hê tử giả không, 


'° hoang khâu - tức là "gò hoang" (theo từ điển Hán-Việt của Thiều Chửu). 
!! Thốn — có nghĩa là tắc (10 em) 

!* Thiên — đây có nghĩa là rất (rất mực) 

'3 Nhất đán — đây có nghĩa là "một mai" 

'* Hưu - đây có nghĩa là "bỏ, ngưng, nghỉ." 
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Đời vật chất hết mong tôn tại. 

Rồi tử sinh luân hồi mãi mãi, 

Nồi trôi theo bể khổ trầm luân. 

Gẫm ngán thay định lý vô thường, 
Khuyên nhân thế tầm đường giải thoát. 
Nếu chí nguyện thanh cao mong đạt, 
Cầu nương theo giáo pháp phật đà. 
Dốc một lòng tự giác giác tha, 

Hành bát chánh, hướng về đạo quả. 
Kịp thức tỉnh mê đồ tốc xả 

Thôi đắm say huyễn hóa hồng trần 
Ly não phiền, phật cảnh cao đăng 
Thành chánh quả vô sanh bất diệt. 
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KỆ TỈNH THỨC 


Lễ tử sanh xưa nay thường sự 

Khổ biệt ly muôn thuở đương nhiên 
Khách hồng trần trăm nỗi đảo điên 
Bậc thiện trí vượt ngoài hệ lụy 
Cuộc trầm luân khởi từ vô thủy 
Nước mắt nhiều hơn bốn đại dương 
Đã bao đời dâu bể tang thương 
Xương trăng trải phủ đầy đại địa 
Dù một kiếp trọn vui không dễ 
Những phù du hưng phế đôi thay 
Tuổi thanh xuân gầm có bao ngày 
Già đau chết hỏi ai tránh khỏi 

Kìa bao cuộc thăng trầm danh lợi 
Những nhục vinh kết nói liền nhau 
Khi qua rồi còn lại niềm đau 

Gió đời thôi phàm tâm xao động 
Kìa yêu thương buôn vui huyễn mộng 
Tình thân nhân bằng hữu phu thê 
Thương phải xa ghét phải gần kề 
Ai trọn kiếp không điều ngang trái 
Kìa sự nghiệp bạc vàng của cải 

Đồ mồ hôi nước mắt dựng xây 

Vật ở đời tay lại qua tay 

Buông tất cả khi tàn hơi thở 

Kìa kiến chấp hữu vô ngã sở 

Bao tị hiềm cùng chuyện can qua 
Lắm đổi dời trong mỗi sát na 

Hạnh phúc đó não phiền cũng đó 
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Người trí hiểu căn nguyên thống khổ 
Tìm hướng đi thoát ngõ quần quanh 
Ngược dòng mê chánh đạo thực hành 
Chứng thánh quả đoạn mầm sanh tử 


Nương Phật Đà chí tôn chí thánh 
Nương Pháp mâu đại hạnh đại duyên 
Nương Tăng Già vô thượng phước điền 
Nguyện uy đức cao dầy phố độ 


Nam mô Phật Pháp Tăng Tam Bảo 
Nam mô Phật Pháp Tăng Tam Bảo 
Nam mô Phật Pháp Tăng Tam Bảo. 
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THẬP NHỊ NHÂN DUYÊN 


Vô minh bắt giác là duyên 

Sinh hành tạo tác chẳng yên chút nào 
Thức tâm dao động lao xao 

Kiếm tìm danh sắc thai bào thọ sanh 
Tháng ngày giọt máu lớn nhanh 

Sáu căn đây đủ tượng thành ấu nhi 
Nghiệp tâm nuôi lớn từng kỳ 

Chào đời mở mắt biết đi đứng rồi 

Sáu trần đối tượng mớm mỗi 

Xúc sanh cảm thọ, biết mùi biết hương 
Vui buôn, khổ lạc, ghét thương 

Thế là sân dục tìm đường nổi lên 

Ái hà, dòng nước triỀn miên 

Lạc thì cô thủ, khổ liền cỗ xua 

Đầy lòng, trăm chuyện chán, ưa 

Ngàn muôn xấu, tốt chăng vừa góp thâu 
Hạt mầm ba cõi ân sâu 

Tạo thành nghiệp hữu dẫn đầu tái sanh 
Có sanh, già, lão sẵn dành 

Rồi tìm sự chết, mối manh có rồi 

Là sầu, bỉ, não không thôi 

Là ưu, hận, khổ luân hồi trường miên 
Nếu vô minh biết đoạn triền 

Chánh niệm, tỉnh giác thường xuyên giữ gìn 
Đâu còn tạo tác, bíu vin 

Hành diệt, thức diệt, tuệ nhìn sáng trong 
Danh sắc tìm kiếm tiêu vong 

Căn trần xúc đối giữa lòng nhẹ sao 
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Lăng nghe cảm thọ thế nào 

Buôn vui, thương ghét chăng xao động mình 
Tham sân thấy rõ sự tình 

Ái hà, dòng chảy phiêu linh cạn rồi 
Đâu còn thủ giữ giỗng mồi 

Đâu còn gieo hữu sáu nơi, ba đường 
Không sanh, già lão chẳng vương 

Đâu còn sự chết tìm đường ghé thăm 
Khổ sầu từ đó biệt tăm 

Bao nhiêu ưu não tí tăn chắng còn 

Thế là khổ uẫn tiêu mòn 

Toàn bộ duyên khởi, khoen tròn lìa tan 
Đâu còn sanh tử buộc ràng 

Giác ngộ, giải thoát thênh thang cõi bờ. 


QUÁN TƯỞNG THÂN TỨ ĐẠI 


Thân người hiện tại đây, ví như lá cây chín có màu 
vàng.Tay sai của Diêm chúa, là sự chết đã đến tìm 
người. Người là nguồn cội của sự vô ngã. Lộ phí là việc 
lành của người cũng chăng có. Người chỉ có nương nhờ 
nơi mình. Người mau cô gắng cho ra bậc thông minh 
“chẳng nên chịu tôi mê nữa”.“Khi đã làm như thế” thì 
được dứt khỏi trần lao “nhứt là tình dục” chăng còn 
phiền não, và đến Thánh-vức, là nơi có Pháp huyền 
diệu. 
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HỘI HƯỚNG ÂN NHÂN 


Những người đã làm được việc lành trong hoàn cảnh 
nào, trước hết phải tưởng đến cha mẹ đã quá vãng. Phải 
tưởng đến Chư Thiên ngự trong các nơi, nhứt là ngự 
trong nhả, mà chẳng nên bỏn xẻn, nên làm việc phước 
thí. Lại phải tưởng đến Tứ Đại Thiên-Vương hộ trì 4 
châu thiên hạ: 

Một là đức Vua Kuvera. 

Hai là đức Vua Dhatarattha. 

Ba là đức Vua Viripakkha 

Bốn là đức Vua Virũlhaka. 

Là chúa cả Chư Thiên, có đủ sự sang cả. Chúa Chư 
Thiên ấy, nếu được người cúng dường do Pháp hôi 
hướng, người làm đặng phước lành đã hồi hướng ấy, 
chăng phải không hiệu quả, mà chắc thật được sự quả 
báo. Còn như các sự than khóc, uất ức, hoặc thương 
tiếc, thảy đều vô ích. Nhứt là sự than khóc chăng ích chi 
cho người quá vãng. Khi người khóc lóc, thương tiếc, 
uất ức, ăn năn, sau nây đều là sự vô ích không không. 
Vì người quá văng chăng được nghe và biết những điều 
ây. 

Nếu Dakkhinädäna mà người đã cúng dường tồi, là 
phước thí đến Chư Tăng. Dakkhinadana Ấy, mới được 
kết quả lợi ích lâu dài, đến những quyến thuộc đã quá 
vãng do nhờ hiệp theo duyên cớ. 


~~~~~ 
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PHẢN IV - CÁC NGHI LỄ 
THÔNG THƯỜNG 
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NGHI LỄ THỌ TRÌ TAM QUY VÀ NGŨ GIỚI 


Nếu một Phật tử quy y thì đọc 
Accayo (Accaya) mam bhante accagamä yathä balam 
vathã mũ|ham yathã akusalam . Yo (ya) ham Bhante 
kayena vã väcäya vã manasä vã Bhagavato 
Buddhassa vã Dhammassa vã agãravam akäsim 
tassa(tassa) me bhante Bhagavä, Ayyo (ayya) 
pafigganhätu (patIgganhantu) äyatim sam varãya. 


Nếu nhiễu Phật tử quy y thì đọc: 
Accayo no bhante accagama yathãa bãle [bala] yatha mũ 
I|he [mũ [ha] yatha akusale [akusala] Ye [Yã] mayam 
bhante käyena vã vacäya vã manasä va Bhagavato 
Buddhassa va Dhammassa vã Sanghassa vã agäravam 
akasimhã tesam [tasam] no bhante Bhagavä, Ayyo 
[Ayya, Sangho] accaya m accayato patiggañhãtu 
[pattgganhantu] äyatim samvaräya. 


Dịch nghĩa: 

Kính bạch chư Đại Đức Tăng, vì con là người lầm 
lạc và không biết chánh đạo, nên đã phạm các tội lỗi. 
Kính bạch chư tăng, sợ e con đã dễ duôi, không đem 
lòng thành kính, do thân khẩu, ý của con bất tịnh mà 
phạm đến Phật, Pháp, Tăng. 

Kính bạch chư Đại Đức Tăng, cầu xin quý ngài xá 
các tội lỗi ấy cho tôi, bởi các tội lỗi ấy là quây thật, 
đặng cho con làm những việc lành từ nay về sau. 

Chư Tăng chứng minh nói "Sđởhw" nghĩa là: "Hoan 
hỷ, tùy hỷ". 
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Nếu một người quy y đọc: 
Esaham bhante suciraparinibbutampi tam 
bhagavantam saranam øacchãmi dhammañca 
bhikkhusaighañca. 
Upäsakam [Upäsikam] mam, Ayyo [Ayyä, Sangho| 
dhãrcetu [dhãrentu|, ajja(ägøe pãqupefam saranam 
øafam. 


Nêu nhiêu nhiêu người quy y đọc: 


Ete [Etä] mayam bhante suciraparinibbutampI tam 
bhagavantam saranam gacchama dhammañca 
bhikhusañghañca. 

päsake [Upasikãäyo] no, Ayyo [Ayya, Sangho] dhãretu 
[dharentu], aJJatägge panupete saranam gate. 


Dịch nghĩa: 

Kính bạch chư Đại Đức Tăng, chúng con cầu xin thọ 
Pháp quy y Phật đã nhập Niết Bàn, cầu xin thọ Pháp qui 
y Pháp, cầu xin thọ Pháp qui y Tăng. Xin chư Đại Đức 
Tăng, nhận biết cho con là người cận sự Nam, (cận sự 
Nữ) đã qui y Tam Bảo kề từ ngày nay cho đến trọn đời. 


Chư tăng nhận bằng tiếng "S-đhu". 


~~~~~ 
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PHÉP THỌ TRÌ TAM QUY 


Ukäãsa, Aham (Mayam) bhante visum visum 
rakkhanatthäya tisaranena saha pañcasiläni yäcãmi 
(ma). Dutiyampi. Tatiyampi. 


Kính bạch Ngài (Chư tăng), Chúng con xin thọ trì Tam 
Quy và Ngũ Giới, nơi Tam Bảo, đê vâng giữ hành theo 
cho được sự lợi ích. Lân thứ nhì, lân thứ ba. 


Chư tăng đọc: 
Namo tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa". 
Tôi đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagavä đó, 
Ngài là bậc Araham cao thượng, được chứng quả 
Chánh Biến Tri do Ngài tự ngộ, không thây chỉ dạy." 


Phật tứ quy y lặp lại: 
Namo tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa". 
Tôi đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagavä đó, 
Ngài là bậc Araham cao thượng, được chứng quả 
Chánh Biến Tri do Ngài tự ngộ, không thây chỉ dạy." 


Chư tăng đọc và Phật tử lặp lại 
Buddham saranam øacchäãmi. 
Tôi đem hết lòng thành kính xin Quy y Phật. 
Dhammam saranam øacchäãmii. 
Tôi đem hết lòng thành kính xin Quy y Pháp. 
Sañgham saranam øacchãmii. 
Tôi đem hết lòng thành kính xin Quy y Tăng. 
Dutiyampi Buddham saranam øacchãmi. 
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Tôi đem hết lòng thành kính xin Quy y Phật, lần thứ 
nhì. 

Duftiyampi Dhammam saranam øacchãmi. 

Tôi đem hết lòng thành kính xin Quy y Pháp, lần thứ 
nhì. 

Dutfiyampi Sañgham saranam øacchãmi. 

Tôi đem hết lòng thành kính xin Quy y Tăng, lần thứ 
nhì. 

Tatiyampi Buddham saranam gacchãmi. 

Tôi đem hết lòng thành kính xin Quy y Phật, lần thứ ba. 
Tatiyampi Dhammam saranam øacchãmi. 

Tôi đem hết lòng thành kính xin Quy y Pháp, lần thứ ba. 
Tatiyampi Sañgham saranam øacchãmi. 

Tôi đem hết lòng thành kính xin Quy y Tăng, lần thứ ba. 
Chư tăng đọc: 

”Tisaranagøahanam paripunnam'"': "Phép Quy y Tam 
Bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu". 

Phật tử Trả lời: 

"ma bhante". "Dạ xin vâng" 


~~~~~ 
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PHÉP THỌ TRÌ NGŨ GIỚI 


1. Pãnäãtipätã veramamI sikkhãpadam samädiyämi. 
Tôi xin vâng giữ điều học là có ý tránh xa SỰ SÁT 
SANH. 

2. Adinnãdänä veramanT sikkhãpadam samädiyämi. 
Tôi xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa SỰ TRỘM 
CÁP. 

3. Kãmesu micchãcäräã veramanT sikkhãpadam 
samädiyämi. 

Tôi xin vâng giữ điều học là có ý tránh xa SỰ TÀ 
DÂM. 

4. Musävädä veramamI sikkhãpadam samädiyämi. 
Tôi xin vâng giữ điều học là có ý tránh xa SỰ NÓI 
DÓI. 

5. Surämerayamajjappamädaf{thänä veramam 
sikkhãpadam samädiyäami. 

Tôi xin vâng giữ điều học là có ý tránh xa SỰ DÉ 
DUÔI UỐNG RƯỢU VÀ CÁC CHẤT SAY. 


Chư tăng đọc: 

'"'Imãni pañca sikkhãpadäni sãdhukam katvä 
appamädena niccakälam sammäãrakkhitabbam"'. 
Chư phật tử sau khi thọ trì Tam quy và Ngũ Giới nơi 
Tam bảo, hãy ráắng vâng giữ hành theo cho được trong 
sạch, đến trọn đời, chăng nên đề duôi". 


Phật tứ đọc: "Ama bhante - Dạ, xin vâng". 
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Chư tăng đọc: 

SIlena sugaftim yanti, 

SIlena bhogasampadä, 

SIlena nibbutim yanti, 

Tasmä silam visodhaye. 

Các chúng sanh được sanh về cõi Trời cũng nhờ giữ 
giới, các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ g1ữ giới, 
các chúng sanh được giải thoát nhập Niết-Bàn cũng nhờ 
giữ giới. Bởi các cớ ấy, nên Chư Phật tử phải ráng thọ 
trì giới luật cho được trong sạch, đừng đề lắm nhơ. 


Phát tứ trả lời "Sadhu - Lành thay". 


~~~~~ 
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CHÚC NGƯỜI MỚI QUY Y 


Ngưỡng cầu Đức Phật ban ơn 

Độ người chánh kiến tầm chơn đạo thiền 
Ngưỡng cầu Đức Pháp vô biên 

Độ người hữu chí cần chuyên đạo hành. 
Ngưỡng cầu hai bậc Tăng lành 

Độ người mộ đạo tâm thành quy y 

Cầu xin Thiên chúng hộ trì 

Giúp người giới luật luôn khi giữ tròn 
Chúc cho bạn mới lòng son 

Tu hành tinh tấn dạ mong Niết bàn 
Thiện nam Tín nữ lưỡng ban 

Xin cùng đồng đạo bạn vàng nhận thâu 
Phước lành đảo tạo bấy lâu 

Đồng xin hôi hướng nguyện cầu quả cao 
Đạo mâu găng chí dôi trau 

Thoát đường tội lỗi trần lao dứt lần 

Tìm người trí thức xa gần 

Gặp người đạo đức ân cần hỏi han 
Ngày đêm tụ tập đoan trang 

Công phu hành đạo tìm đường siêu sinh 
Dọn thân khẩu ý trọn lành 

KỊp thời thoát tục thực hành đạo cao 
Tìm đường Bát chánh lần vào 

Siêu phàm nhập Thánh tiêu dao Niết Bàn. 


Thầy truyền giới: 

-_ Giải thích ý nghĩa và lợi ích của sự Quy y Tam bảo 
để phật tử hoan hý. 

-_ Đặt pháp danh *# 
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PHÉP THỌ BÁT QUAN TRAI GIỚI 


Có 8 ngày Bát quan: mùng 5, 8, 14, 15, 20, 23, 29, 
30. Thời gian thọ thông thường 1 ngày và 1 đêm. Có thể 
thọ 3 tháng, I năm tùy hỷ. Phước báu thọ Bát quan rất 
thù thắng, tương tương như người xuất gia l ngày. 


Trước kim thân Phát phát nguyỆn: 
Alla Uposatho Imañca ratim Imañca divasam 
uposathiko (kã) bhavissamI. 
Ngày nay là ngày Bát Quan Trai, con nguyện thọ trì 
giới Bát Quan TraI, trọn ngày nay và đêm nay. 


Trước Chư tăng phát nguVyỆn: 

Ukãsa aham (mayam) bhanfe visum visum 
rakkhanatthäya tisaranena saha a{(haiga- 
samannägatfam uposatham yäcämi (ma). Dutiyampi, 
Tatidampi 

Kính bạch Chư Đại đức tăng, chúng con xin thọ trì 
Tam quy và Bát Quan Trai giới, để vâng giữ hành theo 
cho được sự lợi ích . Lần thứ nhì, lần thứ ba. 


Chư tăng đọc: 

Namo tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa". 
Tôi đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagavä đó, 
Ngài là bậc Araham cao thượng, được chứng quả 
Chánh Biến Tri do Ngài tự ngộ, không thây chỉ dạy." 


Phật tứ quy y lặp lại: 
Namo tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa". 
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Tôi đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagavä đó, 
Ngài là bậc Araham cao thượng, được chứng quả 
Chánh Biến Tri do Ngài tự ngộ, không thây chỉ dạy." 


Chư tăng đọc: 


1. 


Pãnäfipätä veramanT sikkhãpadam samädiyämi. 
Tôi xin vâng giữ điêu học là cô ý tránh xa SỰ SÁT 
SANH. 


. Adinnädänäã veramanT sikkhãpadam samädiyämi. 


Tôi xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa SỰ TRỘM 
CÁP. 


. Abrahmacariyä veramamI sikkhãpadam 


samädiyämi. , 
Tôi xin vâng giữ điêu học là cô ý tránh xa SỰ 
THONG DAM. 


. Musävädä veramanI sikkhãpadam samädiyämi. 


Tôi xin vâng giữ điều học là có ý tránh xa SỰ NÓI 
DÔI. 


. Surämerayamajjappamäda{thänä veramam 


sikkhãpadam samädiyämi. - ộ 
Tôi xin vâng giữ điêu học là cô ý tránh xa SỰ DE 
DUÔI UỐNG RƯỢU VÀ CÁC CHẤT SAY. 


.- Vikãlabhojanäã veramamI sikkhãpadam 


samädiyämi. l : 
Tôi xin vâng giữ điêu học là cô ý tránh xa SỰ ẤN 
SÁI GIƠ. 


. NaccagTtaväditavisikadassanamälägandha - 


vilepanadhãranamandanavibhisanafthäna - Tôi 
xin vâng giữ điều học là cô ý tránh xa SỰ MUA 
HÁT, THÔI ĐƠN KEN, XEM MÙA HÁT, NGHE 
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ĐỜN KÈN, TRANG ĐIỂM, THOA VẬT THƠM, 
DỎI PHẦN VÀ ĐEO TRÀNG HOA. 

8. Uccãsayanamahäãsayanä veramanI sikkhãpadam 
samädiyami. 
Tôi xin vâng giữ điều học là có ý tránh xa CHỖ 
NĂM NGÔI NƠI QUÁ CAO VÀ XINH ĐẸP. 


Xong rồi, người xin thọ giới đọc: 

Imam affhangasamannäøatam buddhap-paññattam 
uposatham imañca rattim imañca divasam 
sammadeva abhirakkhitum samädiyämi. 

Tôi xin thọ trì Bát Quan Trai giới trọn đủ tám điều của 
Đức Phật đã giáo truyền, hầu để vâng giữ hành theo cho 
được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay, mong cầu 
gieo được giống lành đề thấy rõ Niết-Bàn trong ngày vị 
lai. 


Chư tăng đọc khích lệ: 

Imäãni a{(ha sikkhãpadäni uposathasTla-vasena 
imañca rattim imañca divasam sãdhukam katvä 
appamädena sammäãrakkhitabbam. 

Chư Phật tử nên thọ trì Bát Quan Trai giới cho trong 
sạch trọn ngày nay và đêm nay không nên để duôi. 


Phật tử đọc: "Ama bhante - Dạ, xin vâng". 
Chư tăng đọc: 


SIlena sugafim yanti, 
SIlena bhogasampadä, 


SIlena nibbutim vanti, 

Tasmaä silam visodhaye. 

Các chúng sanh được sanh về cõi Trời cũng nhờ giữ 
giới, các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới, 
các chúng sanh được giải thoát nhập Niết-Bàn cũng nhờ 
giữ giới. Bởi các cớ ấy, nên Chư Phật tử phải ráng thọ 
trì giới luật cho được trong sạch, đừng đề lắm nhơ. 


Phật tử trả lời "Sãdhu - Lành thay" 


~~~~~ 
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KỆ TỤNG KHI NHIÊU PHẬT 


Ca sa oai đức chi bằng 

Sắc vàng thanh bạch của hàng Sa Môn 
Noi gương từ phụ Thế Tôn 

Hoằng khai giáo pháp tám muôn bốn ngàn 
Ngày nay Thiện tín các hàng 

Ca sa đại lễ nghiêm trang cử hành 

Dâng y với tắm lòng thành 

Ba vòng nhiễu Phật đồng thanh nguyện cầu 
Chư Tăng hoan hỷ lãnh thâu 

Căn lành gieo giống để hầu mai sau 
Nguyện mau thoát khỏi trần lao 

Tu hành tỉnh tấn tiêu dao đạo mầu 

Chúc cho Phật pháp bên lâu 

Thắm nhuằn trăm họ năm châu thạnh hành 
Chúc cho cả thảy chúng sanh, 

Hồi đầu hướng thiện tâm thành quy y 

Noi theo gương đắng Từ bị, 

Xuất gia hành đạo mang y ngồi kề 

Tu tâm dưỡng tánh mọi bề, 

Tham sân đoạn tuyệt Bồ đề đến nơi. 


~~~~~ 
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THỈNH PHÁP SƯ 


Thuở Phật mới đạt thành quả vị, 

Có Xá-ham-bá-tí Phạm thiên, 

Cả trong thế giới các miễn, 

Thanh cao quán chúng cần chuyên đạo mẫu. 
Hiện trước Phật đê đầu đảnh lễ, 

Bạch xin Ngài tế thế độ nhơn, 

Chúng sanh trong khắp cõi trần, 

Tối mê điên đảo không phân tội tình. 
Cầu Phật Tổ cao minh ái truất, 

Hiển oai linh tỉnh thức dắt dìu, 

Hoăng khai đạo pháp cao siêu, 

Tu hành theo đặng kết nhiều thiện duyên. 
Thế Tôn được mãn viên đạo quí, 

Tôi hết lòng hoan hỉ tán dương, 

Nhưng vì hoàn cảnh đáng thương, 
Không đành bỏ mặc, lạc đường làm thinh. 
Chúng sanh vốn đa tình lắm bậc, 

Không thông đâu chơn thật giả tà, 

Vô thường, Khô não, chấp Ta, 

Ngày nay sơ ngộ thiết tha nhờ Ngài. 

XIn mở lượng cao dày răn dạy, 

Chuyền Pháp Luân diễn giải diệu ngôn, 
Chúng sanh nghe đặng pháp môn, 

Thoát vòng khổ não dập dồn bấy lâu. 
Giải thoát những nguồn sâu câu thúc, 
Diệt tham lam, ái dục bao vòng, 

Tối tăm sẽ được sáng trong, 

Phát sanh trí tuệ hiểu thông tinh tường. 
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Thông thấu lẽ vô thường dẵng dỏi, 
Ba tướng trong ba cối mỏng manh, 
Vô minh quả của nhân Hành, 

Cội căn dắt dẫn chúng sanh luân hồi. 
Biển trần khổ nỗi trôi chìm đắm, 

Bị Ngũ Ma vày nắm chuyền di, 

Vậy nên cầu đắng Từ Bi, 

Tạo thuyền Bát nhã trải đi vớt người. 
Đưa qua chốn tốt tươi yên tịnh, 

Bờ Niết-Bàn chăng dính trần ai, 

Như đèn rọi suốt trong ngoài, 

Chiếu tia sáng khắp các loài hân hoan. 
Pháp ví trống khải hoàn rầm rộ, 

Luật ví như đại cổ hoằng dương, 
Kinh như dây buộc trên rường, 

Luận như mặt trồng vẹt đường vô minh. 
Tứ Diệu Đề có hình dùi trống, 

Gióng khua tan giác. mộng trần gian, 
Chúng sanh tất cả bốn hàng, 

Như sen trong nước minh quang luống chờ. 
Trời ló mọc đặng nhờ ánh sáng, 

Trổ hoa lành rải tản mùi hương, 

Pháp mầu ánh sáng phi thường, 
Chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui. 


Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, 
Phật nhậm lời nhưng chẵng dĩ hơi, 
Quyết lòng mở đạo dạy đời, 

Nhắm vườn Lộc Giả Ngài dời chơn sang. 
Thuyết Pháp độ các hàng đệ tử, 
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Có năm Thây thính dự Pháp từ, 

Đó là nhóm Kiều Trần Như, 

Được nếm hương vị Hữu dư Niết bản. 
Rồi từ đó mở mang Giáo Pháp, 

Bốn mươi lăm hạ giáp vẹn toản, 

Một lòng chắng thối không mòn, 
Những điều lợi ích hằng còn lâu năm. 
Cả tam giới thừa ân phô cập, 

Đám mưa lành rưới khắp thế gian, 
Bởi nhân cớ, tích rõ ràng, 

Thỉnh Ngài thuyết pháp noi đàng từ bi. 
Chúng sanh ngôi khắp chốn ni, 

Tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. (7y) 


~~~~~ 
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THỈNH TỤNG KINH CÂU AN 


Namo tassa bhagavato arahato ammäsambuddhassa. 
(đọc ba lán) 


Vipattipatibahaya, 
Sabbasampattisiddhiyä, 
Sabbadukkhavinaäsäya, 
Parittam brũtha mangalam. 
DufiyamDI. 

TaHidamDI. 


Kính bạch Chư tôn đức Tăng, cầu xin quý Ngài, hoan 
hỷ khai kinh cầu an, cho toàn thể Phật tử chúng con, 
nhất là gia đình (Tên thí chủ................. ), ngưỡng 
mong oai lực Tam bảo, Chư thiên, gia hộ cho toàn thể 
phật tử chúng con, để ngăn ngừa tránh khỏi, những điều 
rủi ro tai hại, cho đặng thành tựu những hạnh phúc, 
khiến cho tất cả sự khổ não, kinh sợ và bịnh hoạn thảy 
đều tiêu tan. (ay) 


~~~~~ 
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TÁC BẠCH DÂNG THỰC PHẨM CÚNG DƯỜNG 


Ayam no bhante pindapato dhammiko dhammaladdho 
dhammeneva uppäadito mãtäpitu- ädike gunavante 
uddissa Imam (...) saparikkharam buddhappamukkhassa 
sañghassa dema te gunavanfadayo I1mam (...) attano 
santakam viya maññamanã anumodantu anumoditväna 
yathicchitasampatfihi sam1JJjhantu sabbadukkhã 
pamuñcantu Iminã nissandena. 


Dịch nghĩa: 

Kính bạch chư Đại Đức Tăng, những lễ phẩm này của 
chúng con làm, hiệp theo lẽ đạo, được cũng hiệp theo lẽ 
đạo, chúng con thành tâm cúng dường đến chư đại đức 
tăng. Ngưỡng mong Quý ngài hoan hý thọ dụng, để 
chúng con hồi hướng phần phước thanh cao hôm nay, 
đến Cửu huyền thất tô, các vị ân nhân của chúng con, 
nhứt là (Ông, bà........) đã quá vãng. 


Chúng con xin dâng những thực phẩm này, gọi là lễ 
Trai tăng, Đặt bát có cả các món ăn phụ tùng, xin thành 
tâm dâng cúng đến Chư Tăng. Ngưỡng mong quý ngài 
dụng nạp, để gia đình chúng con xin hồi hướng đến 
quyền thuộc và thầy tổ đã quá vãng. 


Hay biết răng, phước báu của lễ trai tăng này, phát 
sanh đến quyền thuộc của chúng con. Khi thọ hưởng 
rồi, thì được thoát khỏi những điều lao khổ, và được kết 
quả làm người, quả trời cùng quả Niết-Bản. Lần thứ nhì, 
lần thứ ba. (/ay) 
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Imam bhanfe saparIvaäram kathina-cTvaradussam 
bhikkhusanghassa onoJayama sadhu no bhante 
bhikkhusangho Imam sapariväram kathinacTvaradussam 
patIgganhãfu patIggahetväa ca Iminä dussena kathinam 
attharatu amhãkam digharattam hitäya sukhãya. 


Dịch nghĩa: 

Kính bạch chư Đại Đức Tăng, chúng tôi xin thành 
kính, dâng y cùng với những vật phụ tùng này đến Tỳ- 
khưu Tăng. Bạch Đại Đức Tăng, cầu xin Tỳ-khưu Tăng 
nhận lãnh và thọ dụng y Kathina cùng với những vật 
phụ tùng này, cho chúng con được sự lợi ích, sự yên vui 
lầu dài. (/øy) 


~~~~~ 


TÁC BẠCH CÂU SIÊU 


Kính bạch Chư Đại đức tăng, cầu xin quý ngải hoan 
hỷ khai kinh Cầu siêu, đến hương linh Ông...... (Bà), 
ngưỡng mong oai lực Tam bảo, Chư thiên, thùy từ gia 
hộ hương linh cao đăng lạc cảnh, tỉnh mê khai ngộ, tinh 
tấn tu hành, sớm thành tựu Phật đạo. Lần thứ nhì, lần 
thứ ba, thành tâm tác bạch. 


~~~~~ 
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NGHI LẺ SÁM HÓI 
(Tụng đêm 14, rằm và 30 trong mỗi tháng) 


Cúi đầu lại trước Bửu Đài 

Con xin sám hối từ rày ăn năn. 

Xưa nay lỡ phạm điều răn, 

Do thân, khẩu, ý bị màn vô minh. 

Gây ra nghiệp dữ cho mình, 

Sát sanh hại vật chắng tình xót thương. 
Giết ăn hoặc bán không lường, 

Vì lòng tham lợi quên đường thiện nhân. 
Oan oan tương báo cõi trần, 

Trầm luân biển tối chịu phần khổ lao. 
Xét ra nhơn vật khác nào 

Hại nhân, nhân hại mắc vào trả vai. 

Lại thêm trộm sản cướp tài, 

Công người cực nhọc hằng ngày làm ra. 
Lòng tham tính bảy lo ba, 

Mưu kia, kế nọ, lây mà nuôi thân. 

Hoặc nuôi quyến thuộc xa gần, 

Làm cho người phải lắm lần than van. 
Tà Dâm tội nặng muôn ngàn, 

Liệu toan chước sách làm đàng chăng ngay. 
Vợ con người phải lầm tay, 

Mắt trinh thất tiết phải tai tiếng đời. 
Xấu cha, hồ mẹ nhiều lời, 

Xa lìa chồng vợ rã rời lứa đôi. 

Vọng ngôn giả dối ngoài môi, 
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Chuyện không nói có, có rồi nói không. 
Dụng lời đâm thọc hai dòng, 

Phân chia quyền thuộc, vợ chồng, anh em. 
Mắng nhiết chửi rủa pha gièm, 

Xóm làng cô bác chị em không chừa. 
Nói lời vô ích dây dưa, 

Phí giờ quí báu, hết trưa đến chiều. 
Uống rượu sanh hại rất nhiều, 

Ham ăn mê ngủ nói điều chẳng kiêng. 
Say sưa ngã gió đi xiên, 

Năm bờ té bụi như điên khác nào. 

Loạn tâm cuồng trí mòn hao, 

Nhiều người vì rượu biết bao hư nhà. 
Xan tham những của người ta, 

Mong sang đoạt được lòng tà mới ưng. 
Nết sân nóng giận không chừng, 

Toan làm hại chúng bâng khuâng trong lòng. 
Si mê tin chạ chắng phòng, 

Nghe đâu theo đó không thông chánh tà. 
Chăng tin Phật Pháp cao xa, 

Thậm thâm vi diệu bao la trên đời. 

Nếu con có y phạm lời, 

Hoặc là vô ý lỗi thời điều răn. 

Hoặc xúi kẻ khác bảo tàn, 

Hoặc nghe thấy ác, lòng hoằng vui theo. 
Phạm nhằm ngũ giới thập điều, 

Vì nhân thân, khẩu, ý, nhiều lần sai. 

Lỗi từ kiếp trước lâu dài 

Đến kiếp hiện tại miệt mài lắm phen. 
Hoặc vì tà kiến đã quen, 
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Khinh khi Tam Bảo lòng bèn chăng tin. 
Cho rằng người chết hết sinh, 

Phạm vào đoạn kiến tội tình nặng thay. 
Hoặc phạm thường kiến tội dày, 

Sống sao đến thác, sanh lai như thường. 
Tội nhiều kế cũng không lường, 

Vì con ngu dốt, không tường phân minh. 
Dễ duôi Tam Bảo, hại mình, 

Bởi nhân không thấu vô minh nghiệp tà. 
Cho nên chơn tánh mới là, 

Tối tăm chăng rõ sai ngoa thuở đầu. 
Hóa nên khờ dạy đã lâu, 

Để cho hoàn cảnh mặc dầu kéo xoay. 
Khác nào bèo bị gió quay, 

Linh đỉnh giữa biển dật dờ bờ sông. 

Xét con tội nặng chập chồng. 

Kiếp xưa cho đến hiện trong kiếp này. 
Con xin sám hối từ đây, 

Nguyện cho Tam Bảo đức dây độ cho. 
Tội xưa chăng hạn nhỏ to, 

Con nguyễn dứt cả chăng cho thêm vảo. 
Tâm lành dốc chí nâng cao, 

Cải tà qui chánh chú vào Phật ngôn. 
Cho con khỏi chốn mê hồn, 

Đến nơi cõi Phật Thế Tôn gần kề. 

Thoát vòng khổ não tối mê, 

Hưởng miền Cực Lạc mọi bề thảnh thơi. 
Ngày nay dút bỏ việc đời, 

Căn lành gieo giống chăng rời công phu. 
Mặc ai danh lợi bôn xu, 
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Con nguyền giữ hạnh người tu thoát trần. 
Trước là độ lây bồn thân, 

Sau giúp quyên thuộc được phân tiêu diêu. 
Sám hối tội lỗi đủ điều, 

Duyên lành đều cũng ít nhiều kết xây. 
Con xin hồi hướng quả này, 

Thấu đến quyến thuộc nơi đây cho tường. 
Cùng là thân thích tha phương, 

Hoặc đã quá vãng hoặc thường hiện nay. 
Chúng sanh ba giới bốn loài, 

Vô tưởng hữu tưởng chẳng nài đâu đâu. 
Nghe lời thành thật thỉnh cầu, 

XIn mau tựu lại lãnh thâu quả này. 

Bằng ai xa cách chưa hay, 

Cầu xin thiên chúng mách ngay với cùng. 
Thảy đều thọ lãnh hưởng chung, 

Dứt rồi tội lỗi thoát vòng nạn tai. 

Nguyện nhiều tăng chúng đức tài, 

Đạt thành thánh quả hoằng khai đạo lành. 
Nguyện cho Phật Pháp thạnh hành, 

Năm ngàn năm chắng phước lành thế gian. 
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SÁM NGUYỆN 


Cúi đầu kính lễ 

Ba ngôi Tam Bảo 

Vô thượng tôn Phật 

Vị diệu Chánh Pháp 
Thánh đức Tăng Già 
Đệ tử bao đời sanh tử trầm luân 
Bởi không thông lẽ thật 
Khổ tập diệt đạo 

Chăng hiểu đường ngay 
Tam học bát chánh 
Nên từ lâu lầm lạc 

Vô minh bao phủ 

Ái dục buộc ràng 

Sở hành bắt thiện 

Ba nghiệp tội dày 
Nhân quả oan khiên 
Sát sinh hại vật 

Trộm đạo tà dâm 

Nói sai sự thật 

Hiểm độc rẽ chia 
Buông lung phiếm luận 
Tham lam sân ác 

Tà kiến chấp sai 

Lắm lúc si mê ngu đại 
Mạn khinh Tam Bảo 
Chăng tin nghiệp báo 
Lẫn lộn chánh tà 

Giao du bạn ác gần xa 
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Sống vong ơn tự mãn 

Xem thường thầy tổ 

Bất kính sa môn 

Không màng đại nghĩa 

Quên nỗi khổ tha nhân 
Chăng nghĩ tình đồng loại 
Nhiêu lần vô tâm bắt hiếu 
Không nhớ công sinh dưỡng 
Phụ rẫy mẹ cha 

Hỗn hào phạm thượng 

Bao kiếp phóng túng loạn tâm 
Say đắm dục trần 

Sáu căn buông thả 

Không tin đạo cả 

Thiếu chí tu hành 

Rơi vào sa đọa 

Nay nhờ pháp Phật soi đường 
Tự biết bao điều lầm lỗi 
Thành tâm sám hối 

Chân thật dọn lòng 

Quyết tìm về nẻo sáng 

Làm lành bỏ dữ 

Thanh lọc tâm ý 

Thương vật thương người 
Dưỡng tánh từ bị 

Tu đức hỉ xả 

Nguyện hiếu kính mẹ cha 
Học làm con thảo 

Trọn đời gìn lòng ngay thắng 
Suốt kiếp hướng Tam Bảo tựa nương 
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